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6.  Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm sông 
Cầu (Kết quả -4) 

6.1 Giới thiệu 

Kế hoạch Quản lý môi trường nước (KH QLMT nước) được xây dựng để quản lý chất lượng nước 
sông Cầu tại khu vực thí điểm, với mục đích củng cố năng lực chung của các cơ quan nhà nước nhằm 
quản lý môi trường nước lưu vực sông hiệu quả và hỗ trợ việc thực hiện “Đề án tổng thể bảo vệ và 
phát triển bền vững môi trường sinh thái và cảnh quan lưu vực sông Cầu”.  

 (1)  Cơ sở pháp lý  

Cơ sở pháp lý về quản lý môi trường ở Việt Nam là Luật bảo vệ môi trường (Luật BVMT) (số 
52/2005/QH11) ban hành ngày 01/07/2006. Theo Luật BVMT, Bộ TN&MT có trách nhiệm quản lý 
nhà nước về tài nguyên và môi trường.  

Theo Luật Tài nguyên nước, Hội đồng tài nguyên nước quốc gia được thành lập vào năm 2000. Chủ 
tịch Hội đồng là Phó thủ tướng, và các thành viên là Thứ trưởng các Bộ như Bộ NN & PTNN, Bộ 
TN&MT, đại diện các bộ như Bộ Thủy sản, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài 
chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Ủy ban tư 
vấn cho Chính phủ các chính sách, chiến lược và phê duyệt các kế hoạch lưu vực sông; các dự án 
chính về phát triển tài nguyên nước, những tranh chấp về nước và những vấn đề quốc tế trong quản lý 
và phát triển tài nguyên nước.  

Trong năm 2006, Chính phủ đã yêu cầu Bộ TN&MT chuẩn bị kế hoạch để khai thác, sử dụng và bảo 
vệ tổng thể tài nguyên nước tại các lưu vực chính và các vùng kinh tế chủ chốt. Để đáp ứng yêu cầu 
này, Bộ TN&MT đã xây dựng kế hoạch cho 3 lưu vực sống chính là lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực 
sông Ba và các sông thuộc vùng Kinh tế phía Bắc (toàn bộ vùng châu thổ sông Hồng). Đề xuất thiết kế 
cho các kế hoạch này đã được Chính phủ phê duyệt và Bộ TN&MT đã được cấp kinh phí để thực hiện.  

Theo Quyết định số 43/2007/TB-VPCP (2007), chính phủ ủy quyền cho Bộ TN&MT chịu trách nhiệm 
chung về quản lý lưu vực sông ở Việt Nam và chỉ thị Bộ TN&MT phải xây dựng xong Nghị định về 
quản lý lưu vực sông vào giữa năm 2007. Nghị định 120/2008/ND-CP (quản lý lưu vực sông) đã được 
ban hành vào tháng 12 năm 2008.  

(2)  Quy hoạch tổng thể sông Cầu (CRB M/P) 

KH QLMT nước được xây dựng trên cơ sở Quy hoạchBVMT và phát triển bền vững cảnh quan và 
môi trường sinh thái lưu vực sông Cầu” (CRB M/P) được phê duyệt tại Quyết định số 174/2006/QD-
TTg. Quy hoạch tổng thế sông Cầu tập trung vào bốn quan điểm sau để bảo tồn lưu vực sông Cầu:  

Bảo tồn cảnh quan và môi trường sinh thái thông qua tập trung các nguồn lực đầu tư;  
Bảo tồn cảnh quan và môi trường sinh thái bằng cách các cơ quan hành chính tổng hợp duy trì 
chất lượng và số lượng nước trên toàn lưu vực; 
Phòng ngừa suy thoái môi trường bằng cách kiểm soát các nguồn ô nhiễm; và  
Phát huy nội lực của các cơ quan hành chính và các nội lực của chính các cơ sở gây ô nhiễm 
để giữ sạch môi trường. 

Dựa vào những quan điểm trên, Quy hoạch tổng thể sông Cầu quy định đề xuất các cách tiếp cận như 
nâng cao nhận thức cộng đồng, củng cố năng lực quản lý hành chính, phát triển các kế hoạch năm năm 
và hàng năm, đầu tư cho kiểm soát ô nhiễm và các biện pháp chặt chẽ đối với các nguồn ô nhiễm 
nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực Sông Cầu (UB sông Cầu) đã được 
thành lập theo Quyết định số 171/2007 là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện Quy hoạch 
tổng thể sông Cầu. 

(3)  Các bên liên quan trong KH QLMT nước 

KH QLMT nước được lập, thiết kế, thực hiện và giám sát bởi các cơ quan hành chính như UB sông 
Cầu, Tổng cục Môi trường (TCMT) trực thuộc Bộ TN&MT, Ủy ban Nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) Bắc 
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Kạn và tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) và các Sở khác tại tỉnh Bắc 
Kạn và tỉnh Thái Nguyên, các phòng/ ban liên quan trực thuộc UBND huyện.  

Ngoài ra, KH QLMT nước cần được sự quan tâm của các đối tượng liên quan để cùng thảo luận, chia 
sẻ, tham gia, hợp tác, đóng góp ý kiến như các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân, 
các tổ chức liên quan, người dân địa phương, các hiệp hội, Ban quản lý môi trường (BQL MT) các khu 
CN và các cụm CN để đẩy mạnh và triển khai KH QLMT nước hiệu quả và hữu ích. Sự tham gia của 
các đối tượng này là yếu tố tiên quyết để thực hiện thành công KH QLMT nước và bảo tồn môi trường 
nước lưu vực sông Cầu. 

6.2 Xác định các vùng trọng điểm tại khu vực thí điểm 

Cần xác định các vùng trọng điểm theo những quan điểm dưới dây và theo những thông tin trong 
Bảng 6.2-1. Chín (9) vùng trọng điểm đã xác định được trình bày theo Hình 6.2-1. Các vùng trọng 
điểm cần phải được nghiên cứu cẩn thận và phải được quan tâm hàng đầu khi xây dựng KH QLMT 
nước.  

a) Các khu vực tập trung các nhà máy, các mỏ, làng nghề, bệnh viện,  

b) Các khu vực có mối liên hệ mật thiết giữa các nguồn ô nhiễm và mục đích sử dụng nước, 
và 

c) Các khu vực phát hiện thấy kim loại nặng trong các chương trình quan trắc gần đây. 

Bảng 6.2-1 Các thông tin cần thu thập để xác định các vùng trọng điểm ban đầu 
ST

T
Loại cơ sở Mục tiêu 

1 Các cơ sở sản xuất Các cơ sở nằm trong danh sách của Quyết định số 64 
2  Các cơ sở nằm trong danh sách điều tra của cục KSON, Tổng cục Môi trường11 
3  Các cơ sở nằm trong danh sách kiểm tra của STNTM năm 2007 
4  Các cụm công nghiệp 
5  Các khu công nghiệp 
6  Các khu công nghệp hoặc cụm công nghiệp nằm trong kế hoạch xây dựng 
7 Mỏ  Các vùng mỏ nội địa 
8 Làng nghề Các làng nghề 
9 Bệnh viện Các bệnh viện nằm trong danh sách của Quyết định số 64 

10 Bãi chôn lập chất thải rắn Bãi chôn lập chất thải rắn nằm trong danh sách của Quyết định số 64 
Nguồn: Nhóm nghiên cúu JICA 
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ST
T 

Tỉnh Sông Loại vùng 
trọng điểm 

1 Thái 
Nguyên 

Sông 
Cầu 

Vùng tập trung 
nhiều ngành 
công nghiệp 

2   Vùng tập trung 
nhiều ngành 
công nghiệp 
như các nhà 
máy giấy 

3   Vùng tập trung 
nhiều làng nghề 

4   Vùng tập trung 
nhiều làng nghề 

5  Sông Đu Vùng tập trung 
nhiều khu mỏ 

6  Nhánh 
của sông 
Đu 

Vùng tập trung 
nhiều khu mỏ 

7  Sông Đạt Vùng tập trung 
nhiều khu mỏ 

8  Sông 
Bạch 
Dương 

Vùng tập trung 
nhiều khu mỏ 

9 Bắc Kạn Sông 
Cầu 

Vùng tập trung 
nhiều ngành 
công nghiệp 

 

 

 

 

 
Nguồn: Nhóm nghiên cúu JICA 

Hình 6.2-1 Các vùng trọng điểm tại khu vực thí điểm  
6.3 Các vấn đề về quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm  
Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đang thực hiện quản lý môi trường nước tại khu vực thí 
điểm. Tuy nhiên, hai tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy mạnh công tác quản lý môi trường. 
Sở TN&MT Bắc Kạn gặp khó khăn trong quản lý môi trường nước chủ yếu do thiếu nguồn nhân lực 
và năng lực. Vì tỉnh Bắc Kạn hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh đến năm 2020, việc 
nâng cao năng lực quản lý môi trường nước ở Sở TN&MT Bắc Kạn là vấn đề cấp thiết. Ở tỉnh Thái 
Nguyên, ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành thép, sắt, mỏ đóng vai trò quan trọng trong phát triển 
kinh tế, kỳ vọng phát triển nhanh đến năm 2020. Tuy nhiên, Sở TN&MT Thái Nguyên không thể 
hướng ngành này tuân thủ chặt chẽ quy định về môi trường.  

Khi xem xét thực trạng quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, có thể chỉ ra những vấn đề chung 
của Sở TN&MT Bắc Kạn và Thái Nguyên như sau: 

a) Các sở TN&MT chưa có hệ thống dữ liệu thống kê nguồn ô nhiễm thống nhất. Mỗi phòng có 
số liệu riêng nhưng không chia sẻ. Do đó, không thể sử dụng số liệu để quản lý môi trường 
một cách hiệu quả.  

b) Năng lực của các sở TN&MT trong việc thanh tra môi trường và quản lý phí bảo vệ môi 
trường từ ngành công nghiệp chưa đầy đủ.  

c) Các sở TN&MT chưa thực hiện xử phạt hành chính một cách phù hợp. 
d) Phí bảo vệ môi trường hiện tại và hệ thống vốn vay ưu đãi chưa tạo đủ động lực cho doanh 

nghiệp.  
e) Ở các phòng TN&MT huyện, thiếu kỹ năng và nguồn nhân lực là trở ngại lớn nhất trong quản 

lý môi trường nước. Việc tăng cường hợp tác và ủng hộ của Sở TN&MT là rất cấp thiết.  

1

2

3 

4 

5
6

7 8 

9

Vùng t 
nước

Chú thích: Số trong hình 
ương ướng với Bảng bên trái
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Ngoài những vấn đề nói trên, cần xây dựng sự hợp tác giữa Sở TN&MT Bắc Kạn và Thái Nguyên để 
thúc đẩy quản lý lưu vực sông theo quy định tại Nghị định 120/2008. Bảng 6.3-1 tóm tắt các vấn đề về 
quản lý môi trường nước trong vùng thí điểm. 

Bảng 6.3-1  Các vấn đề quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm 
Nội dung Vấn đề 

Quản lý môi 
trường nước 
do Sở 
TN&MT 
thực hiện  

Đánh giá tác 
động môi 
trường (ĐTM)

- Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn không có tài liệu hướng dẫn thẩm định báo cáo 
ĐTM và Đế án BVMT ngoài các nghị định và thông tư. Một vài cán bộ không có đủ kỹ năng 
để đánh giá các hồ sơ được nộp.  
- Phòng TN&MT cấp huyện không có đủ kỹ năng chuyên môn để thẩm định Cam kết BVMT 
và Đề án BVMT. 
- Việc đẩy mạnh hệ thống Đề án BVMT vẫn còn diễn ra chậm. Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên 
và Bắc Kan, và các Phòng TN&MT cấp huyện không xác định được các doanh nghiệp phải có 
Đề án BVMT được chứng nhận. Do đó, họ không thể thực hiện những hành động hiệu quả để 
đẩy mạnh hệ thống Đề án BVMT. 
- Quy định về đề án BVMT vẫn chưa phổ biến rộng rãi tới các doanh nghiệp bởi vì quy định 
này vẫn còn tương đối mới, được ban hành vào tháng 9 năm 2009. 

 Báo cáo tự 
quan trắc 

- Các Sở TN&MT ra quyết định cảnh cáo đối với các doanh nghiệp không nộp báo cáo tự 
quan trắc. Tuy nhiên, việc cảnh cáo tỏ ra không hiệu quả trong việc nâng cao sự tuân thủ của 
các doanh nghiệp. 
- Các doanh nghiệp không có đủ kỹ năng thực hiện tự quan trắc. 
- Mức phạt và hình phạt chưa được áp dụng một cách hợp lý. Do đó, doanh nghiệp không thay 
đổi hành vi của mình. 

 Thanh tra và 
kiểm tra môi 
trường 

- Việc thanh tra môi trường của Sở TN&MT không hiệu quả vì chưa có tính thường xuyên, và 
Sở TN&MT phải thông báo trước với các doanh nghiệp về kế hoạch thanh. 
- Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn không có phòng thí nghiệm riêng. Do đó, tỉnh Bắc Kạn phải thuê 
đơn vị tư vấn để quan trắc chất lượng nước trong quá trình thanh tra môi trường.   
- Sở TN&MT cấp huyện không có đủ năng lực thể chế để thực hiện thanh tra môi trường. Họ 
cũng không có đủ thiết bị để quan trắc chất lượng nước. 

 Xử phạt hành 
chính 

- Xử phạt hành chính không hiệu quả trong việc làm thay đổi công tác quản lý môi trường của 
doanh nghiệp. Ở tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp bị phạt đều nhận cảnh cáo và tất cả các 
doanh nghiệp đã trả phí phạt. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp không sửa chữa và tiếp tục 
vi phạm. 
- Đối với những trường hợp vi phạm liên tục, Sở TN&MT có thể áp dụng biện pháp cứng rắn, 
đình chỉ hoạt động hoặc đóng cửa cơ sở. Tuy nhiên, Sở TN&MT gặp khó khăn trong việc đưa 
ra những hình phạt nghiêm khắc vì cơ sở pháp lý không rõ ràng. Quy định pháp luật không 
xác định việc đình chỉ hoạt động hoặc đóng cửa cơ sở được áp dụng với hoạt động vi phạm 
nào. Ngoài ra, nhiều thủ tục pháp lý cần thiết để ban hành các biện pháp cứng rắn cũng là một 
trở ngại trong việc áp dụng các biện pháp một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

 Phí nước thải 
công nghiệp 

- Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn còn gặp khó khăn trong việc xác định các doanh 
nghiệp phải nộp phí nước thải công nghiệp, đặc biệt, những doanh nghiệp đã đăng ký Cam kết 
BVMT và được phệ duyệt Đề án BVMT thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng TN&MT cấp 
huyện. Phòng TN&MT cấp huyện không đủ năng lực để thúc đẩy việc đăng ký Cam kết 
BVMT và Đề án BVMT. Việc ít trao đổi thông tin giữa Sở TN&MT cấp tỉnh và Phòng 
TN&MT cấp huyện cũng khiến vấn đề càng trở nên khó khăn. 
- Cán bộ không có đủ kỹ năng để đánh giá mức phí tự các doanh nghiệp báo cáo. Nhiều cán bộ 
không hiểu cách tính tải lượng ô nhiễm cũng như không giải thích được dữ liệu quan trắc. Họ 
không có tài liệu hướng dẫn nào khác ngoài Nghị định 125/2003 và Thông tư 106/2007. 
- Các doanh nghiệp không có đủ năng lực và dữ liệu quan trắc để tự tính toán mức phí. Ngoài 
ra, các doanh nghiệp không tiến hành quan trắc thường xuyên. Khi không có dữ liệu quan trắc 
như lượng nước thải được xả ra và nồng độ của nó, việc tính toán mức phí nước thải là rất khó 
khăn. 

 Nâng cao 
nhận thức và 
sự tham gia 
của môi 
trường 

- Thông tin về môi trường do Sở TN&MT cung cấp còn hạn chế trong những loại thông tin 
chung như tình trạng môi trường. Không có chính sách và chiến lược rõ ràng đối với việc công 
bố thông tin quản lý môi trường về hành vi vi phạm môi trường. 

 Quan trắc 
chất lượng 
nước 

- Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và Trung tâm Quan trắc môi trường không chia sẻ 
dữ liệu và kế hoạch quan trắc. 
- Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn không quan trắc việc xả nước thải. 
- Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên cần cải thiện các hoạt động trong phòng thí nghiệm bằng cách 
thực hiện Đảm bảo và kiểm soát chất lượng (QA/QC), quy trình vận hành chuẩn (SOP) và 
quản lý dữ liệu.  
- Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn cần nâng cao năng lực lựa chọn và giám sát đơn vị tư vấn, và kiến 
thức về hoạt động quan trắc (lập kế hoạch, lấy mẫu, quản lý dữ liệu, báo cáo). 
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Nội dung Vấn đề 
Quản lý môi 
trường nước 
tại nguồn ô 
nhiễm  

Lắt đặt công 
trình xử lý 
nước thải  

- Một số doanh nghiệp không lắp đặt công trình xử lý nước thải cam kết trong báo cáo ĐTM, 
Cam kết BVMT hoặc Đề án BVMT được phê duyệt. 
- Mặc dù một số doanh nghiệp lắp đặt công trình xử lý nước thải, nhưng họ không vận hành 
một cách hợp lý. 
- Hỗ trợ tài chính từ chính quyền còn yếu nên các doanh nghiệp không thể chuẩn bị đủ vốn để 
lắp đặt công trình xử lý nước thải. 

 Sản xuất sạch 
hơn và hệ 
thống quản lý 
môi trường  

- Sổ tay giới thiệu sản xuất sạch hơn đã được xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết các Sở TN&MT 
không sẵn sàng, không có văn phòng chuyên môn và nhân viên đủ năng lực để đẩy mạnh sản 
xuất sạch hơn thông qua sử dụng sổ tay. 
- Công tác quản lý tại các doanh nghiệp chưa đủ tốt để có thể ứng dụng sản xuất sạch hơn và 
áp dụng hệ thống quản lý môi trường. 

Sử dụng quỹ bảo vệ môi 
trường 

-Vốn điều lệ của Quỹ BVMT Việt Nam còn quá nhỏ so với nhu cầu của doanh nghiệp. 
- Điều kiện cho vay của Quỹ BVMT Việt Nam còn khắt khe nên không thu hút được các 
doanh nghiệp. 

Các biện pháp đối với các cơ 
sở ô nhiễm nghiêm trọng xác 
định trong Quyết định 
64/2003 và Thông tư 07/2007 

- Tiến độ thực hiện các biện pháp của các doanh nghiệp xác định trong Quyết định 64/2003 và 
thông tư 07/2007 còn chậm 
- Hướng dẫn và thanh tra của các Sở TN&MT đối với các cơ sở ô nheiẽm nghiêm trọng vẫn 
còn hạn chế. Hình phạt vẫn chưa phát huy tác dụng cải thiện công tác quản lý môi trường của 
các cơ sở đó. 
- Hỗ trợ tài chính từ chính quyền còn ít nên các doanh nghiệp không đủ vốn để lắp đặt công 
trình xử lý nước thải. 

Quản lý môi trường tại các 
khu công nghiệp 

- Do thiếu nguồn nhân lực và kỹ năng nên Ban quản lý KCN không thể hoàn thành hầu hết các 
nhiệm vụ của mình như thẩm định báo cáo ĐTM và Cam kết BVMT, thanh tra và quan trắc.  
- Trong hầu hết các nhiệm vụ quản lý môi trường, BQL KCN đều cần sự hỗ trợ của Sở 
TN&MT tỉnh Thái Nguyên. 

Xây dựng hệ thống thoát nước - Thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu thực hiện dự án xây dựng hệ thống thoát nước. Tuy 
nhiên, cả tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đều không có quy hoạch cụ thể về việc xây dựng hệ 
thống thoát nước. 
- Các Sở TN&MT cần hợp tác với Sở Xây Dựng để xây dựng các hành động cần thiết liên 
quan đến các kế hoạch xây dựng hệ thống thoát nước. 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
 

6.4 Phân tích và dự báo chất lượng nước 

6.4.1 Phân tích tải lượng ô nhiễm 

Nhìn chung, các nguồn ô nhiễm được phân thành hai loại là nguồn điểm và nguồn diện.Tại khu vực thí 
điểm ở lưu vực sông Cầu, các nguồn ô nhiễm được phân loại như trong Bảng 6.4-1. 

Bảng 6.4-1 Phân loại các nguồn ô nhiễm chính tại khu vực thí điểm  
Loại Ngành Phân loại nguồn ô nhiễm 

Sinh hoạt Sinh hoạt 
Nhà máy 
Mỏ 
Trang trại 
Bệnh viện 
Làng nghề 

Nguồn điểm 
Các cơ sở 

Bãi chôn lập chất thải rắn 
Gia súc Chăn nuôi 
Lợn 

Vùng đô thị Vùng đô thị 
Vùng nông nghiệp Vùng nông nghiệp 

Nguồn diện 

Rừng Rừng 

 
(1) Quy trình ước tính tải lượng ô nhiễm  

Trong kế hoạch Quản lý môi trường nước (KH QLMT nước), “Tải lượng ô nhiễm” phải được hiểu là 
tải lượng ô nhiễm ra sông và được tính bằng tải lượng ô nhiễm tại nguồn nhân với hệ số chảy tràn như 
công thức dưới đây. Tải lượng ô nhiễm được ước tính dựa trên các thông tin, số liệu cơ bản và đơn vị 
tải lượng ô nhiễm của loại tải lượng ô nhiễm đó.  

Tải lượng ô nhiễm (PL) = Tải lượng ô nhiễm tại nguồn (PLS) x Hệ số chảy tràn (α) 
[Số liệu cơ bản (N) x Đơn vị tải lượng ô nhiễm (PLU)] x Hệ số chảy tràn (α) 
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Sinh hoạt

Cơ sở

- Nhà máy
- Mỏ
- Chăn nuôi
- Bệnh viện
- Làng nghề
- Bãi rác

Nông nghiệp

Rừng

Chănthả

Đô thị

Bể tự hoại/ Hầm tự hoại

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý

Sông/ 
Suối

Tác
động
chảy
tràn

Nguồn
đ iểm

Nguồn
diện

 
Hình 6.4-1 Dòng chảy ô nhiễm từ nguồn đến sông 

 

(2) Xác định đơn vị tải lượng ô nhiễm và hệ số chảy tràn  

Dựa vào các số liệu cơ bản có được từ các số liệu thống kê của tỉnh, kết quả kiểm kê nguồn ô nhiễm 
và bản đồ sử dụng đất qua phân tích ảnh vệ tinh và đơn vị của từng loại thải lượng ô nhiễm, thông số 
cơ bản và đơn vị dùng để tính thải lượng ô nhiễm được lựa chọn để xây dựng lên KHQLMT nước. 
Bảng 6.4-2 cho thấy các số liệu cơ bản có được và đơn vị thải lượng ô nhiễm (BOD) của mỗi loại thải 
lượng ô nhiễm.  

Bảng 6.4-2 Số liệu cơ bản và đơn vị thải lượng ô nhiễm (BOD)  
Nguồn 

Loại Ngành Loại nguồn ô 
nhiễm Số liệu cơ bản Đơn vị thải 

lượng ô nhiễm Số liệu cơ 
bản 

Đơn vị thải 
lượng ô 
nhiễm 

Chú ý 

Sinh hoạt Sinh hoạt Dân số [người] 35 [g/người/ 
ngày] 

Dữ liệu thống 
kê 

TCVN51- 
2008 

Thải sau khi 
qua bể tự hoại 

Nhà máy 
Mỏ 
Trang trại 
Bệnh viện 
Làng nghề 

Nguồn 
điểm 

Cơ sở 

Bãi chôn lập chất 
thải rắn 

- Chất lượng dòng thải [mg/L]  
và số lượng dòng thải [m3/ngày] 

- Ngày công [kg/CN.NGAY] 
- Diện tích sản xuất [kg/HADAT] 
- Số đầu gia súc[kg/VNUOI] 
- Số chai [kg/103CH] 
- Lượng nước thải [kg/M3NT] 
- Số ca [kg/CN.CA] 
- Sản phẩm[kg/T.SP] 
- Nguyên liệu thô [kg/T.NL] 

Điều tra kiểm 
kê nguồn ô 
nhiễm 

 CTC1) 

Gia súc Con [h] 520 [g/h/ngày] Số liệu thống 
kê 

WHO2)  Chăn nuôi 

Lợn Con [h] 90 [g/h/ngày] Số liệu thống 
kê 

WHO2)  

Vùng đô thị Vùng đô thị Diện tích [ha] 54 [kg/ha/ năm] US-EPA3)  
Vùng nông 
nghiệp 

Vùng nông nghiệp Diện tích [ha] 8.7 [kg/ha/ năm] US-EPA3)  

Nguồn 
diện 

Rừng Rừng Diện tích [ha] 2.5 [kg/ha/năm]

Hình ảnh vệ 
tinh Landsat 

US-EPA3)  
1) CTC: Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ 
2) WHO: Tổ chức y tế thế giới 
3) US-EPA: Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ 
 

Hệ số chảy tràn mô tả tỷ lệ thải lượng ô nhiễm đổ ra dòng sông dựa trên các tài liệu hướng dẫn và sổ 
tay hướng dẫn đang phổ biến tại Việt Nam, Nhật Bản và một số nước khác, như mô tả trong Bảng 6.4-
3. 
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Bảng 6.4-3 Hệ số chảy tràn  
Hệ số chảy tràn (theo tỉ lệ vùng đô thị)  Loại Ngành 

Thấp hơn 5% 5% - 10% 10~15% Cao hơn15% 
Sinh hoạt 0.1 0.4 0.7 0.9 Nguồn điểm 
Các cơ sở 1 
Chăn nuôi (Chăn thả)  0.01 0.04 0.07 0.09 
Nông nghiệp 
Đô thị 

Nguồn diện 

Rừng 

1 
(Những đơn vị thải lượng ô nhiễm này được xây dựng đối với thải 

lượng ô nhiẽm đến được sông, đã bao gồm cả hệ số 
chảy tràn.  

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
 

(3) Ước tính thải lượng ô nhiễm hiện tại 

Thải lượng ô nhiễm hiện tại được ước tính giống các quy trình trên bằng cách lấy số liệu cơ bản, xác 
định đơn vị thải lượng ô nhiễm, và xác định hệ số chảy tràn. Hình 6.4-2 cho thấy thải lượng ô nhiễm 
tại các tiểu lưu vực (BOD) . Trong số các tiểu lưu vực, “lưu vực sông Đu” (1206), “lưu vực sông Mỏ 
Bạch”(1212) và “lưu vực sông Vó Ngựa” (1222) là những lưu vực có thải lượng ô nhiễm lớn.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.4-2  Tải lượng ô nhiễm hiện tại ở các tiểu lưu vực (BOD) 



Nghiên cứu Quản lý môi trường nước các lưu vực 
sông Việt Nam 

Báo cáo tổng kết

 

 
124  

6.4.2 Phân tích và dự báo chất lượng nước 

(1) Phương pháp dự báo chất lượng nước  

Trong KH QLMT nước này, phương pháp sử dụng công thức Streeter-Phelps đã được lựa chọn để dự 
báo chất lượng nước. Đây là một mô hình đơn giản thể hiện khả năng tự làm sạch của dòng sông như 
hiệu ứng phân hủy sinh học, lắng cặn, bám hút. Trong quá trình chảy, hiệu ứng tự làm sạch sẽ làm 
giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm hữu cơ trong nước sông. Về mô hình được sử dụng trong Nghiên 
cứu này, chất lượng nước có xét đến thải lượng ô nhiễm của các tiểu lưu vực chảy qua các nhánh sông 
và thải lượng ô nhiễm xả trực tiếp dọc sông Cầu được xác định qua các công thức dưới đây. Lưu lượng 
nước sông được lấy từ kết quả của nghiên cứu cân bằng nước (xem Hình 6.4-2). Công thức dự báo 
chất lượng nước được trình bày tại Hình 6.4-3.  
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Cx:  Nồng độ tại điểm cần đánh giá [mg/L] 

Lx:  Thải lượng ô nhiễm tại điểm cần đánh giá [g/s] 

Qx:  Thải lượng của sông tại điểm cần đánh giá [m3/s] 

L0:  Đơn vị thải lượng ô nhiễm tại vùng thượng nguồn bao gồm cả thải lượng ô nhiễm ô nhiễm nền [g/s] 

li:  Thải lượng ô nhiễm từ các tiểu lưu vực chảy theo các sông nhánh [g/s] 

Li:  Thải lượng ô nhiễm thải trực tiếp trên dọc sông Cầu [g/s] 

t, T: Thời gian chảy đến hạ nguồn [ngày] 

kD:  hệ số khử oxy hóa [1/ngày] 

 

 
Hình 6.4-3  Biểu diễn công thức dự báo chất lượng nước 

Tiểu lưu vực - 

L0 

lil

tn 

ti 

t1 

Thời gian chảy đến điểm cần đánh giá  

l1

Tiểu lưu vực - i 
 

Tải lượng ô Tiểu lưu vực 1

C L Q

Dọc sông Cầu Dọc sông Cầu i
 

Tải lượng ÔN  
xả ra sông Cầu

Dọc sông Cầu Dọc sông Cầu 

L2LiLL +1

Tn+1 

Tn 

Ti 

T1 
T0 

Điểm cần 
đánh giá Thượng nguồn 
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(2) Xác định điều kiện biên và hệ số tự làm sạch   

Các điều kiện biên về thải lượng ô nhiễm, lưu lượng nước sông, vận tốc dòng chảy, chiều dài sông và 
hệ số tự làm sạch của dòng sông phải được xác định để có thể mô phỏng chất lượng nước sông hiện tại. 
Hệ số tự làm sạch (hệ số khử ô xy hóa) được xác định bằng cách so sánh chất lượng nước mô phỏng 
với các số liệu quan trắc ở Nhật Bản (Hướng dẫn nghiên cứu lập kế hoạch xây dựng hệ thống thoát 
nước lưu vực sông, Hiệp hội công trình thoát nước Nhật Bản, 2008), như được trình bày tại Bảng 4.2-
1. Tháng 2 được chọn để nghiên cứu vì vào tháng này, chất lượng nước kém nhất do lưu lượng nước 
sông nhỏ nhất..  

Bảng 6.4-4  Xác định hiệu ứng tự làm sạch (hệ số khử ô xy hóa) 
Đoạn sông Hệ số khử ô xy hóa *1 Tốc độ dòng chảy sông*2 

Thượng nguồn~ SCA-2-1-C 0.12 0.40 m/s 
SCA-2-1-C ~ SCA-1-1-TD 0.11 0.20 m/s 

SCA-1-1-TD ~ SCA-1-5-TD 0.10 0.15 m/s 
SCA-1-5-TD ~ Hạ nguồn 0.10 0.05 m/s 

*1) Hiệu ứng tự làm sạch phụ thuộc vào độ dốc của dòng sông  
*2) Lưu lượng sông do Nhóm nghiên cứu JICA đo vào tháng 2 năm 2009  

 

(3) Mô phỏng chất lượng nước hiện tại 

Dựa vào các điều kiện của vùng ranh giới và hệ số 
vùng ranh giới, chất lượng nước hiện tại (BOD) ở 
khu vực thí điểm lưu vực sông Cầu được mô 
phỏng như trình bày trên Hình 6.4-3. Xét về tổng 
thể, xu thế chất lượng nước (BOD) từ thượng 
nguồn đến hạ nguồn có thể được mô phỏng bằng 
cách so sánh chất lượng nước mô phỏng với các 
số liệu quan trắc.  

Tên trạm

Tên trạm Sở TNMT TTQT Sở TNMT TTQT Sở TNMT TTQT Sở TNMT TTQT TB Cao nhất Thấp 
nhất

2008
TB- Cao 
nhất

TB -Thấp 
nhất

Cầu Phà 
(SCA-B-1)

SCA-B-1-1 - - - 4.0 - - - 4.0 4.0 4.0 4.0 3.7 0.0 0.0
Thác Riềng 
(SCA-B-2)

SCA-B-1-2 - - - - - - - 1.0 1.0 1.0 1.0 2.6 0.0 0.0
Chợ Mới 

(SCA-B-3)
SCA-B-1-3 - - - 4.0 - - - 1.0 2.5 4.0 1.0 3.2 1.5 1.5

Văn Lang 
(SCA-T-1)

SCA-T-1-1 8.5 - 4.5 4.0 10.6 4.0 1.5 - 5.5 10.6 1.5 2.9 5.1 4.0
Hoà Bình 
(SCA-T-2) SCA-T-1-2 5.5 - 5.1 4.0 5.7 6.0 1.1 - 4.6 6.0 1.1 2.8 1.4 3.5
Sơn Cẩm 

(SCA-T-3) SCA-T-1-3 5.5 - 11.3 4.0 4.0 2.0 1.0 - 4.6 11.3 1.0 3.8 6.7 3.6
Cầu Gia Bảy

(SCA-T-4)
SCA-T-1-4 7.0 - 12.5 4.0 16.0 2.0 4.7 - 7.7 16.0 2.0 6.8 8.3 5.7

Đập Thác Huống
(SCA-T-5)

SCA-T-1-5 6.5 - 5.4 - 8.9 3.7 - 6.1 8.9 3.7 6.1 2.8 2.4
Cầu Mây - Phú Bình 

(SCA-T-6)
SCA-T-1-6 6.5 - 16.5 5.4 9.1 1.0 5.6 - 7.4 16.5 1.0 8.0 9.2 6.4

Ghi chú) "-" không được đo vào tháng 1 và tháng 2 

MT VariationMô phỏng

Mã

2006 2007 2008 2009 Quan trắc

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6.4-4  Kết quả mô phỏng chất lượng nước hiện tại (BOD) 
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6.4.3 Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế xã hội 

(1) Các nội dung cần xem xét trong các kịch bản kinh tế xã hội  

Các kịch bản kinh tế xã hội đến năm 2020, năm mục tiêu của KH QLMT nước đã được xây dựng cho 
tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn thuộc lưu vực sông Cầu. Bảng 6.4-5 trình bày các nội dung cần xem xét 
trong các kịch bản kinh tế xã hội. Những nội dung này rất quan trọng ảnh hưởng đến thải lượng ô 
nhiễm và chất lượng nước. Các nội dung này được sử dụng để ước tính thải lượng ô nhiễm, cân bằng 
nước và mô phỏng chất lượng nước tại khu vực thí điểm vào năm 2020.  

Bảng 6.4-5  Những nội dung được xem xét trong các kịch bản kinh tế xã hội  
Nội dung Đơn vị Mục đích sử dụng 

Dân số (đô thị và nông thôn)  Người  Tính toán thải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong tương lai  

GRDP (ngành công nghiệp và nông nghiệp)  VND Tính toán về sự cân bằng nước và thải lượng ô nhiễm trong tương lai 

Doanh thu (ngành công nghiệp và ngành 
nông nghiệp)  

VND Tính toán về sự cân bằng nước và thải lượng ô nhiễm trong tương lai 

Số gia súc 
 

Con Tính toán thải lượng ô nhiễm của ngành chăn nuôi trong tương lai  

Vùng sử dụng đất (nông nghiệp, đô thị và đất 
rừng)  

ha Tính toán thải lượng ô nhiễm của các nguồn diện 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  
 

(2) Cơ sở của các kịch bản kinh tế xã hội  

 

Cả tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đều đã xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nêu rõ khả 
năng về tăng dân số, các mục tiêu phát triển doanh thu tỉnh và GRDP, kế hoạch sử dụng đất… Vì thế, 
dựa vào Quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, các kịch bản kinh tế xã hội của KH QLMT 
nước cũng được xây dựng. Các chỉ tiêu trong tương lai như dân số, doanh thu tỉnh, GRDP…được ước 
tính bằng cách nhân số liệu gần đây nhất với tỉ lệ tăng trưởng mà Quy hoạch đề ra. Nếu các Quy hoạch 
này không có đủ thông tin, thì sử dụng thêm thông tin từ các quy hoạch, kế hoạch phát triển của các 
ngành như Quy hoạch sửa đổi về nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh Thái Nguyên đến năm 
2020… Ngoài ra, các cơ quan liên quan cũng được phỏng vấn để có thêm các thông tin cần thiết. Đặc 
biệt, theo các nội dung về kinh tế, ví dụ như doanh thu và GRDP, 3 kịch bản phát triển đã được đưa ra 
theo 3 mức tương ứng: cao, cơ bản và thấp. 

(3) Xác định các kịch bản kinh tế xã hội 

Các kịch bản kinh tế xã hội như dân số, doanh thu, chăn nuôi và sử dụng đất được xác định thêm cho 
các năm mục tiêu (2012, 2015, và 2020) dựa vào Quy hoạch phát triển tổng thể KTXH và quy hoach, 
kế hoạch phát triển các ngành như nêu trên. Bảng 6.4-6 cho thấy xu hướng phát triển kinh tế đối với 
mỗi năm mục tiêu và kịch bản phát triển của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.  

Bảng 6.4-6  Xu hướng phát triển kinh tế xã hội 
Thái Nguyên Bắc Kạn 

Nội dung 
Kịch 
bản 2008 2012 2015 2020 2008 2012 2015 2020

Dân số [người] Cơ bản: 100% 104% 106% 111% 100% 105% 109% 114%
Cao:  100% 183% 274% 534% 100% 182% 303% 719%
Cơ bản: 100% 174% 251% 463% 100% 163% 241% 471%

Doanh thu công nghiệp [triệu 
VND]  

Thấp:  100% 165% 230% 400% 100% 145% 191% 303%
Bò Cơ bản: 100% 110% 122% 148% 100% 198% 233% 292%Số lượng gia 

súc [con] Lợn Cơ bản: 100% 147% 170% 208% 100% 161% 189% 236%
Đô thị Cơ bản: 100% 157% 174% 204% 100% 165% 198% 255%
Nông nghiệp Cơ bản: 100% 110% 108% 108% 100% 114% 122% 135%

Diện tích sử 
dụng đất [ha] 

Rừng Cơ bản: 100% 104% 104% 104% 100% 113% 116% 120%

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  
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6.4.4 Tình trạng nước sông trong tương lai nếu không tiến hành các biện pháp KSON 

(1)  Thải lượng ô nhiễm trong tương lai 

Thải lượng ô nhiễm được tính dựa trên các kịch bản kinh tế xã hội đã xác định như trình bày tại Phần 
6.4.3. Tải lượng ô nhiễm tăng và giảm tương ứng với sự gia tăng dân số, tăng trưởng của doanh thu 
ngành công nghiệp và chăn nuôi, cũng như sự thay đổi mục đích sử dụng đất. Hình 6.4-4 cho thấy xu 
thế gia tăng tải lượng ô nhiễm theo năm tại khu vực thí điểm sông Cầu. Tải lượng ô nhiễm năm 20202 
ước tính tăng gấp đôi so với năm 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6.4-5 Chất lượng nước trong tương lai (BOD) 
theo 3 kịch bản phát triển đến năm 2020 

 
(2) Chất lượng nước trong tương lai 

Chất lượng nước trong tương lai được mô phỏng theo kết quả ước tính tải lượng ô nhiễm và nghiên 
cứu về cân bằng nước đối với các năm mục tiêu và các kịch bản kinh tế. Hình 6.4-5 mô tả chất lượng 
nước trong tương lai (BOD) của kịch bản kinh tế xã hội mức cơ bản vào năm 2012, 2015, và 2020 và 
Hình 6.4-6 mô tả chất lượng nước trong tương lai (BOD) vào năm 2020 của cả 3 kịch bản phát triển 
kinh tế xã hội. BOD từ SCA-1-1-C (vùng hạ lưu tại thị xã Bắc Kạn) đến vùng hạ lưu khu vực thí điểm 
vào năm 2020 theo kịch bản phát triển kinh tế xã hội mức cơ bản sẽ vượt tiêu chuẩn A-2 (6mg/l).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6.4-6 Chất lượng nước trong tương lai (BOD)  
theo kịch bản phát triển kinh tế xã hội mức cơ bản năm 2012, 2015, và 2020 
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Hình 6.4-7 Chất lượng nước trong tương lai (BOD)  
theo ba kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 

 
6.5 Kế hoạch quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm 

6.5.1 Tầm nhìn, mục đích và năm mục tiêu  

Tầm nhìn là viễn cảnh phát triển dài hạn cho lưu vực sông Cầu. Tầm nhìn cho thấy chúng ta mong 
muốn có được hình ảnh sông Cầu thế nào trong tương lai, và đó phải là mong muốn chung của các bên 
liên quan trong lưu vực. Tầm nhìn về sông Cầu trong Kế hoạch Quản lý môi trường nước (KH QLMT 
nước) được xây dựng như sau:  

“Một môi trường nước sông lành mạnh cho các hệ sinh thái, đời sống dân sinh và phát triển kinh 
tế xã hội tại lưu vực sông Cầu”  

Mục đích có tác động tích cực đến việc thực hiện KH QLMT nước. Mục đích của KH QLMT nước 
như sau:  

“Chất lượng nước sông đạt tiêu chuẩn A-2 - QCVN 08: 2008/BTNMT trên toàn khu vực thí điểm 
vào năm 2020” 

Bên cạnh đó, KH QLMT nước cũng đặt ra năm mục tiêu ngắn hạn đến năm 2012; năm mục tiêu trung 
hạn đến năm 2015 và mục tiêu dài hạn đến năm 2020.  

6.5.2 Phân đoạn sông Cầu và mục tiêu chất lượng nước của từng đoạn sông 

Như trình bày trong Bảng 6.5-1 và Hình 6.5-1, Sông Cầu ở khu vực thí điểm được chia thành 5 đoạn 
sông tương ứng với chất lượng nước hiện tại và tương lai, các nguồn ô nhiễm và mục đích sử dụng 
nước. Các điểm chất lượng nước nên được xây dựng ở từng đoạn sông. 

Bảng 6.5-1 Đặc điểm của các đoạn sông ở khu vực thí điểm 
Đoạn Đoạn sông Diện tích (km2) Dân số(2008) Chiều dài của sông Cầu 

(km) 
A Vùng thượng lưu đến phía 

trên thị xã Bắc Kạn  
231 16,000 51 

B Từ thị xã Bắc KẠn đến ranh 
giới giữa hai tỉnh 

1.468 174.000 66 

C Từ ranh giới tỉnh đến trước 
điểm hợp lưu với sông Đu  

640 89.000 35 

D Từ điểm hợp lưu với sông 
Đu đến trước Đạp Thác 
Huống  

642 262.000 25 

E Từ Đập Thác Huống đến 
cuối khu vực thí điểm  

491 285.000 50 

Tỏng cộng 3.472 826.000 227 
 Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
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Bảng 6.5-2 cho thấy, mục tiêu chất lượng nước  đến năm 2020 đối với mỗi đoạn sông khác nhau. 
Chất lượng nước sẽ được kiểm tra thông qua kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc tham chiếu. 

1

SCA-New-1

SCA-1-1-C

SCA-1-3-C

SCA-1-1-TD

SCA-1-3-TD
SCA-1-5-TD

SCA-1-6-TD

SCA-New-2

Section A

Section B

Section C

Section D

Section E

Water quality 
reference point

 
Hình 6.5-1  Phân đoạn sông Cầu và các trạm quan trắc tham chiếu 

Bảng 6.5-2  Năm đoạn sông và mục tiêu chất lượng nước của từng đoạn sông * 
Chất lượng nước mục tiêu  Đoạn sông Chất lượng 

nước năm 2008 2012 2015 2020 
Chất lượng 
nước tại các 

trạm quan trắc 
nền 

A Vùng thượng lưu đến phía trên 
thị xã Bắc Kạn 

Mức A-1 ** A-1 A-1 A-1 SCA-New-1 

B Từ thị xã Bắc Kạn đến ranh 
giới giữa hai tỉnh 

Mức A-1 A-2 A-2 A-2 SCA-1-1-C, 
SCA-1-3-C 

C Từ ranh giới tỉnh đến trước 
điểm hợp lưu với sông Đu  

Mức A-2  A-2 A-2 A-2 SCA-1-1-TD 

D Từ điểm hợp lưu với sông Đu 
đén trước Đập Thác Huống  

Mức B-1  B-1 B-1 A-2 SCA-1-3-TD, 
SCA-1-5-TD 

E Từ đập Thác Huống đến trước 
điểm hợp lưu với sông Công 

Mức B-1  B-1 B-1 A-2 SCA-1-6-TD, 
SCA-New-2 

* QCVN 08: 2008/BTNMT; ** Kết quả mô phỏng 

6.5.3 Các nguồn ô nhiễm và các vùng trọng điểm tại khu vực thí điểm  

(1)  Tải lượng ô nhiễm của từng đoạn sông 

Tải lượng ô nhiễm đổ vào hệ thống sông Cầu vào năm 2008 và 2020 được trình bày trong Hình 6.5-2. 
So với năm 2008, các kết quả ước tính cho thấy tải lượng ô nhiễm từ các cơ sở tăng lên một cách đáng 
kể, đặc biệt ở đoạn sông B, D và E. Mặc dù tải lượng ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt sẽ giảm nhờ có 
các dự án xây dựng hệ thống thoát nước đang được thực hiện ở thị xã Bắc Kạn tại đoạn sông B và 
thành phố Thái Nguyên tại đoạn sông D, nhưng nước thải sinh hoạt vẫn là nguồn ô nhiễm chính vào 
năm 2020. 
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Hình 6.5-2  Tải lượng ô nhiễm của từng đoạn sông 

(2) Các nguồn ô nhiễm  

Như được trình bày trong Hình 6.5-3, KHQLMT nước tập trung chủ yếu vào các nguồn điểm vì có thể 
xác định rõ cơ sở gây ô nhiễm và có thể đánh giá hiệu quả của việc kiểm soát ô nhiễm nước. Mặt khác, 
tuy không tập trung vào các nguồn diện nhưng KHQLMT nước cũng sẽ đưa ra một số biện pháp để 
góp phần giảm tải lượng ô nhiễm từ các nguồn này 

 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA biên soạn 

Hình 6.5-3 Các nguồn ô nhiễm quan tâm trong KH QLMT nước 

(3) Các chất gây ô nhiễm  

KH QLMT nước đề cập đến các chất gây ô nhiễm như BOD, COD, SS, As, Cd, Pb và Zn vì theo kết 
quả quan trắc, chúng là những chất gây ô nhiễm chính tại khu vực thí điểm và thuộc danh mục cần 
xem xét của phí bảo vệ môi trường (Nghị định số 67/2003và Thông tư liên tịch số 106/2007). 

(4) Tiêu chuẩn nước thải  

Loại B của QCVN 24: 2009/BTNMT được sử dụng làm tiêu chuẩn cho nước thải công nghiệp ở khu 
vực thí điẻm. Ngoài ra, TCVN 7382: 2004 được áp dụng đói với nước thải từ bệnh viện, và QCVN 25: 
2009/BTNMT được áp dụng cho nước rỉ từ bãi chôn lấp chất thải rắn . 

(5) Các vùng trọng điểm 

Bảy (7) vùng trọng điểm tại các tiểu lưu vực là nơi tập trung các nguồn điểm (sinh hoạt và các cơ sở) 
và nơi có kế hoạch phát triển đô thị và công nghiệp (Hình 6.5-4). Tại các vùng trọng điểm, có khoảng 
77% các cơ sở được xác định qua đợt điều tra kiểm kê nguồn ô nhiễm (xem bảng 6.5-3).  
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Tải lượng BOD của các nguồn điểm trong các 
vùng trọng điểm này chiếm khoảng 70% tải lượng 
BOD của toàn bộ các nguồn điểm trong khu vực 
thí điểm (Xem bảng 6.5-4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.5-4 Bảy vùng trọng điểm 

Bảng 6.5-3 Số lượng các doanh nghiệp tại các vùng trọng điểm 

 
Ghi chú: “Cao nhất”, “cao hơn” và “Khác” là các loại doanh nghiệp (DN) được xác định sau khi điều tra kiểm kê nguồn ô 

nhiễm, ví dụ: Cao nhất là những DN có quy mô lớn thuộc Quyết định số 64, Cao hơn là những DN có quy mô vừa và 
Khác là các DN nhỏ.  

Bảng 6.5-4 Tải lượng ô nhiễm từ các vùng trọng điểm 
Tỉnh Đoạn sông Vùng trọng điểm BOD từ các nguồn điểm tại các vùng 

trọng điểm 
A - 0 Bắc Kạn 
B  CBK-1 472 
C - - 
D CTN-1 

CTN-2 
CTN-3 

1877 
84 
846 

Thái 
Nguyên 

E CTN-4 
CTN-5 
CTN-6 

98 
2720 
563 

 

 

1

CBK-1

CTN-1
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6.5.4 Xem xét kế hoạch giảm tải lượng ô nhiễm 

(1)  Ước tính mức giảm tải lượng ô nhiễm vào năm 2020 

Dựa vào kết quả phân tích tải lượng ô nhiễm và dự báo chất lượng nước trong tương lai, để đạt được 
mục tiêu của Kế hoạch QLMT nước ở khu vực thí điểm vào năm 2020 tải lượng ô nhiễm từ các nguồn 
điểm sẽ cần phải giảm xuống, như được trình bày trong Bảng 6.5-5 . 

Bảng 6.5-5 Tải lượng ô nhiễm từ các cơ sở và từ các hoạt động sinh hoạt cần giảm   
Tải lượng ô nhiễm từ nguồn điểm cần giảm (kg/d) Tỉnh Đoạn Vùng trọng điểm 

Tải lượng ô nhiễm từ sinh 
hoạt 

Tải lượng ô nhiễm từ cơ sở 

A - 0 0 Bắc Kạn 
B CBK-1 200 3,300 
C - 0 140 
D CTN-1 

CTN-2 
CTN-3 

900 7,700 
Thái 
Nguyên 

 
E CTN-4 

CTN-5 
CTN-6 

1,300 2,900 

 

(2) Kế hoạch giảm tải lượng ô nhiễm  

Để ước tính tải lượng ô nhiễm cần giảm, một số kịch bản được xem xét như sau 

1) Kế hoạch-1: Thực hiện các dự án thoát nước đã được lên kế hoạch hoặc đang thực hiện   

Trường hợp này có tính đến dự án thoát nước tại thị xã Bắc Kạn do chính phủ Phần Lan tài trợ 
(phục vụ khoảng 10.000 dân) và dự án thoát nước tại thành phố Thái Nguyên do chính phủ Pháp tài 
trợ (phục vụ khoảng 10.000 dân) nhưng không tính đến các biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt và 
nước thải công nghiệp khác.  

Nồng độ BOD dự báo vào năm 2020 được trình bày trong Bảng 4.7-2 sẽ không đạt mục tiêu của 
KH QLMT nước tại hầu hết các đoạn sông. 

Bảng 6.5-6  Nồng độ BOD dự báo trong Kế hoạch- 1 vào năm 2020 
Tỉnh Đoạn Vùng trọng điểm Nồng độ BOD dự báo  

(mg/L) 
Bac Kan A - 2.8 
 B CBK-1 7.6 
Thai 

Nguyen 
C - 8.2 

 D CTN-1 
CTN-2 
CTN-3 

10.7 

 E CTN-4 
CTN-5 
CTN-6 

8.3 

Chú ý: Những giá trị được đánh dấu trong nống độ BOD dự báo là những giá trị không đáp ứng 
tiêu chuẩn chất lượng nước mặt theo QCVN 08:2008/BTNMT. 

   2) Kế hoạch-2: Áp dụng các biện pháp đối với các doanh nghiệp ở các vùng trọng điểm và các khu 
vực đông dân cư, cùng với việc thực hiện dự án thoát nước đã được lên kế hoạch 
hoặc đang thực hiện 

Bổ sung Kế hoạch- 1, trường hợp này có tính đến việc xử lý nước thải công nghiệp của các cơ sở tại 
các vùng trọng điểm và xử lý nước thải sinh hoạt của những khu vực đông dân cư ngoài vùng dự án 
do chính phủ Phần Lan và chính phủ Pháp tài trợ tại thị xã Bắc Kạn và thành phố Thái Nguyên.  

Nồng độ BOD dự báo vào năm 2020 được trình bày trong Bảng 6.5-6 sẽ không đáp ứng được mục 
tiêu của KH QLMT nước tại đoạn sông E ở vùng hạ lưu của thành phố Thái Nguyên. 
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Bảng 6.5-7 Nồng độ BOD dự báo trong trường hợp 2 vào năm 2020 
Tỉnh Đoạn Vùng trọng điểm Nồng độ BOD dự báo  

(mg/L) 
A - 2.8 Bắc Kạn 
B CBK-1 5.8 
C - 5.2 
D CTN-1 

CTN-2 
CTN-3 

5.6 
Thái 

Nguyên 

E CTN-4 
CTN-5 
CTN-6 

6.2 

Chú ý: Những giá trị được đánh dấu trong nống độ BOD dự báo là những giá trị không đáp ứng 
tiêu chuẩn chất lượng nước mặt theo QCVN 08:2008/BTNMT. 

   3) Kế hoạch -3: Giới thiệu biện pháp kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm, cùng với việc áp dụng Kế 
hoạch 2 

Để đạt được tiêu chuẩn Loại A-2 cho đoạn sông E (hạ lưu đập Thác Huống) cần phải giảm tải 
lượng ô nhiễm xuống còn 300 kg BOD /ngày bằng việc xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố 
Thái Nguyên hoặc xử lý nước thải công nghiệp của những cơ sở tại vùng trọng diểm CTN-5. So 
với chi phí ước tính cho xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp, thì việc lựa chọn xử lý nước thải 
công nghiệp là cần thiết vì chi phí đầu tư sẽ rẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, điều này là công bằng vì 
nguyên tắc cơ bản để xây dựng KH QLMT nước là người ô nhiễm phải trả tiền (PPP).  

Biện pháp này giới thiệu cách tiếp cận mới mang tên kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm để áp dụng 
cho Kế hoạch-3. Mặc dù đã đạt tiêu chuẩn nước xả thải (loại B TCVN 1945: 2005) các doanh 
nghiệp vẫn cần tiếp tục nỗ lực giảm tải lượng ô nhiễm. Để thực hiện, các cơ quan thực thi hành 
chính cần bổ sung cơ sở pháp lý mới bằng cách ban hành các sắc lệnh riêng của tỉnh và thống nhất 
về việc thực hiện với các doanh nghiệp.  

Nồng độ BOD dự báo vào năm 2020 được trình bày trong Bảng 4.7-4 sẽ đáp ứng mục tiêu của KH 
QLMT nước ở khu vực thí điểm. Giá trị về tải lượng ô nhiễm đổ vào hệ thống sông Cầu trong 2 
trường hợp không áp dụng các biện pháp và áp dụng các biện pháp (Trường hợp 3) được so sánh và 
trình bày trong Hình 6.5-5. 

. 

Bảng 6.5-8  Nồng độ BOD dự báo trong trường hợp 3 vào năm 2020 
Tỉnh Đoạn Vùng trọng điểm Nồng độ BOD dự báo  

(mg/L) 
A - 2.8 Bắc Kạn 
B CBK-1 5.8 
C - 5.2 
D CTN-1 

CTN-2 
CTN-3 

5.6 
Thái  

Nguyên 

E CTN-4 
CTN-5 
CTN-6 

5.8 
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Hình 6.5-5  So sánh giữa tải lượng ô nhiễm đưa vào hệ thống sông Cầu trong trường hợp có và 
không áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm (Kế hoạch -3) 

 

(3)  Kết luận 

Tóm lại, thông qua những cân nhắc ban đầu về kịch bản giảm tải lượng ô nhiễm như trên, việc giảm 
tải lượng ô nhiễm thực tế sẽ được tiến hành từng bước các biện pháp đã trình bày tại kế hoạch 1, 2 và 
3 để đạt được mục tiêu của KH QLMT nước tại khu vực thí điểm. 

6.5.5 Xem xét các biện pháp và hành động 

(1) Cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam 

Ngành quản lý môi trường Việt Nam cũng đã rất nỗ lực để xác định các vấn đề môi trường và đồng 
thời ban hành các chính sách/ chiến lược môi trường quốc gia, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và các 
văn bản pháp lý khác, cũng như tái cơ cấu các cơ quan thực thi. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường, đặc 
biệt là ô nhiễm nước sông còn chịu nhiều ảnh hưởng xấu hơn và vẫn còn bị đe dọa bởi những rủi ro 
tiềm tàng. Điều này cho thấy các cơ quan quản lý môi trường cần phải có năng lực quản lý tổng thể và 
chặt chẽ hơn trong công tác kiểm soát ô nhiễm nước để ứng phó với các sức ép môi trường khác nhau.  

Dựa vào việc phân tích toàn diện các vấn đề của các hệ thống/cách tiếp cận hiện hành ở Việt Nam, 
định hướng củng cố cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm nước bao gồm 11 hành động theo 4 giải pháp do 
Nghiên cứu đề xuất cần được áp dụng trên toàn Việt Nam. Đó là:  

Giải pháp 1: 
Củng cố năng lực thực thi và các 
biện pháp bổ trợ  

 Hành động 1.1: Hệ thống thông tin về quản lý nguồn ô nhiễm  
 Hành động 1.2: Các cơ chế đối với các hệ thống kiểm soát ô nhiễm  
 Hành động 1.3: Năng lực của các cán bộ địa phương trong quản lý môi 

trường nước  
 Hành động 1.4: Năng lực của các cơ quan địa phương trong đo đạc và 

phân tích  
Giải pháp 2: 
Củng cố hệ thống phí nước thải 
và các hệ thống hỗ trợ tổng hợp  

 Hành động 2.1: Hệ thống phí nước thải  
 Hành động 2.2: Năng lực cho vay của Quỹ BVMT VN  
 Hành động 2.3: Các hệ thống hỗ trợ tổng hợp cho các cơ sở tại làng 

nghề  
Giải pháp 3: 
Thúc đẩy tự quản lý môi trường  

 Hành động 3.1: Hệ thống tự quan trắc  
 Hành động 3.2: Hệ thống giám sát môi trường  

Giải pháp 4: 
Tăng cường nâng cao nhận thức 
môi trường  

 Hành động 4.1: Công bố thông tin quản lý môi trường  
 Hành động 4.2: Hoạt động phổ biến thông tin  
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(2) Các giải pháp và hành động của KH QLMT nước tại khu vực thí điểm 

Qua việc xem xét các cách tiếp cận KSON ở Việt Nam và các vấn đề về quản lý môi trường nước hiện 
nay tại khu vực thí điểm, được trình bày tại Bảng 2.4-13 và phần 2.4.4, năm biện pháp sau đây được 
đề xuất nhằm đạt được mục tiêu của KH QLMT nước tại khu vực thí điểm theo kịch bản giảm tải 
lượng ô nhiễm như đã trình bày tại Chương 4.7.  

a) Giải pháp-1: Thúc đẩy công tác quản lý môi trường tại các doanh nghiệp  

 b) Giải pháp-2: Cải thiện hệ thống quan trắc và xác định hiện trạng ô nhiễm  

 c) Giải pháp-3: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại các khu đô thị  

 d) Giải pháp-4: Đẩy mạnh quản lý theo lưu vực sông  

 e) Giải pháp-5: Nâng cao nhận thức môi trường và sự tham gia của công chúng  

Mỗi biện pháp đều bao gồm các dự án nhằm trực tiếp giảm tải lượng ô nhiễm được tiến hành bởi các 
cơ quan quản lý các nguồn ô nhiễm, hợp tác với các cơ quan cưỡng chế hành chính về môi trường 
nước, và cả các chương trình hành động hỗ trợ cho việc tiến hành các Dự án này một cách hiệu quả. 
Hình 6.5-4 mô tả cơ cấu về tầm nhìn, mục tiêu và các biện pháp của KH QLMT nước. 

 

Mục tiêu tổng quát
Một môi trường nước sông lành mạnh phục vụ hệ sinh thái, cuộc sống 

nhân dân và phát triển kinh tế xã hội ở lưu vực sông Cầu

Giải pháp1

Sở TNMT xúc 
tiến công tác 
quản lý môi 

trường tại các 
doanh nghiệp

Giải pháp3

Sở Xây dựng 
xây dựng hệ 

thống nước thải 
tại các đô thị

Giải pháp2

Sở TNMT cải 
thiện hệ thống 

quan trắc và xác 
định tình trạng ô 

nhiễm

Giải pháp4

VPUB sông Cầu và 
các tổ chức tương tự 
xúc tiến quản lý lưu 

vực sông

Giải pháp5

Sở TNMT nâng 
cao nhận thức môi 
trường và sự tham 
gia của người dân 
trong bảo vệ MT

Mục tiêu cụ thể
Đạt tiêu chuẩn nước sông sạch loại A-2 trong QCVN 08: 2008/BTNMT tại 

khu vực thí điểm vào năm 2020

 
 

Hình 6.5-6 Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các giải pháp của KHQLMT nước  

1) Giải pháp 1 

Giải pháp 1 nhằm nâng cao cơ chế cho hệ thống kiểm soát ô nhiễm để thúc đẩy việc quản lý 
môi trường của các doanh nghiệp. Gần đây, cách tiếp cận bằng các quy định theo kiểu mệnh 
lệnh và kiểm soát không đạt được hiệu quả cao do các Sở TN&MT còn thiếu năng lực quản lý 
và hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh. Cần cải tiến các hệ thống này để việc tăng hiệu quả thực 
thi của các cách tiếp cận bằng các quy định. Hơn nữa, để chỉ đạo việc quản lý đồng nhất của 
các doanh nghiệp, cần phải xúc tiến sản xuất sạch hơn (SXSH), tăng cường hệ thống quản lý 
môi trường, cũng như phát triển hệ thống kiểm soát ô nhiễm. Hình 6.5-7 tóm tắt giải pháp 1 và 
các hành động bổ trợ để đạt được mục tiêu này. Kết quả của giải pháp 1 sẽ được đánh giá bằng 
các chỉ tiêu trong Bảng 6.5-9 
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Hình 6.5-7 Tóm tắt giải pháp 1 và các hành động 

Bảng 6.5-9 Các chỉ tiêu dành cho Giải pháp 1  

 
Thời gian Chỉ tiêu 
2012 Khoảng 30% doanh nghiệp tại khu vực thí điểm đạt loại B - TCVN 5945: 2005 
2015 Khoảng 45% doanh nghiệp tại khu vực thí điểm đạt loại B - TCVN 5945: 2005 
2020 Khoảng 80% doanh nghiệp tại khu vực thí điểm đạt loại B - TCVN 5945: 2005 

 

2) Giải pháp 2 

Số liệu quan trắc tại khu vực thí điểm là những thông tin cơ bản để đánh giá tiến độ của KH 
QLMT nước. Gần đây, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn tiến hành các hoạt động 
quan trắc, nhưng cần cải tiến một số nội dung. Trước tiên, xét về phương diện quản lý theo lưu 
vực sông, cần tiến hành chia sẻ các kế hoạch và kết quả quan trắc. Mặt khác, cũng cần phải cải 
thiện một số kỹ năng chuyên môn như quan trắc dòng thải, quản lý các đơn vị tư vấn… Vì thế, 
Giải pháp 2 nhằm cải thiện hệ thống quan trắc và các hoạt động trong phòng thí nghiệm do 
các Sở TN&MT tiến hành. Hình 6.5-8 tóm tắt giải pháp 2 và các hành động cần thiết để đạt 
được mục tiêu của giải pháp này. Kết quả của Giải pháp 2 sẽ được đánh giá qua các chỉ tiêu 
trong bảng 6.5-10. 

 

 

 
Hình 6.5-8 Tóm tắt giải pháp 2 và các hành động liên quan 

Giải pháp 1: Xúc tiến quản lý môi trường tại các DN
Đơn vị thực hiện: Sở TNMT

Hành động: Giải pháp 1 bao gồm các hành động sau
1.1 Phát triển cơ sở dữ liệu về kiểm kê nguồn ô nhiễm
1.2 Tăng cường việc tuân thủ các quy định pháp luật của các doanh 
nghiệp (Hệ thống báo cáo ĐTM, Cam kết BVMT và Đề án BVMT, 
thanh tra môi trường, tự quan trắc, củng cố hệ thống pháp luật, ý kiến 
tư vấn của Sở TNMT) 
1.3 Tăng cường hệ thống phí nước thải
1.4 Phát triển năng lực cho Sở TNMT
1.5 Nâng cao năng lực của Quỹ bảo vệ môi trường
1.6 Xúc tiến sản xuất sạch hơn (SXSH)
1.7 Xây dựng hệ thống trưởng phòng quản lý môi trường, vv

Giải pháp 2: Cải thiện hệ thống quan trắc và các hoạt động của phòng thí
nghiệm
Đơn vị thực hiện: Sở TNMT

Hành động: Giải pháp 2 bao gồm những hành động sau:
2.1 Tiến hành quan trắc thống nhất tại lưu vực sông
2.2 Phân tích tình trạng ô nhiễm
2.3 Nâng cao năng lực quan trắc, phân tích trong phòng thí nghiệm và quản 
lý dữ liệu
2.4  Xác định các vùng trọng điểm và các nguồn ô nhiễm cần xem xét
2.5 Kiểm tra và thanh tra các hoạt động môi trường
2.6 Chia sẻ kế hoạch và kết quả quan trắc…
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Bảng 6.5-10 Các chỉ tiêu dành cho giải pháp 2 
Thời gian Chỉ tiêu 
2012 Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn sẽ thành lập phòng thí nghiệm. Việc quan trắc trên toàn lưu vực sẽ được 

tiếp tục t hực hiện bao gồm hoạt động chia sẻ dữ liệu và Kiểm soát/Đảm bảo Chất lượng 

2015 
Việc quan trắc trên toàn lưu vực sẽ được tiếp tục thực hiện bao gồm hoạt động chia sẻ dữ liệu và 
Kiểm soát/Đảm bảo Chất lượng 

2020 Như trên 
 

3) Giải pháp 3 

Hiện tại, kiểm soát nước thải sinh hoạt là một trong những vấn đề cấp thiết. Hơn một nửa tải 
lượng BOD ở khu vực thí điểm phát sinh từ nước thải sinh hoạt. Đến năm 2020, dân số đô thị 
ở thành phố Thái Nguyên và Bắc Kạn sẽ tăng nhanh chóng. Do đó, giải pháp 3 được đưa ra 
nhằm xây dựng hệ thống thoát nước công cộng ở khu đô thị. Hình 6.5-9 tóm tắt Giải pháp 3 và 
các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu của giải pháp này. Kết quả của giải pháp 3 sẽ 
được đánh giá qua các chỉ tiêu trong Bảng 6.5-11. 

 
Hình 6.5-9 Tóm tắt giải pháp 3 và các hành động liên quan 

Bảng 6.5-11 Các chỉ tiêu dành cho giải pháp 3 
Giai 
đoạn 

Chỉ tiêu 

2012 Ba dự án sẽ được thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên 

2015 
20% dân số đô thị ở tỉnh Thái Nguyên sẽ được sử dụng hệ thống thoát nước công cộng nhờ có KH QLMT 
nước và dự án xây dựng hệ thống thoát nước đang thực hiện. 

2020 60% dân số đô thị ở thị xã Bắc Kạn và 80% ở thành phố Thái Nguyên sẽ được sử dụng hệ thống thoát nước 
công cộng nhờ có KH QLMT nước và dự án xây dựng hệ thống thoát nước đang thực hiện 

 

4)Giải pháp 4 

Mặc dù Nghị định 120 đã được ban hành nhưng việc quản lý lưu vực sông ở khu vực thí điểm 
vẫn còn yếu. Văn phòng Ủy ban Sông Cầu không có đủ năng lực để điều phối các tổ chức có 
liên quan ở khu vực thí điểm. Văn phòng UBSC được kỳ vọng có thể thực hiện các chức năng 
kiểm soát cơ sở dữ liệu tổng hợp bao gồm cơ sở dữ liệu kiểm kê nguồn ô nhiễm và dữ liệu 
quan trắc ở khu vực thí điểm, và giám sát tiến độ thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường nước. 
Do đó, kết quả 4 được đưa ra nhằm đẩy mạnh công tác quản lý lưu vực sông dưới sự chỉ đạo 
của VP UBSC và sự tham gia tích cực của các tổ chức có liên quan. Hình 6.5-10 tóm tắt Giải 
pháp 4 và hành động cần thiết để đạt được mục tiêu của giải pháp. Kết quả của giải pháp 4 
được đánh giá qua các chỉ tiêu trong Bảng 6.5-12. 

Giải pháp 3: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại các 
khu đô thị
Đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng

Hành động: Giải pháp3 bao gồm những hành động sau:
3.1 Tiến hành nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết
3.2 Tiến hành dự án phát triển hệ thống thoát nước
3.3 Nắm được kỹ năng quản lý dự án thoát nước và vận hành/ bảo 
trì thiết bị
3.4 Bắt đầu phục vụ và thu phí
3.5 Vận hành và bảo trì…
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Giải pháp 4: Đẩy mạnh quản lý lưu vực sông
Đơn vị thực hiện: UBSC/ VP UBSC, các tổ chức liên quan

Hành động: Giải pháp 4 bao gồm các hành động sau:
4.1 Tăng cường chức năng của UBSC/ VP UBSC (quản lý dữ liệu tổng
hợp, xây dựng hệ thống ứng phó với sự cố ô nhiễm sông)
4.2 Duy trì lưu vực sông sạch và lành mạnh (trồng rừng, dòng chảy tối
thiểu)
4.3 Xúc tiến các dự án ưu tiên do UBSC lựa chọn
4.4 Góp phần thực hiện Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Cầu
4.5 Giải quyết các vấn đề chung về môi trường nước…  

Hình 6.5-10 Tóm tắt giải pháp 4 và các hành động liên quan 

 

Bảng 6.5-12 Chỉ tiêu dành cho giải pháp 4 
Giai đoạn Chỉ tiêu 
2012 - Thành viên thường trực của VP UBSC được bổ nhiệm 

- VP UBSC sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp (dữ liệu kiểm kê và quan trắc) 
- Các cuộc họp của UBSC sẽ được tổ chức thường xuyên 

2015 
- VP UBSC sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu tổng hợp (dữ liệu kiểm kê và quan trắc) thường xuyên 
- Các cuộc họp của UBSC sẽ được tổ chức thường xuyên 

2020 Như trên 
 

5) Giải pháp 5 

Hiện tại, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đều tiến hành các hoạt động nâng cao 
nhận thức cộng đồng, tuy nhiên những hoạt động này vẫn chưa có tính toàn diện. Các bên có 
liên quan như doanh nghiệp, nông dân và người dân không được tiếp cận đầy đủ các thông tin 
về môi trường. Do đó, Giải pháp 5 được đưa ra tập trung vào phổ biến thông tin liên quan đến 
môi trường và xếp hạng hoạt động môi trường của các doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận 
thức và sự tham gia của cộng đồng. Hình 6.5-11 tóm tắt giải pháp 5 và các hoạt động cần thiết 
để đạt được mục tiêu của giải pháp. Kết quả của giải pháp 5 được đánh giá qua các chỉ tiêu 
trong Bảng 6.5-13. 

 

 
Hình 6.5-11  Tóm tắt giải pháp 5 và các hành động liên quan 

 

 

 

Giải pháp 5: Nâng cao nhận thức môi trường và sự tham gia của người dân
trong BVMT
Đơn vị thực hiện: Sở TNMT

Hành động: Giải pháp5 bao gồm các hành động sau:
5.1 Nâng cao nhận thức môi trường đặc biệt là nhận thức môi trường của 
các chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý doanh nghiệp
5.2 Tiến hành xếp hạng hoạt động môi trường của các doanh nghiệp
5.3 Phổ biến thông tin môi trường cho công chúng và nông dân
5.4 Đẩy mạnh việc cùng tham gia bảo vệ môi trường của các bên liên quan
5.5 Công bố thông tin môi trường
5.6 Tổ chức hội nghị, hội thảo về môi trường…
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Bảng 6.5-13 Chỉ tiêu dành cho giải pháp 5 
Giai đoạn Chỉ tiêu 
2012 Hoạt động nâng cao nhận thức môi trường của chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp 

được tiến hành  

2015 
Như trên 

2020 Tiến hành xếp hạng hoạt động môi trường đối với các doanh nghiệp 
 

6.5.6 Các dự án và chương trình hoạt động đề xuất 

(1)  Chính sách xây dựng các dự án và chương trình hoạt động  

Để đạt được mục tiêu và tầm nhìn của KH QLMT nước, cần phải thực hiện một loạt các dự án và 
chương trình hoạt động. Trong KH QLMT nước này, khái niệm “dự án” và “chương trình hoạt động” 
được định nghĩa như sau: 

- Dự án: Một tập hợp các hoạt động cụ thể nhằm đạt được mục tiêu và tầm nhìn của KH QLMT 
nước, và  

- Chương trình hoạt động: Cơ chế để thực hiện các dự án một cách hiệu quả 

Để xây dựng các dự án và chương trình hoạt động, các chính sách cơ bản sau đây đã được áp dụng: 

1) Áp dụng nguyên tắc người ô nhiễm phải trả tiền (PPP); 

2) Áp dụng nguyên tắc dành ưu tiên hàng đầu cho các nguồn ô nhiễm nghiêm trọng  

3) Chuyển từ kiểm soát ở cuối đường ống (end-of-pipe) (kiểm soát nồng độ ô nhiễm) sang 
‘cùng có lợi’ (win-win) (cải thiện quy trình sản xuất nhằm giảm tải lượng ô nhiễm)   

4) Không tính đến các dự án đã được lập kế hoạch và/hoặc đang được thực hiện, nhưng vẫn 
coi các dự án này như những điều kiện liên quan để xây dựng KH QLMT nước. 

(2)  Nội dung chính của các dự án đề xuất  

Dự án được đề xuất phải có những tác động lớn, góp phần đạt được mục tiêu và tầm nhìn của KH 
QLMT nước. Do đó, đối tượng ưu tiên hàng đầu là nước thải công nghiệp đặc biệt là các nguồn ô 
nhiễm nghiêm trọng, và nước thải sinh hoạt từ các khu vực đông dân cư. Thông qua quá trình phân 
tích chi tiết về hiệu quả và chi phí dựa vào các kết quả mô phỏng chất lượng nước, 7 dự án dưới đây 
đã được đề xuất trong KH QLMT nước tại khu vực thí điểm. 

- Dự án 1:  Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có mức ưu tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm 
bao gồm cả các cơ sở trong danh mục của Quyết định 64 và thông tư 07.  

- Dự án 2: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có mức ưu tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm, 

- Dự án 3: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở khác tại các vùng trọng điểm và các cơ sở 
ngoài vùng trọng điểm 

- Dự án 4: Giảm tải lượng ô nhiễm bằng cách áp dụng tổng kiểm soát ô nhiễm tại khu vực thí điểm, 

- Dự án 5: Xây dựng hệ thống thoát nước quy mô nhỏ tại trung tâm thị xã Bắc Kạn 

- Dự án 6: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại vùng phía Bắc và phía Đông Nam trung 
tâm thành phố Thái Nguyên, và  

- Dự án 7: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía Đông Nam thành phố Thái Nguyên  

Dự án 1, 2 và 3 nhằm kiểm soát tải lượng ô nhiễm của các cơ sở bằng cách lắp đặt và vận hành nhà 
máy xử lý nước thải tại mỗi cơ sở. Các cơ sở là đối tượng của các dự án và các vùng dự án được lựa 
chọn theo thứ tự ưu tiên. Dự án 4 đưa ra khái niệm mới về kiểm soát ô nhiễm đó là điều chỉnh các chất 
gây ô nhiễm không phải bằng nồng độ ô nhiễm mà bằng tổng tải lượng ô nhiễm. Dự án 5, 6 và 7 có 
mục tiêu là kiểm soát tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt tại vùng đông dân cư gần thành phố Thái 
Nguyên và thị xã Bắc Kan.  

Nội dung của các dự án đề xuất được trình bày tại Bảng 6.5-14. 
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Bảng 6.5.-14 Nội dung các dự án được đề xuất 
Tiêu đề Mục đích Thời gian Cơ quan thực hiện 

Dự án  1: Cải thiện chất lượng 
nước của các cơ sở có mức ưu 
tiên cao nhất tại các vùng trọng 
điểm bao gồm cả các cơ sở có 
trong dan mục của Quyết định 
64 và thông tư 07 

Các cơ sở có mức ưu tiên cao nhất tại các vùng 
trọng điểm sẽ đạt tiêu chuẩn nước thải loại B - 
TCVN 5945: 2005 

2010-2012 UBND tỉnh Thái Nguyên và 
Bắc Kạn 

Dự án 2: Cải thiện chất lượng 
nước của các cơ sở có mức ưu 
tiên cao hơn tại các vùng trọng 
điểm 

Các cơ sở có mức ưu tiên cao hơn tại các vùng 
trọng điểm sẽ đạt tiêu chuẩn nước thải loại B - 
TCVN 5945: 2005 

2013-2015 UBND tỉnh Thái Nguyên và 
Bắc Kạn 

Dự án 3: cải thiện chất 
lượng nước của các cơ sở khác 
tại các vùng trọng điểm và các 
cơ sở ngoài vùng trọng điểm 

 

70% Các cơ sở khác tại các vùng trọng điểm và 
các cơ sở ngoài các vùng trọng điểm kể cả các cơ 
sở mới xây dựng sẽ đạt tiêu chuẩn nước thải loại 
B - TCVN 5945: 2005 

2015-2020 UBND tỉnh Thái Nguyên và 
Bắc Kạn 

Dự án 4: Giảm tải lượng ô 
nhiễm bằng cách áp dụng tổng 
kiểm soát ô nhiễm tại khu vực 
thí điểm 

Các cơ sở được chọn tại vùng trọng điểm CTN-5,  
sẽ giảm 40% tỏng tải lượng BOD  

2018-2020 UBND tỉnh Thái Nguyên 

Dự án 5: Xây dựng hệ thống 
thoát nước quy mô nhỏ tại trung 
tâm thị xã Bắc Kạn 

Đến năm 2020, 10.000  người tại vùng đô thị của 
thị xã Bắc Kạn sẽ được hưởng dịch vụ của hệ 
thống thoát nước công cộng quy mô nhỏ  

2015-2018 UBND và Sở XD tỉnh Bắc 
Kạn 

Dự án 6: Xây dựng hệ thống 
thoát nước công cộng tại vùng 
phía Bắc và phía Đông Nam 
trung tâm thành phố Thái 
Nguyên 

Đến năm 2020, 30,000 người tại vùng đô thị trung 
tâm Thành phố Thái Nguyên sẽ được hưởng dịch 
vụ của hệ thống thoát nước công cộng  

2013-2015 UBND và Sở XD tỉnh Thái 
Nguyên  

Dự án 7: Xây dựng hệ thống 
thoát nước công cộng tại phía 
Đông Nam thành phố Thái 
Nguyên 

Đên năm  2020, 35.000  người tại đô thị phía 
Đông Nam thành phố Thái Nguyên sẽ được 
hưởng dịch vụ từ hệ thống thoát nước công cộng 

2017-2019 UBND và Sở XD Thái 
Nguyên  

 

(3)  Nội dung các chương trình hoạt động 

Các chương trình hoạt động được xây dựng nhằm đảm bảo việc thực hiện một cách hiệu quả các dự án 
được đề xuất ở trên và hoạt động kiểm soát ô nhiễm nói chung, thông qua việc tập trung nâng cao 
năng lực của các cơ quan quản lý có liên quan. Do đó, các chương trình hoạt động có mối liên kết chặt 
chẽ với các dự án đề xuất và các hoạt động kiểm soát ô nhiễm trên thực tế tại khu vực thí điểm. Thông 
qua việc xem xét tình hình quản lý hiện này, 9 chương trình hoạt động dưới đây được đề xuất trong 
KH QLMT nước tại khu vực thí điểm. 

 

- Chương trình hoạt động 1: Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở có mức 
ưu tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm 

- Chương trình hoạt động 2 Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở có mức 
ưu tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm 

- Chương trình hoạt động 3 Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở khác 
tại vùng trọng điểm và các cơ sở ngoài các vùng trọng điểm 

- Chương trình hoạt động 4 Thúc đẩy giảm tổng tải lượng ô nhiễm trên toàn khu vực thí điểm 

- Chương trình hoạt động 5 Xây dựng hệ thống Quản lý kiểm soát ô nhiễm cho ngành gang 
thép tại thành phố Thái Nguyên 

- Chương trình hoạt động 6 Xây dựng hệ thống xếp hạng hoạt động môi trường cho ngành 
công nghiệp gang thép tại thành phố Thái Nguyên 

- Chương trình hoạt động 7 Nâng cao nhận thức môi trường và sự tham gia của công chúng 
trong việc bảo tồn lưu vực sông Cầu 

- Chương trình hoạt động 8 Củng cố năng lực quan trắc và các hoạt động trong phòng thí 
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nghiệm của Sở TN&MT, và  

- Chương trình hoạt động 9 Tăng cường cách tiếp cận quản lý theo lưu vực sông trong QLMT 
nước  

Chương trình hoạt động 1 đến 4 hỗ trợ việc thực hiện các dự án tương ứng từ 1 đến 4. Chương trình 
hoạt động 5 và 6 nhằm vào việc tăng cường năng lực quản lý môi trường tại các doanh nghiệp ngành 
gang thép, là ngành công nghiệp chính tại khu vực thí điểm. Chương trình 7 đến 9 nhằm nâng cao 
năng lực quản lý môi trường nước tại địa phương.  

Nội dung các chương trình hoạt động được trình bày ở Bảng 6.5-15  

Bảng 6.5-15 Nội dung chính của các chương trình hoạt động 

 
Tên Mục đích Thời 

gian 
Cơ quan thực 

hiện 
Chương trình hoạt động 1: 
Tăng cường kiểm soát nước 
thải công nghiệp tại các cơ 
sở có mức ưu tiên cao nhất 
tại các vùng trọng điểm 

(1)Đẩy mạnh việc tiến hành Dự án 1 (cải thiện chất lượng nước của 
các cơ sở có mức ưu tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm bao gồm 
cả những cơ sở trong danh mục của Quyết định 64 và thông tu 07)  
(2) các cơ sở có mức ưu tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm có 
chất lượng nước thải đạt loại B - TCVN 5945/2005. 

2010- 
2012 

TCMT, UBND 
TỉNH, và Sở 
TN&MT 

Chương trình hoạt động 2: 
Tăng cường kiểm soát nước 
thải công nghiệp tại các cơ 
sở có mức ưu tiên cao hơn 
tại các vùng trọng điểm 

(1) Đẩy mạnh việc tiến hành Dự án 1 (cải thiện chất lượng nước của 
các cơ sở có mức ưu tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm 
(2) các cơ sở có mức ưu tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm có 
chất lượng nước thải đạt loại B - TCVN 5945/2005 
(3)Theo dõi kết quả của Chương trình hoạt động 1 và có các hoạt 
động bổ trợ, nếu cần  

2013- 
2015 

TCMT, UBND 
TỉNH, và Sở 
TN&MT 

Chương trình hoạt động 3: 
Tăng cường kiểm soát nước 
thải công nghiệp tại các cơ 
sở khác tại vùng trọng điểm 
và các cơ sở ngoài các vùng 
trọng điểm 

(1)Đẩy mạnh việc thực hiện Dự án 3 (cải thiện chất lượng nước của 
các cơ sở khác tại các vùng trọng điểm và các cơ sở ngoài vùng 
trọng điểm)  
(2)70% các cơ sở khác tại các vùng trọng điểm và các cơ sở ngoài 
vùng trọng điểm có nước thải đạt loại B - TCVN 

2015- 
2020 

TCMT, UBND 
TỉNH, và Sở 
TN&MT 

Chương trình hoạt động 4: 
Thúc đẩy giảm tổng tải 
lượng ô nhiễm trên toàn khu 
vực thí điểm 

(1)Xây dựng cơ chế pháp lý, thể chế, và tài chính để áp dụng tổng 
kiểm soát ô nhiễm tại khu vực thí điểm  
(2)Đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả của Dự án 4 (Giảm tải lượng ô 
nhiễm băng cách giói thiệu tổng kiểm soát ô nhiễm tại khu vực thí 
điểm)  

2018- 
2020 

TCMT, UBND 
TỉNH, và Sở 
TN&MT 

Chương trình hoạt động 5: 
Xây dựng hệ thống Quản lý 
kiểm soát ô nhiễm cho 
ngành gang thép tại thành 
phố Thái Nguyên 

(1)Xây dựng hệ thống quản lý về kiểm soát ô nhiễm cho ngành 
gang thép thành phố Thái Nguyên  
(2)Thành lập bộ phận quản lý môi trường chuyên trách có trường 
phòng và các cán bộ kiểm soát ô nhiễm cho ngành gang thép tại 
Thành phố Thái Nguyên  

2016- 
2018 

TCMT, UBND 
TỉNH, và Sở 
TN&MT 

Chương trình hoạt động 6: 
Xây dựng hệ thống xếp hạng 
hoạt động môi trường cho 
ngành công nghiệp gang 
thép tại thành phố Thái 
Nguyên 

(1)Xây dựng hệ thống xếp hạng hoạt động môi trường cho ngành 
gang thép tại thành phố Thái Nguyên  
(2)Giám sát các hoạt động của Chương trình hoạt động 5 và tiến 
hành các hoạt động bổ trợ để xúc tiến chương trình  

2013- 
2015 

TCMT, UBND 
TỉNH, và Sở 
TN&MT 

Chương trình hoạt động 7: 
Nâng cao nhận thức môi 
trường và sự tham gia của 
công chúng trong việc bảo 
tồn lưu vực sông Cầu 

(1)Để nâng cao nhận thức môi trường và sự tham gia của người dân 
địa phương, các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ (NGOs)  
(2)Đẩy mạnh việc quản lý và kiểm soát các nguồn điểm và các  
nguồn diện  
(3)Trình bày kết quả của Chương trình 6  

2010- 
2020 

TCMT, UBND 
TỉNH, và Sở 
TN&MT 

Chương trình hoạt động 8: 
Củng cố năng lực quan trắc 
và các hoạt động trong 
phòng thí nghiệm của Sở 
TN&MT 

(1)Củng cố năng lực quan trắc và phân tích trong phòng thí nghiệm 
của các Sở TN&MT bao gồm cả việc  QA/QC 
(2)Chia sẻ kế hoạch, hoạt động và khết quả giữa các Sở TN&MT 
liên quan  
(3)Khuyến khích các cán bộ chuyên trách trao đổi kinh nghiệm và 
công bố các tài liệu phân tích  

2010- 
2020 

TCMT, UBND 
TỉNH, và Sở 
TN&MT 

Chương trình hoạt động 9: 
Tăng cường cách tiếp cận 
quản lý theo lưu vực sông 
trong QLMT nước 

(1)Lam cầu nối giữa KH QLMT nước tại khu vực thí điểm và Quy 
hoạch tổng thể sông Cầu  
(2)Điều phối các vấn đề chung của KH QLMT nước và Quy hoach 
tổng thể sông Cầu  
(3)Đẩy mạnh các dự án ưu tiên của UB BVMT lưu vực sông Cầu và 
VPUB BVMT lưu vực sông Cầu  

2010- 
2020 

TCMT, UBND 
TỉNH, và Sở 
TN&MT 
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(4)  Mối liên hệ giữa các dự án và chương trình hoạt động trong KH QLMT nước tại khu vực thí 
điểm 

Mối quan hệ giữa các dự án và chương trình hoạt động đề xuất được trình bày tại Hình 6.5-12. 

 
Giải pháp Dự án đề xuất Chương trình hoạt động đề xuất 

(CTHĐ) 
1. Giải pháp-1 -Dự án từ 1 đến 4 - CTHĐ 1 đến 6 
2. Giải pháp-2 - - CTHĐ 5 đến 8 
3. Giải pháp-3 -Dự án từ 5 đến 7 - 
4. Giải pháp-4 - - CTHĐ 2 
5. Giải pháp-5 - - CTHĐ 5 đến 7 

 

 
Dự án  1:

  Cải thiện chất lượng nước của các cơ
sở có mức ưu tiên cao nhất tại các vùng

trọng điểm

Dự án 2: Cải thiện chất lượng nước của 
các cơ sở có ưu tiên cao hơn tại các 
vùng trọng điểm

Dự án 3: cải thiện chất lượn g nước của các cơ sở khác 

Dự án 4:
  Giảm thải lượng ô nhiễm bằng cách giới 
thiệu tổng kiểm soát ô nhiễm tại khu vực thí 

điểm

 Dự án 5:
Xây dựng hệ thống thoát nước quy mô nhỏ tại trung tâm thị 
xã Bắc Kạn

 Dự án 6:
Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại vùng 
phía Bắc và phía Đông Nam trung tâm thành phố 
Thái N ê

 Dự án 7:
Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía Đông 
Nam thành phố Thái Nguyên

Chương trình hoạt động 1: Tăng cường 
kiểm soát nước thải công nghiệp tại các 
cơ sở có mức ưu tiên cao nhất

Chương trình hoạt động 2: Tăng cường 
kiểm soát nước thải công nghiệp tại các 
cơ sở có mức ưu tiên cao hơn

Chương trình hoạt động 3: Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở 
khác 

Chương trình hoạt động 4: Thúc đẩy giảm tổng thải lượng ô nhiễm 

Chương trình hoạt động 5: Xây dựng hệ thống Quản 
lý kiểm soát ô nhiễm cho ngành gang thép tại thành 
phố Thái Nguyên

Chương trình hoạt 
động 6: Xây dựng hệ 
thống xếp hạng hoạt 
động môi trường cho 
ngành công nghiệp 
gang thép tại thành 
phố Thái Nguyên

Chương trình hoạt động 7: Nâng cao nhận thức môi trường và sự tham gia của công chúng trong việc bảo tồn lưu vực sông Cầu

Chương trình hoạt động 8: Củng cố năng lực quan trắc và các hoạt động trong phòng thí nghiệm của Sở TNMT

Chương trình hoạt động 9: Tăng cường phương pháp tiếp cận quản lý theo lưu vực sông vào KH QLMT nước

2010 2020201520122011 2013 2014 2016 2017 2018 2019
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Hình  6.5-12  Mối liên hệ giữa các dự án và các chương trình hành động  

trong KH QLMT nước 

 

(5)  Kế hoạch thực hiện KH QLMT nước 

Kế hoạch thực hiện các dự án và chương trình hoạt động trong KH QLMT nước được trình bày tại 
Bảng 6.5-16 
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Bảng 6.5-16  Kế hoạch thực hiện KH QLMT nước 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chương trình hoạt động bổ trợ 1-1: Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê 
nguồn ô nhiễm (PSI) 
Chương trình hoạt động bổ trợ 1-2: Tăng cường phương pháp tiếp 
cận bằng các quy định
Chương trình hoạt động bổ trợ 1-3: Tăng cường hệ thống phí BVMT 
và Quỹ BVMT  
Chương trình hoạt động bổ trợ 1-4: Xúc tiến việc di dời các cơ sở đến 
các khu CN, cụm CN có nhà máy xử lý nước thải 
Chương trình hoạt động bổ trợ 1-5: Đào tạo và phát triển năng lực 
nhân sự của các cơ quan thực hiện liên quan

Chương trình hoạt động bổ trợ 2-1: Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê 
nguồn ô nhiễm (PSI) 
Chương trình hoạt động bổ trợ 2-2: Tăng cường phương pháp tiếp 
cận bằng các quy định
Chương trình hoạt động bổ trợ 2-3: Tăng cường hệ thống phí BVMT 
và Quỹ BVMT  
Chương trình hoạt động bổ trợ 2-4: Xúc tiến việc di dời các cơ sở đến 
các khu CN, cụm CN có nhà máy xử lý nước thải 
Chương trình hoạt động bổ trợ 2-5: Đào tạo và phát triển năng lực 
nhân sự của các cơ quan thực hiện liên quan

Chương trình hoạt động bổ trợ 3-1: Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê 
nguồn ô nhiễm (PSI) 
Chương trình hoạt động bổ trợ 3-2: Tăng cường phương pháp tiếp 
cận bằng các quy định
Chương trình hoạt động bổ trợ 3-3: Tăng cường hệ thống phí BVMT 
và Quỹ BVMT  
Chương trình hoạt động bổ trợ 3-4: Xúc tiến việc di dời các cơ sở đến 
các khu CN, cụm CN có nhà máy xử lý nước thải 
Chương trình hoạt động bổ trợ 3-5: Đào tạo và phát triển năng lực 
nhân sự của các cơ quan thực hiện liên quan

Chương trình hoạt động bổ trợ 4-1:Xây dựng hệ thống hành chính 
cho việc giới thiệu về tổng kiểm soát ô nhiễm
Chương trình hoạt động bổ trợ 4-2: Xúc tiến tổng kiểm soát ô nhiễm 

Chương trình hoạt động bổ trợ4-3: Đào tạo và phát triển năng lực cho 
nguồn nhân sự của các cơ quan thực hiện 

  : Thời gian thực hiện
  :Bắt đầu phục vụ

Chương trình hoạt động 6: Xây dựng hệ thống xếp hạng hoạt động môi 
trường cho ngành công nghiệp gang thép tại thành phố Thái Nguyên
Chương trình hoạt động 7: Nâng cao nhận thức môi trường và sự tham gia 
của người dân để bảo tồn lưu vực sông Cầu
Chương trình hoạt động 8: Tăng cường năng lực quan trắc và các hoạt 
động trong phòng thí nghiệm của Sở TNMT
Chương trình hoạt động 9: Hoàn thiện phương pháp tiếp cận theo lưu vực 
sông về quản lý môi trường nước
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Dự án 7: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía Đông Nam 
thành phố Thái Nguyên
Chương trình hoạt động 1:Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại 
những cơ sở ở mức ưu tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm

Chương trình hoạt động 2: Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp 
tại các cơ sở có mức ưu tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm 

Chương trình hoạt động3: Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp 
của các cơ sở khác nằm trong các vùng trọng điểm và các cơ sớ nằm ngoài 

ể

Chương trình hoạt động 4:  Xúc tiến giảm tổng thải lượng ô nhiễm tại khu 
vực thí điểm

Chương trình hoạt động 5: Xây dựng hệ thống Quản lý Kiểm soát ô nhiễm 
cho ngành công nghiệp gang thép ở Thành phố Thái Nguyên 

Dự ánt 1: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có mức ưu tiên cao nhất 
tại các khu vực trọng điểm, bao gồm cả những cơ sở thuộc Quyết định 64 
Dự án 2: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có mức ưu tiên cao hơn 
tại các vùng trọng điểm 
Dự án 3: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở khác tại các vùng trọng 
điểm và các cơ sở nằm ngoài các vùng trọng điểm 
Dự án 4: Giảm thải lượng ô nhiễm bằng cách áp dụng tổng kiểm soát ô 
nhiễm tại khu vực thí điểm 
Project 5: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng quy mô nhỏ ở trung 
tâm thị xã Bắc Kạn 
Dự án 6: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía Bắc và phía 
Nam thành phố Thái Nguyên 

 
 
(6)  Chi phí và nguồn tài chính 
KH QLMT nước bao gồm 7 dự án và 9 chương trình hoạt động và chi phí ước tính được tóm tắt trong 
Bảng 6.5-17. Tổng chi phí ước tính theo giá cố định năm 2008 là vào khoảng 155 triệu USD. 
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Bảng  6.5-17 (1)  Chi phí ước tính của các dự án từ năm 2010 đến 2020                    
(theo giá cố định năm 2008) 

Unit : 1,000 US$ 
b) Chi phí vận 

hành&bảo dưỡng 
Tên dự án trong KH QLMT nước a) Chi phí ban 

đầu 
Chi phí 

hàng 
năm 

Tổng chi 
phí đến 

năm  
2020 

Tổng chi phí 
a) + b) 

Dự án-1: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có mức ưu 
tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm bao gồm cả các cơ sở 
thuộc Quyết định 64 và thông tư 07 

44.235 1.327 10.616 54.851 

Dự án-2: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có mức ưu 
tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm 

10.103 303 1.515 11.618 

Dự án-3: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở khác tại các 
vùng trọng điểm và các cơ sở ngoài vùng trọng điểm 

22.763 320 640 23.403 

Dự án-4: Giảm tải lượng ô nhiễm bằng cách áp dụng tổng kiểm 
soát ô nhiễm tại khu vực thí điểm 

5.600 200 200 5.800 

Dự án 5: Xây dựng hệ thống thoát nước quy mô nhỏ tại trung 
tâm thị xã Bắc Kạn 

4.431 76 228 4.659 

Dự án 6: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại vùng 
phía Bắc và phía Đông Nam trung tâm thành phố Thái Nguyên 

17.071 228 1.142 18.213 

Dự án 7: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía 
Đông Nam thành phố Thái Nguyên 

20.924 266 266 21.190 

Tổng chi phí các dự án 
 

   139.734 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  

Bảng 6.5-17(2) Chi phí cho các chương trình hoạt động từ năm 2010 đến 2020 
 (theo giá cố định năm 2008)  

Đơn vị : 1,000 US$ 
Tên các chương trình hoạt động trong KHQLMT nước Tổng chi phí 

Chương trình hoạt động 1 Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở có mức ưu tiên cao 
nhất tại các vùng trọng điểm 

3.040 

Chương trình hoạt động 2: Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở có mức ưu tiên cao 
hơn tại các vùng trọng điểm 

2.480 

Chương trình hoạt động 3: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở khác tại vùng trọng điểm và các cơ 
sở ngoài các vùng trọng điểm 

4.480 

Chương trình hoạt động 4: Thúc đẩy giảm tổng tải lượng ô nhiễm trên toàn khu vực thí điểm  

 

1.828 

Chương trình hoạt động 5: Xây dựng hệ thống Quản lý kiểm soát ô nhiễm cho ngành gang thép tại thành 
phố Thái Nguyên 

1.196 

Chương trình hoạt động 6: Xây dựng hệ thống xếp hạng hoạt động môi trường cho ngành công nghiệp gang 
thép tại thành phố Thái Nguyên 

456 

Chương trình hoạt động 7: Nâng cao nhận thức môi trường và sự tham gia của công chúng trong việc bảo 
tồn lưu vực sông Cầu 

440 

Chương trình hoạt động 8: Củng cố năng lực quan trắc và các hoạt động trong phòng thí nghiệm của Sở 
TN&MT  

740 

Chương trình hoạt động 9: Tăng cường cách tiếp cận quản lý theo lưu vực sông trong KH QLMT nước  468 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  

6.5.7 Đánh giá ban đầu về cân bằng chi phí và tài chính 

(1) Các nguồn tài chính có thể có 

1) 1% chi ngân sách của tỉnh 

Theo thông tư liên tịch số 114/2006/TT-BTNMT, mỗi tỉnh sẽ phân bổ 1% ngân sách cho công 
tác bảo vệ môi trường. Đây là một trong những nguồn tài chính cơ bản ở cho công tác bảo vệ 
môi trường ở Việt Nam.  

2) Phí bảo vệ môi trường 

Theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT (trước đây là Nghị định 67/2003), chính quyền tỉnh có 
thể thu phí bảo vệ môi trường.  

3) Hỗ trợ từ Chính phủ hoặc Tỉnh  
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Ở Việt Nam, Chính phủ hoặc chính quyền tỉnh thường hỗ trợ một khoản (vài %) chi phí cho 
việc thực hiện một số chương trình và dự án cụ thể.  

4) Ngân sách tự có của các doanh nghiệp 

Dựa trên nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP)”, các doanh nghiệp cũng cần tự 
bỏ tiền để thực hiện các dự án.  

5) Quỹ môi trường 

Ở Việt Nam, có một số quỹ môi trường cấp trung ương và địa phương ví dụ như Quỹ Bảo vệ 
Môi trường Việt Nam. Những quỹ này có thể trở thành một trong những nguồn tài chính 

6) Các nguồn khác  

Cũng có thể kể đến các nguồn tài chính khác như là các khoản hỗ trợ hoặc vốn vay từ các nhà 
tài trợ nước ngoài, ngân hàng phát triển quốc tế mặc dù những nguồn tài chính này thường 
không chắc chắn lắm và phải mất nhiều thời gian huy động.  

(2) Cân nhắc ban đầu về cân đối chi phí và tài chính  

Dựa vào kết quả ước tính chi phí ban đầu và kế hoạch thực hiện các dự án và chương trình hoạt động 
của KH QLMT nước, bảng cân đối hàng năm đã được xây dựng như trong Bảng 6.5-18. 

Về chi phí của các dự án, chi phí xây dựng ban đầu phân bổ trung bình theo năm trong suốt quá trình 
xây dựng, chi phí vận hành và bảo dưỡng phân bố đều hàng năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động. 
Chi phí cho chương trình hoạt động phân bổ đều theo năm trong suốt quá trình hoạt động của chương 
trình. 

Các nguồn tài chính đã được ước tính dựa trên điều kiện sau: 

   a) 1% chi ngân sách của tỉnh: 

     Ngân sách của tỉnh dự đoán sẽ tăng theo tỉ lệ tăng trưởng GRDP hàng năm và số tiền của 1% 
kinh phí tỉnh dành cho công tác bảo vệ môi trường theo đó cũng tăng lên. Vì đây không chỉ là 
chi phí cho riêng KH QLMT nước mà còn cho nhiều công tác khác về bảo vệ môi trường khác, 
nên ước tính chỉ có 40% nguồn tài chính này cho KH QLMT nước. 

   b) Phí Bảo vệ môi trường: 

     Vì GRDP tăng, nên doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp cũng tăng, do đó, phí bảo vệ môi 
trường ước tính cũng sẽ tăng. Số phí cơ bản là tổng phí thật thu tại tỉnh Bắc Kạn và Thái 
Nguyên năm 2008, mặc dù tỉ lệ phí thu được vẫn còn thấp, đặc biệt từ các doanh nghiệp. Vì thế, 
cần thấy rằng số phí trong tương lai sẽ tăng nếu thu được phí của nhiều doanh nghiệp hơn. 

   c) Hỗ trợ từ Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh: 

     Mức hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền tỉnh cho mỗi trường hợp rất khác nhau. Bởi vì nguồn 
tài chính có hạn, nên phần lớn nguồn hỗ trợ hiện nay được chính phủ và chính quyền địa 
phương dành cho các cơ sở được liệt kê trong Quyết định 64, đặc biệt là các bệnh viện, các 
doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước, vv. Do đó, căn cứ theo tình hình hiện nay, nguồn hỗ trợ 
từ chính phủ và chính quyền địa phương chiếm khoảng 70% chi phí của dự án 1, 2 và 3, và 20% 
của dự án 4. Tuy nhiên, sự cân đối giữa nguồn vốn cần được chính quyền các cấp xác định một 
cách thận trọng nhằm tránh trường hợp quá phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ. Việc xây dựng hệ 
thống cho vay ưu đãi như áp dụng Quỹ BVMT Việt Nam và thuế ưu đãi dựa trên chính sách 
Người gây ô nhiễm phải trả tiền. Đối với việc xây dựng hệ thống thoát nước, chi phí ban đầu 
thường do chính quyền chi trả và chi phí vận hành/bảo dưỡng được chi trả từ khoản thuế thu từ 
người sử dụng. Do đó, trong tổng chi phí của Dự án 5 đến dự án 7, nguồn hỗ trợ từ chính quyền 
chiếm khoảng 30% và phần còn lại là của các nhà tài trợ. Bởi vì hầu hết các hoạt động trong các 
chương trình hoạt động đều liên quan đến các hoạt động thường xuyên của các cơ quan quản lý 
môi trường, chi phí của nó sẽ do chính quyền chi trả. Do đó, 50% tổng chi phí của Chương trình 
hoạt động từ 1 đến 9 sẽ lấy từ nguồn hỗ trợ của chính quyền. 
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d) Ngân sách tự có của các doanh nghiệp: 

     Mặc dù các đối tượng doanh nghiệp của chương trình/dự án cần phải chi trả cho chi phí lắp đặt 
trạm xử lý nước thải theo nguyên tắc Người gây ô nhiễm phải trả tiền, tuy nhiên khả năng chi trả 
của doanh nghiệp có thể không đủ để thanh toán mọi chi phí. Do đó, ước tính rằng các đối tượng 
doanh nghiệp sẽ trả 10% chi phí của Dự án 1 đến dự án 3, và 70% của Dự án 4. Do khả năng tài 
chính của các doanh nghiệp còn hạn chế, nên chính quyền sẽ cân nhắc việc cung cấp các khoản 
vay ưu đãi cho các doanh nghiệp này. 

   e) Quỹ môi trường: 

     Nguồn tài chính của quỹ môi trường sẽ bù cho số vốn thiếu trong 3 năm đầu (2010 -2012) ước 
tính khoảng 2 triệu đô la. 

   f) Các nguồn khác: 

     Ước tính nguồn tài chính từ khoản hỗ trợ và/hoặc vay từ các tổ chức hỗ trợ quốc tế và các ngân 
hàng phát triển thế giới, như Ngân hàng thế giới và ADB sẽ chiếm khoảng 60% chi phí của Dự 
án 5 đến dự án 7. 

Bảng cân đối tạm thời giữa nguồn tài chính và các chi phí của KH QLMT nước đã được xây dựng theo 
ước tính trên và được trình bày ở Bảng 6.5-18. Các nội dung chính rút ra được từ Bảng này được tóm 
tắt dưới đây: 

(1) Theo ước tính trên, Chi phí và các nguồn tài chính của KH QLMT nước về tổng thể là cân 
bằng.  

(2) Vốn 1% ngân sách và từ phí bảo vệ môi trường không đủ trang trải các chi phí của KH 
QLMT nước. Vì thế không thể thiếu sự hỗ trợ từ chính phủ và từ tỉnh.  

(3) Các doanh nghiệp thuộc các Dự án/ chương trình cũng phải chịu khoảng 10% chi phí của 
Dự án 1, 2 và 3 và 70% chi phí cho dự án 4.  

(4) Cần tính đến các hỗ trợ tài chính từ các khoản hỗ trợ hoặc cho vay của các nhà tài trợ nước 
ngoài hoặc các ngân hàng phát triển quốc tế để cân đối chi phí.  

(5) Việc đầu tư để thực hiện Kế hoạch Quản lý môi trường nước nên được kết hợp cùng với 
việc lập ngân sách cho các dự án ưu tiên do UB Sông Cầu để hoàn thành Đề án tổng thể 
sông Cầu. 

Đây mới chỉ là sự cân nhắc ban đầu về chi phí và các nguồn tài chính, và sẽ cần thảo luận kỹ càng hơn 
để KH QLMT nước phù hợp với điều kiện tài chính thực tế.  
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Bảng 6.5-18  Bảng Cân đối KH QLMT nước tại khu vực thí điểm (tạm thời) 
Item Đơn vị 2008

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 
tỷ đồng 3,255 3,743 4,305 4,950 5,693 6,547 7,529 8,658 9,957 11,451 13,168 15,144 91,145

1,000 US$ 180,833 207,958 239,152 275,025 316,279 363,720 418,278 481,020 553,173 636,149 731,572 841,307 5,063,635
tỷ đồng 2,155 2,414 2,703 3,028 3,391 3,798 4,254 4,764 5,336 5,976 6,693 7,496 49,852

1,000 US$ 119,722 134,089 150,180 168,201 188,385 210,991 236,310 264,668 296,428 331,999 371,839 416,460 2,769,550
tỷ đồng 5,410 6,157 7,008 7,978 9,084 10,345 11,783 13,422 15,293 17,427 19,861 22,640 140,997

1,000 US$ 300,556 342,047 389,332 443,226 504,664 574,712 654,589 745,688 849,601 968,148 1,103,411 1,257,767 7,833,185
1,000 US$ - 14,745 14,745 14,745 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 54,851

1,000 US$ - 0 0 0 3,367 3,367 3,367 303 303 303 303 303 11,618

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 3,553 3,553 3,553 6,373 6,373 23,403

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 0 0 1,867 1,867 1,867 5,600

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 211 2,110 2,110 76 76 76 4,659

1,000 US$ - 0 0 0 813 8,129 8,129 229 229 229 229 229 18,213

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 0 996 9,964 9,964 267 21,190

1,000 US$ - 877 1,081 1,081 0 0 0 0 0 0 0 0 3,040

1,000 US$ - 0 0 0 947 767 767 0 0 0 0 0 2,480

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 1,100 1,100 760 760 760 4,480

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 228 228 457 457 457 1,828

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 399 399 399 0 0 1,196

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 456

1,000 US$ - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440

1,000 US$ - 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 740

1,000 US$ - 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 468

1,000 US$ - 15,772 15,976 15,976 6,604 13,740 13,951 9,397 10,394 19,084 21,733 12,036 154,662

C) Tài chính C-1) 40% của  1% Kinh phí (0.4% của A) tỷ đồng 35 40 45 52 59 68 77 88 101 116 132 151 929

1,000 US$ 1,926 1,368 1,557 1,773 2,019 2,299 2,618 2,983 3,398 3,873 4,414 5,031 31,333

C-2) Phí bảo vệ môi trường của các cơ sở tỷ đồng 0.36 0.41 0.46 0.52 0.59 0.67 0.76 0.85 0.97 1.09 1.23 1.39 9

1,000 US$ 23 26 29 33 37 42 47 54 61 68 77 497

1,000 US$ - 10,835 10,937 10,937 3,742 5,846 5,910 4,882 5,181 7,579 9,186 6,277 81,311

1,000 US$ - 1,474 1,474 1,474 469 469 469 518 518 1,825 2,107 2,107 12,907

1,000 US$ - 0 0 0 488 4,877 5,004 1,403 2,001 6,161 6,161 343 26,437

1,000 US$ - 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000

1,000 US$ - 15,701 15,995 16,214 6,750 13,529 14,043 9,833 11,152 19,498 21,936 13,835 158,486

1,000 US$ - -72 19 237 146 -211 92 436 758 415 203 1,799 3,823

B) Chi phí của 
KH QLMT nước

C-3) Hỗ trợ từ chính phủ và tỉnh (70% chi phí cho các Dự án từ 1 đến 
3,  20% chi phí của Dự án  4, 30% chi phí của các Dự án từ 5 đến 7, 
50% chi phí của các Chương trình hoạt động từ 1 đến 9) 

A) Kinh phí từ 
ngân sách hàng 
năm của UBND 
tỉnh

A-1) tỉnh Thái Nguyên

A-2) tỉnh Bắc Kạn

Tổng A)

 Dự án 3: cải thiện chất lượn g nước của các cơ sở khác tại các vùng 
trọng điểm và các cơ sở ngoài vùng trọng điểm

Dự án 7: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía Đông 
Nam thành phố Thái Nguyên

C-6) Các nguồn tài chính khác như Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam 

Tổng  C)

Tổng B

C-4) Kinh phí của chính các doanh nghiệp ( 10% chi phí của Dự án 
từ 1 đến 3, 70% chi phí của Dự án 4) 

C-5)Hỗ trợ của các nhà tài trợ nước ngoài (60% chi phí cuho các Dự 
án từ 5 đến 7 không kể chi phí vận hành/ bảo trì) 

Thời gian tiến hành KH QLMT nước

Chương trình hoạt động 3: Tăng cường kiểm soát nước thải công 
nghiệp tại các cơ sở khác tại vùng trọng điểm và các cơ sở ngoài các 
vùng trọng điểm

Chương trình hoạt động 5: Xây dựng hệ thống Quản lý kiểm soát ô 
nhiễm cho ngành gang thép tại thành phố Thái Nguyên

Chương trình hoạt động 6: Xây dựng hệ thống xếp hạng hoạt động 
môi trường cho ngành công nghiệp gang thép tại thành phố Thái 
Nguyên

Chương trình hoạt động 4: Thúc đẩy giảm tổng thải lượng ô nhiễm 
trên toàn khu vực thí điểm

Dự án  1:  Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có mức ưu tiên 
cao nhất tại các vùng trọng điểm bao gồm cả các cơ sở liệt kê trong 
Quyết định 64 và thông tư 07
Dự án 2: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có ưu tiên cao hơn 
tại các vùng trọng điểm

D) Cân đối chi phí của KH QLMT nước và vốn từ các nguồn tài chính (Tài chính 
C) - Chi phí của KH QLMT nước B) )

Chương trình hoạt động 9: Tăng cường phương pháp tiếp cận quản lý 
theo lưu vực sông vào KH QLMT nước

Chương trình hoạt động 7: Nâng cao nhận thức môi trường và sự 
tham gia của công chúng trong việc bảo tồn lưu vực sông Cầu

Chương trình hoạt động 8: Củng cố năng lực quan trắc và các hoạt 
động trong phòng thí nghiệm của Sở TNMT

Dự án 5: Xây dựng hệ thống thoát nước quy mô nhỏ tại trung tâm thị 
xã Bắc Kạn

Dự án 4: Giảm thải lượng ô nhiễm bằng cách giới thiệu tổng kiểm 
soát ô nhiễm tại khu vực thí điểm

Chương trình hoạt động 1: Tăng cường kiểm soát nước thải công 
nghiệp tại các cơ sở có mức ưu tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm

Chương trình hoạt động 2: Tăng cường kiểm soát nước thải công 
nghiệp tại các cơ sở có mức ưu tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm

Dự án 6: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại vùng phía Bắc 
và phía Đông Nam trung tâm thành phố Thái Nguyên

 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  

6.5.8 Cơ cấu tổ chức  

KH QLMT nước đề cập đến nhiều nội dung quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm, nên việc tổ 
chức quản lý và thực hiện Kế hoạch cần tuân thủ cơ cấu tổ chức 3 mức như sau:  

a)Ủy ban phụ trách và quản lý chung: là ủy ban có thẩm quyền quyết định cao nhất với sự tham gia 
của Bộ TN&MT, UB BVMT lưu vực sông Cầu, UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Thái Nguyên. 
Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban này như sau:  

- Thẩm định và phê duyệt mọi hoạt động của KH QLMT nước do Ban quản lý dự án (PMU) đề 
xuất,  
- Điều phối các tổ chức và các bên liên quan tham gia và triển khai hiệu quả KH QLMT nước,  
- Kết nối KH QLMT nước tại khu vực thí điểm với Quy hoạch tổng thể sông Cầu,  
- Kiểm tra và rà soát tiến độ và hiệu quả của KH QLMT nước, đồng thời chỉ đạo PMU những vấn 
đề cần hoàn thiện,  
- Báo cáo Bộ trưởng Bộ TN&MT về tiến độ, các vấn đề nảy sinh, giải pháp và thành quả của KH 
QLMT nước, và  
- Công bố, phổ biến rộng rãi các hoạt động và các kết quả quan trắc, kể cả những kinh nghiệm từ 
KH QLMT nước.  
 

b) Ban quản lý dự án (PMU) của KH QLMT nước: cơ quan trực tiếp thực hiện và quản lý chủ yếu 
bao gồm TCMT, UBND tỉnh và các Sở liên quan tại tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. PMU cần có thẩm 
quyền và trách nhiệm sau:  
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- Xây dựng các văn bản tài chính và kỹ thuật chung trình Ủy ban phụ trách và quản lý chung, như 
kế hoạch, kế hoạch thực hiện, báo cáo tiến độ, báo cáo tổng kết, báo cáo quan trắc và đánh giá…,  
- Thực hiện và quản lý các hoạt động của các dự án và chương trình hoạt động của KH QLMT 
nước,  
- Điều phối các tổ chức và các bên liên quan thực hiện và tham gia có hiệu quả vào các Dự án, 
Chương trình hoạt động của KH QLMT nước,  
- Kiểm tra, đánh giá tiến độ và hiệu quả của các Dự án và Chương trình hoạt động, và chỉ đạo các 
tiểu ban điều phối dự án (Sub-PUM) về những nội dung cần hoàn thiện,  
- Báo cáo Ủy ban phụ trách và quản lý chung về tiến độ, các vấn đề nảy sinh, các giải pháp và 
thành quả của KH QLMT nước, và  
- Công bố, phổ biến rộng rãi các hoạt động và các kết quả quan trắc, kể cả những kinh nghiệm từ 
các dự án và chương trình hoạt động của KH QLMT nước 

 
c) Tiểu ban Quản lý dự án (Sub PMU): cơ quan thực hiện các dự án và chương trình hoạt động của 

KH QLMT nước. Theo nội dung các dự án và chương trình hoạt động, cần phải thành lập ít nhất 3 tiểu 
ban là Sub PMU-1 để tiến hành Dự án từ 1 đến 4 và Chương trình hoạt động từ 1 đến 6 về kiểm soát ô 
nhiễm công nghiệp, Sub PMU-2 để tiến hành Dự án từ 5 đến 7 về kiểm soát ô nhiễm sinh hoạt, và Sub 
PMU-3 để tiến hành Chương trình từ 7 đến 9 về phát triển năng lực kiểm soát ô nhiễm.  
Các thành viên của Sub PMU phải chọn sao cho phù hợp với nội dung công việc của tiểu ban đó. Sub 
PMU cần có các trách nhiệm sau:  
 

- Xây dựng các kế hoạch và các hoạt động triển khai các dự án và chương trình hoạt động theo 
chỉ đạo của PMU,  
- Triển khai các dự án và chương trình hoạt động, 
- Điều phối các tổ chức và các bên liên quan triển khai có hiệu quả các dự án và chương trình 
hoạt động, và  
- Kiểm tra và đánh giá tiến độ và tính hiệu quả của các dự án và chương trình hoạt động,  
- Báo cáo PMU về tiến độ, các vấn đề nảy sinh, các giải pháp và thành tựu của các dự án và 
chương trình hoạt động. 
 

Hình 6.5-11 mô tả tóm tắt cơ cấu tổ chức quản lý và thực hiện KH QLMT nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.5-13 cấu tổ chức quản lý và thực hiện KH QLMT nước  

<Ban quản lý dựán (PMU) thuộc KH QLMT nước >
(1) TCMT

(2)UBND tỉnh Bắc Kạn và các Sởliên quan khác
(3) UBND tỉnh Thái Nguyên và các Sởliên quan khác

<Ban quản lý dựán (PMU) thuộc KH QLMT nước >
(1) TCMT

(2)UBND tỉnh Bắc Kạn và các Sởliên quan khác
(3) UBND tỉnh Thái Nguyên và các Sởliên quan khác

Các Dựán từ 1 đến 
4 và các Chương 
trình hoạt động từ 

1 đến 6

Cơ cấu thểchế đểtiến hành và quản lý KH QLMT nước

<Ủy ban chuyên trách và quản lý KH QLMT nước tại khu vực thí điểm >
(1) BộTNMT và UB BVMT lưu vực sông Cầu

(2) UBND tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên

<Ủy ban chuyên trách và quản lý KH QLMT nước tại khu vực thí điểm >
(1) BộTNMT và UB BVMT lưu vực sông Cầu

(2) UBND tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên

<Sub PMU-1 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công thương

(2) SởTài chính và QuỹBVMT VN
(3) Các phòng cấp huyện

(3) BQL các KCN/ cụm CN

<Sub PMU-1 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công thương

(2) SởTài chính và QuỹBVMT VN
(3) Các phòng cấp huyện

(3) BQL các KCN/ cụm CN

Các dựán từ 5 đến 
7

<Sub PMU-2 Đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công 

thương
(2) SởTài chính

<Sub PMU-2 Đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công 

thương
(2) SởTài chính

Các chương 
trình hoạt động từ 

7 đến 9

<Sub PMU-3 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và UB BVMT 

lưu vực sông Cầu
(2) Các phòng cấp huyện

<Sub PMU-3 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và UB BVMT 

lưu vực sông Cầu
(2) Các phòng cấp huyện

<Ban quản lý dựán (PMU) thuộc KH QLMT nước >
(1) TCMT

(2)UBND tỉnh Bắc Kạn và các Sởliên quan khác
(3) UBND tỉnh Thái Nguyên và các Sởliên quan khác

<Ban quản lý dựán (PMU) thuộc KH QLMT nước >
(1) TCMT

(2)UBND tỉnh Bắc Kạn và các Sởliên quan khác
(3) UBND tỉnh Thái Nguyên và các Sởliên quan khác

Các Dựán từ 1 đến 
4 và các Chương 
trình hoạt động từ 

1 đến 6

Cơ cấu thểchế đểtiến hành và quản lý KH QLMT nước

<Ủy ban chuyên trách và quản lý KH QLMT nước tại khu vực thí điểm >
(1) BộTNMT và UB BVMT lưu vực sông Cầu

(2) UBND tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên

<Ủy ban chuyên trách và quản lý KH QLMT nước tại khu vực thí điểm >
(1) BộTNMT và UB BVMT lưu vực sông Cầu

(2) UBND tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên

<Sub PMU-1 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công thương

(2) SởTài chính và QuỹBVMT VN
(3) Các phòng cấp huyện

(3) BQL các KCN/ cụm CN

<Sub PMU-1 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công thương

(2) SởTài chính và QuỹBVMT VN
(3) Các phòng cấp huyện

(3) BQL các KCN/ cụm CN

Các dựán từ 5 đến 
7

<Sub PMU-2 Đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công 

thương
(2) SởTài chính

<Sub PMU-2 Đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công 

thương
(2) SởTài chính

Các chương 
trình hoạt động từ 

7 đến 9

<Sub PMU-3 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và UB BVMT 

lưu vực sông Cầu
(2) Các phòng cấp huyện

<Sub PMU-3 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và UB BVMT 

lưu vực sông Cầu
(2) Các phòng cấp huyện



Nghiên cứu Quản lý môi trường nước các lưu vực 
sông Việt Nam 

Báo cáo tổng kết

 

 
149  

6.5.9 Giám sát KH QLMT nước 

(1) Giám sát dự án. 

Các cơ quan quản lý và thực hiện từng Dự án và Chương trình hoạt động, và tiểu Ban điều phối dự án 
cần tổ chức họp định kỳ hàng tháng để kiểm tra tiến độ thực tế của các hoạt động. Các thành viên tham 
gia thảo luận các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, và cùng nhau xác định các biện pháp giải 
quyết vấn đề. Các cơ quan thực hiện phải lập báo cáo tiến độ và nộp cho Ban quản lý dự án hàng tháng, 
và Ủy ban phụ trách và quản lý chung 3 tháng/lần.     

(2) Giám sát việc hoàn thành KH QLMT nước  

Theo kế hoạch quan trắc do Sở TN&MT Bắc Kạn và Thái Nguyên xây dựng căn cứ theo Hương dẫn 
thiết kế hệ thống quan trắc ở lưu vực sông, cả 2 Sở TN&MT cần liên tục quan trắc chất lượng nước 
sông Cầu ở khu vực thí điểm và lập báo cáo quan trắc để nộp cho Ban quản lý dự án và Ủy ban phụ 
trách và quản lý chung.  

Dựa vào các kết quả quan trắc và các báo cáo tiến độ, Ban quản lý dự án và Ủy ban phụ trách và quản 
lý chung sẽ đánh giá việc hoàn thành KH và chỉnh sửa kế hoạch quản lý môi trường nước, nếu cần 
thiết. Ban quản lý dự án sẽ chia sẻ các kết quả quan trắc và đánh giá với các bên có liên quan đến KH 
QLMT nước tại khu vực thí điểm. 

6.6 Thảo luận về Kết quả 4 

(1) Hội thảo Mini 

Để thu thập ý kiến từ các chuyên gia Việt Nam trong quá trình xây dựng KH QLMT nước tại khu vực 
thí điểm, năm (5) Hội thảo mini được tổ chức như được trình bày trong Bảng 6.6-1.Các ý kiến đóng 
góp được trình bày trong Bảng 6.6-2. 

Bảng 6.6-1  Hội thảo Mini về Kết quả 4 
STT Ngày Địa 

điểm 
Số người 
tham dự 

Cơ quan 

1 10/02/2009 TCMT 11 Tổng cục Môi trường (TCMT), Trung Tâm Quan Trắc (TTQT), Nhóm nghiên 
cứu Việt Nam và JICA  
 

2 26/08/2009 TCMT 21 TCMT, TTQT, Viện công nghệ môi trường (VAST/IET), Viện khoa học kỹ thuật 
nước (IWEET), Viện thủy lợi (VIWRR), tỉnh Thái Nguyên, Nhóm nghiên cứu 
JICA và Việt Nam 

3 03/09/2009 Thái 
Nguyên 

29 Tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA 

4 22/09/2009 TCMT 18 TCMT, TTQT, IWEET, Vụ Tài chính-TCMT, Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
JICA 
 

5 2/10/2009 Thái 
Nguyên 

30 Tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Bảng 6.6-2  Ý kiến và đề xuất trong các hội thảo Mini về Kết quả 4 
Hội thảo 
mini 

Ý kiến và đề xuất Hành động của Nhóm nghiên cứu JICA và Việt 
Nam  

Hội thảo 
mini lần 1 
 
 

(1) Để bổ sung cho Đề án tổng thể sông Cầu, KH QLMT nước cần 
đề xuất một thực trạng môi trường kỳ vọng, một mục tiêu tổng quát 
với những giải pháp và tiêu chí định lượng rõ ràng cần đạt được 
(2) Các giải pháp đề xuất còn bị trùng lặp, và cần được sắp xếp lại 
trong quá trình xây dựng KH QLMT nước. 
(3) Các hành động đề xuất trong KH QLMT nước cần bao gồm đối 
tượng thực hiện, thời gian thực hiện, mục tiêu, nhiệm vụ, phương 
pháp, và diễn giải rõ ràng hơn; các nội dung này cần được thảo luận 
để xây dựng được những đề xuất cụ thể. 
(4) Thảo luận với tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn là một việc rất quan 
trọng trong quá trình xây dựng KH QLMT nước nhằm hài hòa KH 
này với các kế hoạch khác do tỉnh xây dựng và thực hiện. 
(5) KH QLMT nước cần được xây dựng dựa trên các Kết quả -1, 2 
và 3. 
(6) KH QLMT nước cần có hướng dẫn rõ ràng để các Sở TN&MT 

(1) Tầm nhìn, mục đích và mục tiêu được xây dựng và 
xây dựng kế hoạch để hoàn thành các nội dung đó 
trong KH QLMT nước. 
 
(2) Nhóm nghiên cứu JICA và Việt Nam sẽ xây dựng 
KH QLMT nước dựa trên các ý kiến. 
(3) Như trên 
 
 
(4) KH QLMT nước sẽ được xây dựng chi tiết qua quá 
trình thảo luận với các Sở liên quan ở tỉnh Bắc Kạn và 
Thái Nguyên. 
(5) Nhóm nghiên cứu JICA và Việt Nam sẽ xây dựng 
KH QLMT nước dựa trên các ý kiến. 
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dễ hiểu cách thực hiện, và tiến hành các hành động đề xuất một 
cách thuận lợi.  
 
(7) Cần xem xét cả lợi ích và hệ quả kinh tế-xã hội mà KH QLMT 
nước gây ra. 

(6) Các hoạt động “thử nghiệm và sai sót” (trial and 
error) để tìm một giải pháp tốt hơn cho việc hoàn 
thành các mục tiêu của các hoạt động cũng rất quan 
trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường 
nước của Sở TN&MT. 
(7) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA sẽ xây dưng 
KH QLMT nước xem xét các ý kiến đóng góp. 
 

Hội thảo 
mini lần 2 
 
 

(1) Cách tiếp cận khoa học về tải lượng ô nhiễm được các đại biểu 
tham dự nhất trí. Cần làm rõ lý do tại sao tải lượng ô nhiễm của các 
kim loại nặng không được ước tính như BOD.  
(2) Tốc độ tăng trưởng kinh tế cần được chỉnh sửa tính đến mức độ 
tăng trưởng thực tế của các tỉnh, và 10% chênh lệch là khá lớn. 
(3) Các điều kiện, hệ số và chế độ dòng chảy sông áp dụng đối với 
mô hình mô phỏng cần được mô tả rõ ràng. 
(4) Các quy hoạch hiện có của UBND tỉnh cần được đưa vào trong 
kịch bản kinh tế-xã hội và dự báo chất lượng nước.  
 

(1) Không có đơn vị tải lượng phù hợp cho kim loại 
nặng. Ô nhiễm kim loại năng cần được kiểm soát 
ngay tại điểm thải ra từ các cơ sở gây ô nhiễm. 
(2) Các kinh bản phát triển KT-XH sẽ được xây dựng 
qua quá trình thảo luận kỹ lưỡng với UBND tỉnh. 
 
(3) Các nội dung đó sẽ được mô tả cùng diễn giải rõ 
ràng. 
(4) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA sẽ phản ảnh 
các kế hoạch hiện tại của UBND tỉnh dựa trên thông 
tin do các Sở liên quan cung cấp. Do đó, Nhóm 
nghiên cứu JICA và Việt Nam sẽ tiến hành các công 
việc với sự hợp tác chặt chẽ của Sở TN&MT Thái 
Nguyên. 

Hội thảo 
mini lần 3 
 
 

(1) KH QLMT nước cần làm sáng tỏ định nghĩa “thực hiện/không 
thực hiện” (các biện pháp kiểm soát ô nhiễm) và nguồn thông tin về 
đơn vị tải lượng ô nhiễm được áp dụng. 
 
 
(2) Cần trình bày về khả năng chịu tải của khu vực thí điểm. 
 
(3) Cần làm rõ lý do ưu tiên các vùng trọng điểm. 
 
(4) KH QLMT nước cần xem xét các hoạt động cụ thể của UBND 
tỉnh có tính đến Quyết định 64, giới thiệu SXSH, nâng cao nhận 
thức cộng đồng, vv. 

(1)”Không thực hiện” có nghĩa là không tiến hành KH 
QLMT nước. Các nguồn đơn vị tải lượng chính là 
TCVN, Tổ chức y tế thế giới (WHO), và Cơ quan môi 
trường Mỹ. Những nguồn thông tin này sẽ được trình 
bày trong KH QLMT nước. 
(2) Khả năng chịu tải được ước tính sơ bộ trong quá 
trình dự báo chất lượng nước. 
(3) Mức độ ưu tiên được xây dựng có tính đến sự tập 
trung của các nguồn ô nhiễm và tổng tải lượng ô 
nhiễm đổ ra sông. 
 
(4) Các hoạt động hiện tại sẽ được đề cập “điều kiện 
kinh doanh bình thường”. Nhóm nghiên cứu JICA và 
Việt Nam sẽ yêu cầu UBND tỉnh cung cấp các thông 
tin cần thiết nhiều nhất có thể. 
 

Hội thảo 
mini lần 4 
 
 

(1) Cần giải thích các kết quả dự báo chất lượng nước và quy trình 
dự báo để người đọc hiểu rõ hơn, và cần giải thích rõ về việc tính 
toán khả năng chịu tải. 
 
(2) Các mục tiêu chất lượng nước của đoạn sông B trong tỉnh Bắc 
Kạn sẽ là loại A-1 thay vì A-2. 
 
 
(3) Các chương trình và dự án đề xuất cần hỗ trợ việc thực hiện Đề 
án tổng thể sông Cầu (CRB M/P), do đó KH QLMT nước cần có 
một lộ trình cho việc thực hiện trên thực tế và xác định rõ cơ quan 
thực hiện. 
 
 
(4) Cơ chế hợp tác giữa chính phủ và tỉnh bao gồm hỗ trợ tài chính, 
và hợp tác với cảnh sát môi trường là rất quan trọng.  
 
(5) Các dự án có mục tiêu tương tự nên được kết hợp. Dự án số 10 
không tương ứng với dự án ưu tiên trong Đề án tổng thể sông Cầu. 
 

(1) Nhóm nghiên cứu JICA đã trình bày quy trình ước 
tính, và điều kiện và hạn chế trong việc ước tính khả 
năng chịu tải. 
(2) Chất lượng nước hiện tại là A-1. Mặc dù việc duy 
trì chất lượng nước đó trong tương lai là việc nên làm, 
nhưng tính đến sự phát triển kinh tế-xã hội trong 
tương lai của địa phương thì việc duy trì đó khó   có 
thể thực hiện. Do đó, chất lượng nước loại A-2 được 
lựa chọn làm mục tiêu cho đoạn sông này. 
(3) KH QLMT nước cần đóng góp cho việc thực hiện 
Đề án tổng thể sông Cầu. Cơ cấu tổ chức và cơ quan 
chịu trách nhiệm cần được làm rõ trong KH QLMT 
nước. 
 
(4) Hợp tác với các cơ quan quản lý có liên quan sẽ 
được trình bày cụ thể trong KH QLMT nước dựa trên 
khung pháp lý và thể chế ở Việt Nam. 
(5)Dự án trong KH QLMT nước được đề xuất có tính 
đến yếu tố về thời gian và địa điểm, do đó không dễ 
dàng kết hợp các dự án với nhau mặc dù chúng có 
những mục tiêu tương tự. KH QLMT nước có nhiều 
mục tiêu và địa điểm thực hiện so với Đề án tổng thể 
sông Cầu. Do đó, không phải lúc nào các dự án cũng 
tương ứng với nhau. 
 

Hội thảo 
mini lần 5 
 
 

(1) Cần giải thích chất lượng nước mục tiêu và chất lượng nước dự 
báo trong tương lai. 
 
 
(2) Dự án về hệ thống thoát nước bị trùng lặp với kế hoạch hiện tại 
của UBND tỉnh Thái Nguyên. 
 
 
(3) KH QLMT nước cần bao gồm các doanh nghiệp mới được thành 

(1) Nhóm nghiên cứu JICA đã giải thích về chất lượng 
nước mục tiêu được đề ra nhằm hoàn thành tầm nhìn 
và mục đích, chất lượng nước dự báo là cáckết quả 
sau khi thực hiện các hành động đề xuất trong KH 
QLMT nước. 
(2) Dựa vào quá trình thảo luận với Sở XD, Nhóm 
nghiên cứu JICA đề xuất dự án này có tránh sự trùng 
lặp về khu vực dự án, bởi vì dự án hiện tại của UBND 
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lập, và cần xác định dòng chảy tối thiểu của khu vực thí điểm. 
. 
 
 
 
(4) Cần giải thích phương pháp ước tính chi phí dự kiến và các giải 
pháp tài chính có thể của KH QLMT nước. 
 
 
 
 
 
(5) KH QLMT nước được nhất trí, nhưng KH QLMT cũng cần phải 
đề cập đến nguồn diện. Thông tin về các dự án và chương trình hoạt 
động cần được trình bày chi tiết. 
 

tỉnh không đủ để hoàn thành mục tiêu đề ra trong KH 
QLMT nước. 
 
(3) KH QLMT nước bao gồm tải lượng ô nhiễm phát 
sinh bởi các nhà máy mới thành lập dựa trên tốc độ 
tăng trưởng kinh tế. Dòng chảy tối thiểu ở vùng hạ lưu 
sau đập Thác Huống không thể được xác định trong 
phạm vi KH QLMT nước. Do đó, cần có một phương 
pháp khác để tính toán và xác định dòng chảy tối 
thiểu. 
(4) Phương pháp ước tính được trình bày trong KH 
QLMT nước. Có một vài cơ chế tài chính tại Việt 
Nam, do đó, một số giải pháp kết hợp các nguồn tài 
chính được trình bày trong KH QLMT nước. 
Hợp tác với các cơ quan quản lý có liên quan sẽ được 
làm rõ trong KH QLMT nước dựa vào khung pháp lý 
và thể chế hiện tại ở Việt Nam. 
(5) Kiểm soát các nguồn diện sẽ được bao gồm trong 
các chương trình hoạt động vì việc xác định ảnh 
hưởng của các nguồn diện có nhiều khó khăn. Nhóm 
nghiên cứu JICA và Việt Nam sẽ trình bày các thông 
tin về dự án một cách chi tiết nhất có thể, tuy nhiên 
một vài phần cần được làm rõ hơn trong bước hoàn 
chỉnh tiếp theo.  
 

 

(3) Hội thảo mở rộng 

Hội dưới đây được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên để thảo luận và phổ biến KH QLMT nước tại 
khu vực thí điểm. 

Bảng 6.6-3  Hội thảo mở rộng về KH QLMT nước 
Ngày Địa 

điểm 
Số người 
tham dự 

Cơ quan 

29/10/ 2009 Thái 
Nguyên 

76 TCMT、IWEET, Sở TN&MT và các Sở có liên quan của tỉnh Bắc Kạn, Sở TN&MT 
và các Sở có liên quan của tỉnh Thái Nguyên, TTQT, đại điện các doanh nghiệp và 
nhà máy ở tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA, cơ 
quan thông tin đại chúng 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
 
Trong hội thảo mở rộng, các nội dung của KH QLMT nước đã được Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
JICA trình bày. Các vấn đề chính được thảo luận trong Hội thảo mở rộng được trình bày trong Bảng 
6.6-4. Nội dung chi tiết được tổng hợp trong Biên bản họp tại Phụ lục-6 của Dự thảo Báo cáo này. 

Bảng 6.6-4   Ý kiến tại Hội thảo mở rộng về KH QLMT nước 
Ý kiến và đề xuất Hành động của Nhóm nghiên cứu JICA và Việt Nam  

(1) KH QLMT nước được Nhóm nghiên cứu JICA và Việt 
Nam chuẩn bị kỹ lưỡng và phù hợp với điều kiện của địa 
phương. 
(2) Các đại biểu tham dự hội thảo mở rộng cần tiếp tục xây 
dựng KH QLMT nước này để xin quyết định của cấp có 
thẩm quyền. 
(3) Tổng chi phí ước tính cho dự án và chương trình có thể 
được huy động, nhưng cần có thêm những nỗ lực một cách 
cụ thể. Hiện tại, cách thức sử dụng ngân sách từ 1% ngân 
sách cho hoạt động môi trường vẫn còn chưa rõ ràng, do đó 
Bộ TN&MT cần chuẩn bị hướng dẫn cụ thể. 
(4) KH QLMT nước không vấp phải sự phản đối nào. Các 
đại biểu yêu cầu JICA hỗ trợ hơn nữa để phổ biến và thực 
hiện KH QLMT nước tại lưu vực sông Cầu. 
 

(1) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA sẽ đầu tư hơn nữa cho việc 
thực hiện thực tế KH QLMT nước với vai trò là một phần của Đề án 
tổng thể sông Cầu. 
(2) Như trên 
 
(3) Tổng cục Môi trường đang cân nhắc về vấn đề này. 
 
 
 
(4) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA trả lời rằng cam kết mạnh mẽ 
từ phía UBND tỉnh và Ủy ban Sông Cầu là yếu tố quan trọng nhất cho 
việc thực hiện KH QLMT nước tại khu vực thí điểm. 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
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6.7 Tình hình phát triển năng lực của Kết quả-4 

Việc phổ biến các phiếu điều tra đánh giá năng lực của Kết quả-4 sẽ được tiến hành vào tháng 12 năm 
2009. 

Bảng 6.7-1 Số lượng trả lời phiếu điều tra  
Số câu trả lời Cơ quan 

Giám đốc/lãnh đạo Cán bộ kỹ thuật 
Cục quản lý chất thải và cải 
thiện môi trường/TCMT 

 14 

Cục kiểm soát ô nhiễm/TCMT 1 1 
TTQT/TCMT 1 8 
Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên 1 6 
Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn 1 6 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  
(2) Kết quả đánh giá năng lực cơ bản 

Các kết quả của đợt đánh giá này được tóm tắt trong Bảng 6.7-2, và sau khi phân tích sơ bộ các phiếu 
điều tra có thể rút ra các nhận định ở dưới đây (phiếu điều tra dành cho cấp quản lý vẫn đang được thu 
thập, do đó kết quả của phiếu điều tra này sẽ được trình bày trong bản dự thảo thứ 2 của Báo cáo).  

1) Hầu hết các cán bộ ở mỗi cơ quan đều hiểu biết về Quy hoạch tổng thể sông Cầu. Những cán bộ 
được phỏng vấn đều trả lời họ hiểu rất rõ về mục tiêu của Quy hoạch tổng thể sông Cầu, cũng 
như nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban sông Cầu. 

2) Kiến thức về ước tính tải lượng ô nhiễm của các cán bộ cần được nâng cao. 

3) Trong số các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm, các cán bộ cho rằng họ hiểu về cách tiếp cận bằng 
cải tiến công nghệ và bằng nâng cao nhận thức rõ hơn so với cách tiếp cận bằng quy định và 
bằng kinh tế. 

Bảng 6.7-2  Kết quả trả lời phiếu điều tra cho Kết quả-4 (Mẫu-A) 
t quả 4- Mẫu A

Vấn đề đánh giá
Cục 

QLCT&CTMT/TCM
T

Cục KSON/TCMT 
1 người

TT Quan trắc/TCMT
8 người

Sở TNMT
6 người

Sở TNMT Bắc Kạn
6 người

Tổng số
35 người

Câu hỏi về kiến thức của ông/bà về việc xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường nước (KHQLMTN)

Ông/bà có biết về Đề án tổng thể sông Cầu không?
Có
(Số %

Có
(Số %

Có
(Số %

Có
(Số %

Có
(Số %

Có
(Số %

13 92.9 1 100.0 8 100.0 6 100.0 5 83.3 33 94.3

Mức độ hiểu biết Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

(1) Hiểu rõ mục tiêu của Đề án tổng thể sông Cầu 3.8 92.9 4.0 100.0 3.9 100.0 3.5 100.0 4.2 83.3 3.8 94.3

(2) Hiểu rõ nhiệm vụ của Ủy ban sông Cầu 3.6 100.0 5.0 100.0 3.9 100.0 3.5 100.0 4.2 83.3 3.8 94.3

Ông/bà có biết Kế hoạch quan trắc chất lượng nước 
(KHQTCLN) ở khu vực thí điểm không?

Có
(Số 

% Có
(Số 

% Có
(Số 

% Có
(Số 

% Có
(Số 

% Có
(Số 

%

5 35.7 1 100.0 6 75.0 5 83.3 4 66.7 21 60.0

Mức độ hiểu biết Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

(1) Hiểu rõ mục tiêu của KHQTCLN 4.4 50.0 5.0 100.0 4.2 75.0 3.5 66.7 3.6 83.3 4.0 65.7

(2) Hiểu rõ những đoạn sông bị ô nhiễm ở lưu vực sông Cầu 4.4 50.0 4.0 100.0 3.8 75.0 3.5 66.7 3.6 83.3 3.9 65.7

Do you know what is pollution source inventory? Có
(Số %

Có
(Số %

Có
(Số %

Có
(Số %

Có
(Số %

Có
(Số %

11 78.6 1 100.0 7 87.5 6 100.0 4 66.7 29 82.9

Mức độ hiểu biết Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

(1) Thông tin về các nguồn ô nhiễm (nguồn điểm) trong khu 
vực th í điểm

3.1 85.7 4.0 100.0 3.4 87.5 2.7 100.0 4.0 66.7 3.2 85.7

(2) Hiểu rõ về phương pháp ước tính thải lượng ô nhiễm 2.7 85.7 4.0 100.0 3.6 87.5 3.5 100.0 2.7 50.0 3.1 82.9

Có
(Số 

% Có
(Số 

% Có
(Số 

% Có
(Số 

% Có
(Số 

% Có
(Số 

%

13 92.9 0 100.0 7 87.5 6 100.0 4 66.7 30 85.7

Mức độ hiểu biết Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời (%)

Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân
Tỷ lệ trả 
lời(%)

(1) Hiểu rõ về ưu điểm/nhược điểm của phương pháp tiếp cận 
bằng quy định tại khu vực thí điểm

2.5 92.9 - 0.0 3.1 87.5 3.3 100.0 3.7 50.0 3.0 82.9

(2) Hiểu rõ về ưu điểm/nhược điểm của phương pháp tiếp cận 
bằngeconomic approach in the model area

2.5 92.9 - 0.0 3.3 87.5 3.5 100.0 3.5 66.7 3.0 85.7

(3) Hiểu rõ về ưu điểm/nhược điểm của phương pháp tiếp cận 
bằngtechnical renovation approach in the model area

3.3 92.9 - 0.0 3.3 87.5 3.5 100.0 3.5 66.7 3.4 85.7

(4) Hiểu rõ về ưu điểm/nhược điểm của phương pháp tiếp cận 
bằngawareness raising approach in the model area

3.8 92.9 - 0.0 3.3 87.5 3.5 100.0 3.3 83.3 3.5 85.7

Ông/bà có biết rằng Nghiên cứu sẽ xây dựng Kế 
hoạch quản lý môi trường nước không 

Có % Có % Có % Có % Có % Có %

7 50.0 1 100.0 5 62.5 6 100.0 5 83.3 24 68.6

Mức độ hiểu biết Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

Bình quân Tỷ lệ trả 
lời(%)

(1) hiểu rõ mục tiêu của KHQLMTN 3.4 50.0 4.0 100.0 3.6 75.0 3.2 100.0 2.8 83.3 3.3 74.3

(2) hiểu rõ các thành phần của KHQLMTN 3.1 50.0 4.0 100.0 3.3 75.0 3.2 100.0 3.0 66.7 3.2 74.3

Ông/bà có biết về các phương pháp kiểm soát ô nhiễm 
nói chung (bằng qui định, kinh tế, cải tiến công nghệ và 
nâng cao nhận thức) được sử dụng để quản lý môi 
trường nước không?
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7. Biên soạn Sổ tay xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường nước (KH 
QLMT nước) (Kết quả-5) 

Kết quả 5 dự kiến sẽ bao gồm các hoạt động dưới đây. Sản phẩm chính của Kết quả 5 là “Sổ tay xây 
dựng KH QLMT nước”. 

1) Chuẩn bị “Sổ tay xây dựng KH QLMT nước”, và 
2) Tổ chức hội thảo mở rộng công bố sổ tay. 

7.1  Mục đích, phạm vi và khả năng áp dụng của Sổ tay 

7.1.1 Mục đích 

Sổ tay được xây dựng nhằm đề xuất khung chung về KH QLMT nước và các quy trình cơ bản để xây 
dựng KHQLMT nước lưu vực sông theo cách tiếp cận quản lý lưu vực sông. Trong đó, ví dụ về KH 
QLMT nước tại khu vực thí điểm đã được xây dựng trong quá trình Nghiên cứu. Do các điều kiện liên 
quan đến việc lập kế hoạch như điều kiện tự nhiên và điều kiện hành chính, các mục tiêu và điều kiện 
khác của mỗi khu vực là khác nhau, nên ví dụ về KH QLMT nước được nêu trong cuốn Sổ tay không 
thể áp dụng cho các khu vực khác. Tuy nhiên, cách tư duy và quy trình lập KH QLMT nước có thể 
được áp dụng chung cho tất cả các lưu vực. Vì thế phương pháp luận cơ bản được đề xuất trong 
Nghiên cứu có thể được sử dụng như một công cụ hiệu quả để xây dựng KH QLMT nước cho các lưu 
vực sông khác nhau.  

Như đã đề cập ở trên, cuốn Sổ tay này xác định ranh giới tư duy và quy trình xây dựng KH QLMT 
nước. Để xây dựng kế hoạch cho từng lưu vực sông cụ thể theo như trình tự xây dựng kế hoạch đã 
được trình bày tại cuốn Sổ tay, có thể sử dụng một số kết quả (công cụ) khác của Nghiên cứu như Kết 
quả 1, 2 và 3.  

Ngoài ra “Kế hoạch quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm” được xây dựng trong khuôn khổ 
Kết quả 4 có thể được sử dụng làm ví dụ tham khảo về KH QLMT nước được xây dựng theo các quy 
trình giới thiệu trong cuốn Sổ tay, và để hỗ trợ người lập KH QLMT nước cụ thể hóa những quy trình 
chung được giới thiệu trong cuốn Sổ tay đó. 

7.1.2 Phạm vi và khả năng áp dụng của cuốn Sổ tay 

(1) Phạm vi của cuốn Sổ tay 

Cuốn sổ tay này giới thiệu những nội dung khái quát cần có trong KH QLMT nước và các quy trình 
chung để lập KH QLMT nước. Ngoài ra, cuốn Sổ tay còn đề cập đến những chủ đề đa dạng, liên quan 
đến quản lý môi trường nước đối với một số tài nguyên nước cụ thể. Có thể nhận định rằng, cuốn Sổ 
tay này đặc biệt hữu ích cho những công tác sau: 

1) Quản lý lưu vực sông nội tỉnh và lưu vực sông liên tỉnh 

Cuổn sổ tay này giới thiệu những nội dung khái quát cần có trong KH QLMT nước, đặc biệt có thể 
áp dụng đối với các lưu vực sông nội tỉnh và liên tỉnh. Đối với những lưu vực sông quốc tế, những 
khái niệm đưa ra trong cuốn sổ tay này có thể được áp dụng, nhưng cần có sự nhất trí của những 
nước khác trong trường hợp các nước đó có tiêu chí riêng về quản lý môi trường nước lưu vực sông. 

2) Quản lý chất lượng nước sông 

Cuốn sổ tay này tập trung vào quản lý chất lượng nước sông (không chịu tác động của thủy triều) 
do các cơ quan quản lý môi trường địa phương thực hiện bằng cách kết hợp nhiều giải pháp, ví dụ 
như thúc đẩy hoạt động trực tiếp đối với các cơ sở gây ô nhiễm, quan trắc và quản lý môi trường 
nước, xây dựng cơ chế hợp tác, nâng cao nhận thức cộng đồng, và duy trì dòng chảy mong muốn 
của dòng sông. 

(2) Khả năng áp dụng của cuốn Sổ tay  

1) Xem xét các đặc điểm riêng về lưu vực sông tại khu vực cần lập kế hoạch 

Như đã trình bày ở trên, cuốn Sổ tay này giới thiệu quy trình xây dựng KH QLMT nước theo cách 
tiếp cận quản lý lưu vực sông. Các quy trình phải được cụ thể hóa, đặc biệt là các quy trình liên 
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quan đến mô phỏng chất lượng nước, xem xét các đặc điểm lưu vực sông của từng khu vực, như là 
tác động của thủy triều đến chất lượng nước sông. 

2) Xem xét sửa đổi các quy định và tiêu chuẩn pháp luật  

Hiện nay, các quy định và tiêu chuẩn pháp luật về môi trường đang tiếp tục được cải thiện. Những 
kỹ thuật quản lý môi trường nước mới cũng đang được phổ biến một cách hiệu quả. Người sử dụng 
cần kiểm tra các quy định và tiêu chuẩn pháp luật mới nhất, và xu hướng quản lý môi trường nước 
khi sử dụng cuốn sổ tay này. Cuốn sổ tay này sẽ được cập, đồng thời với việc nâng cao năng lực và 
kinh nghiệm quản lý môi trường nước. 

7.1.3 Đối tượng sử dụng và các đối tượng có liên quan  

(1) Đối tượng sử dụng dự kiến 

Đối tượng sử dụng cuốn sổ tay này có thể được chia thành ba nhóm: người lập kế hoạch, giám sát viên 
và nhà tư vấn lập KH QLMT nước lưu vực sông. Các cơ quan liên quan đến ba nhóm đối tượng này 
là:  

1) Các cơ quan cấp tỉnh và Văn phòng Ủy ban sông Cầu (RBCO) với vai trò lập KH QLMT 
nước  

2) UBND tỉnh và các ủy ban lưu vực sông có vai trò giám sát việc lập KH QLMT nước, và 
3) Bộ TN&MT và các viện nghiên cứu về quản lý môi trường nước, có vai trò tư vấn cho việc 

lập KH QLMT nước. 
(2) Những người tham gia xây dựng KH QLMT nước  

Nội dung của KH QLMT nước bao trùm nhiều lĩnh vực từ công nghệ cho đến quản lý nhà nước, vv. 
Do đó, các cán bộ của các cơ quan chỉ đạo việc xây dựng KH QLMT nước cần yêu cầu các đơn vị 
chuyên môn khác tham gia vào từng lĩnh vực cụ thể, vì bản thân họ không thể tự giải quyết mọi vấn đề 
của công tác lập kế hoạch.  

1) Ví dụ về nhóm chuyên trách xây dựng KH QLMT nước  

Để xây dựng KH QLMT nước, các cán bộ và các chuyên gia có kiến thức chuyên môn trong nhiều 
lĩnh vực cần được tập hợp và làm việc trong cùng một nhóm chuyên trách. Hình 7.1-1 trình bày ví 
dụ về nhóm chuyên trách xây dựng KH QLMT nước. Văn phòng UB Sông Cầu sẽ là hạt nhân của 
nhóm chuyên trách. Ngoài ra, UBSC hoặc UBND tỉnh cần đề cử và bổ nhiệm người chịu trách 
nhiệm xây dựng KH QLMT nước từ các cán bộ địa phương và các chuyên gia bên ngoài. Nếu cần 
thiết, Bộ TN&MT sẽ cử chuyên gia tư vấn cung cấp thông tin chuyên ngành và kinh nghiệm thực 
tiễn trong việc xây dựng KH QLMT nước. Một nhóm tư vấn gồm các chuyên gia cũng sẽ hỗ trợ 
nhóm chuyên trách về khía cạnh kỹ thuật. 

 

Bộ TNMT

Các 
chuyên gia

UBND

VP UBSC

UBSC Nhóm tư vấn

Các cán bộ thuộc các Sở địa phương

Nhóm chuyên 
trách thực hiện 
xây dựng KH 
QLMT nước

 
 

 

Hình 7.1-1 Ví dụ về nhóm chuyên trách xây dựng KH QLMT nước 



Nghiên cứu Quản lý môi trường nước các lưu vực 
sông Việt Nam 

Báo cáo tổng kết

 

 
155  

(3) Hỗ trợ từ các chuyên gia 

Vì một số nội dung của quá trình lập KH QLMT nước đòi hỏi cần có kiến thức và kinh nghiệm chuyên 
môn, các cơ quan tiến hành lập kế hoạch sẽ cần đến các chuyên gia trong các lĩnh vực khác hỗ trợ. Ví 
dụ trong các nội dung sau:  

- Quan trắc và đánh giá chất lượng nước; 
- Dự báo chất lượng nước bằng mô hình toán; 
- Các vấn đề pháp lý về quản lý môi trường; 
- Quy hoạch hệ thống thoát nước, 
- Quy hoạch xử lý nước thải, 
- Thúc đẩy sản xuất sạch hơn và hệ thống quản lý môi trường nước; 
- Quy hoạch kinh tế và tài chính; 
- Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng; và 
- Truyền thông đại chúng 
 
7.2 Khung Kế hoạch Quản lý môi trường nước  

Khung KH QLMT nước cần thể hiện rõ các mục tiêu và các hành động cần thiết để đạt được các mục 
tiêu đó. Do vậy KH QLMT nước được cần được thực hiện và đánh giá một cách hiệu quả. Để đáp ứng 
những yêu cầu này, một KH QLMT nước điển hình sẽ cần có các thành phần sau (Hình 7.2-1). 
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Hình 7.2-1 Khung Kế hoạch quản lý môi trường nước  

(1) Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể 

KH QLMT nước được tiến hành để cải thiện điều kiện môi trường nước trong khu vực. Vì thế, “mục 
tiêu tổng quát” và “mục tiêu cụ thể” của KH QLMT nước phải diễn đạt được một cách rõ ràng điều 
kiện chất lượng nước cần đạt được (tham khảo ví dụ tại Hình 2.1-1. “Mục tiêu tổng quát” là một câu 
mô tả điều kiện chất lượng môi trường nước cần đạt được. Trong khi đó, “mục tiêu cụ thể” cũng cần 
mô tả môi trường nước về mặt số lượng, như là tiêu chuẩn môi trường nước mặt, để có thể đánh giá 
mức độ hoành thành KH QLMT nước.  

(2) Tiêu chí 

Thông thường, “mục tiêu cụ thể” của KH QLMT nước rất khó đạt được trong một thời gian ngắn, vì 
thế để cải thiện chất lượng nước phải tiếp cận theo từng bước. Để đánh giá mức độ hoàn thành của 
từng giai đoạn trước khi hoàn thành kế hoạch, ngoài “mục tiêu tổng quát” và mục tiêu cụ thể của KH 
QLMT nước, cần đặt ra những “tiêu chí” cho từng giai đoạn như trình bày trong Hình 7.2-2. 

 

 

Mục tiêu tổng quát
Hình ảnh mong muốn lâu dài về môi trường nước tại khu 
vực cần lập kế hoạch 

Mục tiêu cụ thể
Tác động tích cực từ việc thực hiện KH QLMT nước 
vào năm hoàn thành KH QLMT nước. 

Tiêu chí (A)
Chỉ tiêu để xác định các 
tác động tích cực tại khu 
vực cần lập KH vào một 
thời điểm nhất định trong 
quá trình tiến hành KH để 
đạt được mục tiêu của KH 
QLMT nước vào năm hoàn 
thành KH. 

Tiêu chí (B) 

Tiêu chí (C) 

:
: 

Giải pháp (A) 
Mục tiêu trung gian 
được xây dựng trong 
quá trình tiến hành 
các hành động liên 
quan  

Giải pháp (B) Giải pháp (C) ……

Dự án (A)
Nội dung chi tiết của “hành 
động”, có mục đích, cơ 
sở/khu vực dự án, thời gian 
tiến hành, các hoạt động 
được tiến hành, tên các cơ 
quan thực hiện và chi phí 
thực hiện  

Dự án (B) Dự án (C)  
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Đoạn 
sông A

Đoạn 
sông B

Đoạn 
sông C

Sự
 k
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c 

bi
ệt

 p
hụ

 th
uộ

c 
và

o 
đặ

c 
đi
ểm

 c
ủa

 
kh

u 
vự

c

Năm mục 
tiêu ngắn 
hạn

Năm mục tiêu 
trung hạn

Năm mục tiêu 
của KH 
QLMT nước

Tiêu chí A

Tiêu chí B

Tiêu chí C

Tiêu chí D

Tiêu chí E

Tiêu chí F

Mục tiêu 
cụ thể của 

KH  
QLMT 
nước

Thời gian thực hiện KH QLMT nước

 
Hình 7.2-2  Mối quan hệ giữa mục tiêu tổng quát và các tiêu chí của KH QLMT nước 

(3) Các giải pháp và dự án  

KH QLMT nước được đẩy mạnh thông qua việc tiến hành một loạt các dự án đã được lên kế hoạch. 
Các dự án được đặt phía dưới “giải pháp” nhằm giải quyết những vấn đề nhất định về chất lượng nước 
và quản lý môi trường tại khu vực thí điểm. Các “biện pháp” đi kèm với các “chỉ tiêu” để đánh giá 
mức độ hoàn thành của “giải pháp”.  

“Thành phần hoạt động” tạm thời được đặt dưới “giải pháp” và bao gồm các “dự án” 

Giải pháp A

Giải pháp B

Giải pháp C

Thành phần hoạt động

Dự án 1

Dự án 2

Dự án 3

:
:

:
:

:
:Thành phần hoạt động

Thành phần hoạt động

Các vấn đề 
gây suy 

thoái môi 
trường nước

 
Hình 7.2-3  Cơ cấu giải pháp và dự án  

 

7.3 Quy trình lập KH QLMT nước 

Quy trình lập KH QLMT nước được chia thành bốn (4) bước: xây dựng khung KH, đánh giá các vấn 
đề cần được giải quyết bởi KH QLMT nước, lập KH QLMT nước và đánh giá KH QLMT nước đã 
được xây dựng. Quy trình chung về lập KH được trình bày theo sơ đồ dưới đây.  
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1.  Xác định khu vực lập kế hoạch và thu thập thông tin về lưu vực sông.

10. Chuẩn bị thực hiện dự án.

2.  Xác định mục tiêu của KH QLMT nước.

7.  Xem xét các kịch bản giảm thải lượng ô nhiễm.

6.  Xác định mục tiêu cụ thể và các tiêu chí của KH QLMT nước

8.  Xác định các giải pháp và hành động.

9.  Xây dựng các dự án.

Xây dựng khung 
KH

Xác định những 
vấn đề cần giải 
quyết bởi KH 
QLMT nước

Lập KH QLMT 
nước

3. Đánh giá các vấn đề hiện có tại khu vực lập kế hoạch

4. Dự báo thải lượng ô nhiễm và chất lượng nước trong các năm mục tiêu.

5.  Phân tích các vấn đề cần được giải quyết bởi KH QLMT nước.

11.Đánh giá KH QLMT nước đã được xây dựng.
Đánh giá KH 
QLMT nước

 
Hình 7.3-1  Quy trình lập KH QLMT nước  

 

(1) Tổng quan 

Mục tiêu cơ bản của KH QLMT nước là xây dựng các phương pháp để giải quyết các vấn đề về 
QLMT nước tại khu vực. Vì thế, việc xây dựng KH QLMT nước sẽ phải bắt đầu với việc xác định rõ 
hiện trạng môi trường nước và kết thúc bằng việc đánh giá các giải pháp đề xuất trong KH QLMT 
nước. Mỗi quốc gia, mỗi vùng, mỗi nhà lập kế hoạch có cách lập KH QLMT nước khác nhau, nhưng 
quy trình chung được trình bày như hình 3.1-1. 

Quy trình được giới thiệu ở cuốn Sổ tay này bao gồm bốn (4) bước: xây dựng kế hoạch, phân tích các 
vấn đề cần giải quyết, lập kế hoạch và đánh giá kế hoạch. Mặc dù các khu vực cần lập kế hoạch có các 
đặc điểm rất khác nhau, nhưng những bước lập kế hoạch cơ bản này (bao gồm cả những bước lập KH 
cho từng hợp phần) nhìn chung là có thể áp dụng cho mọi khu vực.  

Nói chung, việc xây dựng KH QLMT nước không nhất thiết “theo một cách” (“one way trip”) mà có 
khi sẽ phải áp dụng việc “thử nghiệm và tìm ra các sai sót” (“trial and error) Vì thế, việc liên tục đánh 
giá lại (repeated examination of “go” and “back”) phải được tiến hành nghiêm túc tại mỗi bước cho 
đến tận khi giải quyết triệt để vấn đề.  

(2) Xây dựng Khung kế hoạch  

Bước này xác định chi tiết tình trạng môi trường nước tại khu vực cần lập kế hoạch bao gồm cả các 
đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội, điều kiện chất lượng nước, các thực hành quản lý… Trong bước 
này, các thông tin và số liệu thu thập được sẽ được xem xét kỹ lưỡng để nắm được các nội dung cần 
thiết của khung kế hoạch. Dựa vào các nội dung này, ““mục tiêu tổng quát”” dài hạn của KH QLMT 
nước tại khu vực cần lập KH sẽ được xác định. 

(3) Xác định các vấn đề còn tồn tại  

KH QLMT nước nhằm ứng phó với một số vấn đề nhất định thông qua một loạt các hành động cần 
thiết. Vì thế, tất cả các vấn đề, kể cả nguyên nhân của các vấn đề phải được làm rõ. Các vấn đề này 
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được xác định thông qua ba (3) bước: i) phân tích các vấn đề hiện nay, ii) dự báo tải lượng ô nhiễm và 
chất lượng nước trong các năm mục tiêu, và iii) phân tích các vấn đề cần giải quyết.  

Trong quá trình đánh giá các vấn đề còn tồn tại, vị trí, địa điểm… của nguồn ô nhiễm trong khu vực 
phải được xác định để tính mức tải lượng ô nhiễm và chất lượng nước sông cũng phải được đánh giá 
so với tiêu chuẩn nước mặt có tính đến các mục đích sử dụng nước. Xét về quản lý môi trường, các 
cách thức/ thực hành quản lý hiện hành cũng cần phải được xác định theo các thực hành quản lý hành 
chính, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn, hoạt động của các tổ chức liên quan, nguồn lực của 
các cơ quan quản lý…  

Bước tiếp theo là phải tính được tải lượng ô nhiễm theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội và dự 
báo chất lượng nước sông vào những năm mục tiêu của KH QLMT nước theo phương pháp mô phỏng 
chất lượng nước.  

Dựa vào kết quả xác định hiện trạng và tải lượng ô nhiễm cũng như chất lượng nước sông, việc phân 
tích vấn đề sẽ được tiến hành để phân tích cơ chế của các vấn đề trong khu vực. 

(4) Lập KH QLMT nước 

Lập KH QLMT nước là bước chủ chốt trong việc xây dựng KH QLMT nước. Bước này bao gồm các 
công việc như lập “mục tiêu cụ thể” và các “tiêu chí”, xem xét các kịch bản về tải lượng ô nhiễm, xây 
dựng các giải pháp và các hành động, xây dựng các dự án, đề xuất các cơ quan quản lý cần thiết.  

“Mục tiêu cụ thể” và “tiêu chí” của KH QLMT nước là chất lượng nước mong muốn đạt được vào các 
năm mục tiêu và “tiêu chí” là chỉ số để đánh giá việc hoàn thành các “mục tiêu cụ thể”. Mức giảm tải 
lượng ô nhiễm được xem xét sao cho “mục tiêu tổng quát” về chất lượng nước được hoàn thành.  

“Các giải pháp” cùng các “chỉ tiêu” là các điều kiện cần thiết để hoàn thành các “mục tiêu cụ thể” và 
là kết quả của việc tiến hành hiệu quả “các dự án”. Các “giải pháp” là điều kiện để giải quyết các vấn 
đề về QLMT và để hoàn thành kế hoạch giảm tải lượng ô nhiễm, từ đó sẽ đạt được “mục tiêu tổng 
quát” của KH.  

“Dự án” là các hoạt động do các bên liên quan đến KH QLMT nước tiến hành theo kế hoạch thời gian. 
Việc triển khai thành công các “Dự án” sẽ giúp hoàn thành các “giải pháp”.  

Vì thế, “mục tiêu cụ thể”, “ giải pháp” và “dự án” có mối quan hệ logic với “mục đích cuối cùng”. 
Bước lập KH QLMT nước này thường được chuẩn bị vài lần theo phương pháp “trial and error”.  

(5) Đánh giá KH QLMT nước đã xây dựng 

Bước cuối cùng là đánh giá KH QLMT nước đã xây dựng theo những tiêu chí nhất định một cách toàn 
diện, nhằm xác định tính hợp lý của kế hoạch. 

7.4 Thảo luận về Kết quả-5 

7.4.1  Hội thảo Mini 

Để lấy ý kiến của chuyên gia Việt Nam về Sổ tay xây dựng KH QLMT nước, một Hội thảo Mini đã 
được tổ chức, như thể hiện trong bảng 7.4-1. Ý kiến và khuyến nghị tại hội thảo được thể hiện tại 
Bảng 7.4-2. 

Bảng 7.4-1 Hội thảo Mini của Kết quả 5 
Ngày Địa 

điểm 
Đại biểu Tổ chức 

5/11/2009 TCMT 16 TCMT, TTQT, Nhóm nghiên cứu Việt Nam, chuyên gia địa phương và Nhóm 
nghiên cứu JICA 
 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  
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Bảng 7.4-2 Ý kiến và khuyến nghị tại Hội thảo Mini về Kết quả -5 
Ý kiến và khuyến nghị  Hành động của Nhóm nghiên cứu Việt Nam/Nhóm 

nghiên cứu JICA 
(1) Cuốn sổ tay cần xác định trách nhiệm của mỗi tổ chức trong 
việc xây dựng KH QLMT nước. 
 
(2) Cuốn sổ tay cần làm rõ phạm vi và khả năng áp dụng.  
 
(3) Khung KH QLMT nước cần được giải thích rõ hơn.  
 
 
(4) Về các biện pháp nêu trong Dự án, cần bổ sung thêm chỉ số 
đánh giá và nguồn lực cần thiết để thực hiện.  
(5) Cuốn sổ tay cần giới thiệu cách quản lý việc thực hiện Dự án để 
có biện pháp đánh giá tính khả thi của KH QLMT nước đã xây 
dựng.  

(1) Mô tả vê Tổ biên soạn xây dựng KH QLMT 
nướcđược bổ sung theo đề xuất về trách nhiệm của 
từng tổ chức.  
(2) Mô tả phạm vi và khả năng áp dụng của cuốn số 
tay đã được bổ sung.  
(3) Mô tả về cấu trúc của KH QLMT nước tại vùng thí 
điểm được xây dựng theo Kết quả 4 đã được bổ sung, 
là ví dụ để hỗ trợ người sử dụng hiểu về khung của 
KH QLMT nước. 
(4) Nguồn lực cần thiết để thực hiện đã được bổ sung 
thành hạng mục được xác định trong Dự án.  
 
(5) Quá trình đánh giá KH QLMT nước trước khi thực 
hiện đã được bổ sung. 
 

 

7.4.2  Hội thảo mở rộng 

Hội thảo mở rộng dưới đây đã được tổ chức để trình bày và phổ biến cuốn Sổ tay đề xuất 

Bảng 7.4-3  Hội thảo mở rộng giới thiệu Sổ tay xây dựng KH QLMT nước  
Ngày Địa 

điểm 
Đại biểu 
tham dự 

Cơ quan 

20 /11/ 2008 Hà Nội 41 TCMT, Bộ TN&MT, TTQTMT/TCMT, Viện khoa học quản lý môi trường/TCMT, Sở 
TN&MT Bắc Ninh, Sở TN&MT Bắc Giang, Sở TN&MT Thái Nguyên, Sở TN&MT 
Hải Dương, các trường đại học, các chuyên gia tư vấn Việt Nam. Nhóm nghiên cứu 
JICA và Việt Nam, và Nhóm nghiên cứu JICA, giới truyền thông 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  
 

Các vấn đề thảo luận chính trong Hội thảo mở rộng được trình bày trong Bảng 7.4-4.  

Bảng 7.4-4  Các vấn đề thảo luận chính trong Hội thảo mở rộng  
Các ý kiến và đề xuất  Phản hồi của Nhóm nghiên cứu JICA/Việt Nam 

(1) Cách tiếp cận giới thiệu trong cuốn Sổ tay là rất logic, thực tiễn và có thể 
áp dụng cho khu vực thí điểm lưu vực sông Cầu cũng như các lưu vực 
sông khác. 

 
(2) Cần phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và cơ quan thực hiện, các 

tiêu chí và phương pháp đánh giá. Trong điều kiện hiện nay, nên xác định 
một bên thứ ba để đánh giá KH QLMT nước đã lập nhằm kiểm tra tính 
khả thi của kế hoạch. 

(3) Tính đến nay, đã có nhiều dự án liên quan đến Nghị định 120/2008/ND-
CP về quản lý lưu vực sông do các tổ chức quốc tế và Chính phủ Việt 
Nam thực hiện, và có nhiều kết quả ví dụ như cuốn Sổ tay được giới 
thiệu trong Hội thảo mở rộng nên được chia sẻ giữa các bên có liên quan. 
Tổng cục Môi trường cần tổng hợp các kết quả này để có thể thực hiện 
thành công công tác quản lý lưu vực sông tại Việt Nam. 

(1) Nhóm nghiên cứu Việt Nam sẽ cố gắng áp dụng 
cuốn Sổ tay vào công tác quản lý môi trường nước 
ở lưu vực sông, và nâng cấp cuốn sổ tay dựa trên 
những kinh nghiệm có được. 

(2) Các nội dung liên quan sẽ được bổ sung trong 
cuốn Sổ tay. 

 
 
 
(3) Các đề xuất sẽ được trình bày trong Chương 8 của 

Báo cáo.  
 

Source: JICA Study Team 
 
7.5 Tình hình phát triển năng lực của Kết quả -5 

Thông qua nhiều hoạt động hợp tác để biên soạn Sổ tay, việc đánh giá năng lực dưới đây đã được 
thực hiện trong các buổi thảo luận, Hội thảo mini, đào tạo, và thảo luận thường xuyên giữa Nhóm 
nghiên cứu Việt Nam và JICA. 
 
(1) Các cơ quan chịu trách nhiệm và thực hiện cần được thành lập để xây dựng KH QLMT nướ đã 

được xem xét, và các đề xuất từ phía Việt Nam đã được đưa vào trong cuốn Sổ tay. 

(2) Cấu trúc tổng quát của KH QLMT nước đã được thảo luận, và được sự đồng thuận từ phía TCMT, 
và các cán bộ hữu quan của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. 

(3) Quy trình xây dựng KH QLMT nước đã được thảo luận, và các đề xuất từ phía Việt Nam đã được 
đưa vào trong cuốn Sổ tay. 
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(4) Các vấn đề cần được cụ thể hoá của các dự án đề xuát trong KH QLMT nước đã được thảo luận, 
và các đề xuất từ phía Việt Nam đã được đưa vào trong cuốn Sổ tay . 

(5) Công tác quản lý môi trường nước có tính chất đa ngành. Cơ chế điều phối cần được thành lập 
cũng được thảo luận với các đối tác Việt Nam. 

(6) Thuyết trình về các biện pháp ước tính thải lượng ô nhiễm và dự báo chất lượng nước đã được 
thực hiện tại Sở TNMT Thái Nguyên vào ngày 9 tháng 11 năm 2009. 

Ở Việt Nam, việc xây dựng và thực hiện KH QLMT nước ở quy mô lưu vực sông vừa mới được bắt 
đầu. Các hoạt động phát triển năng lực nói trên được đánh giá là sẽ đóng góp vào việc nâng cao năng 
lực của các cán bộ hữu quan của Việt Nam về xây dựng KH QLMT nước. 
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8.  Khuyến nghị về khung pháp lý và cơ chế điều phối kế hoạch quản lý 
môi trường nước ở lưu vực sông (Kết quả 6) 

8.1 Khung pháp lý  

(1) Vấn đề chung về hệ thống pháp lý 

Ngay từ đầu những năm 2000, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách và chiến lược quốc gia về quản 
lý môi trường trong đó có quản lý tài nguyên nước lưu vực sông. Cùng với các chính sách và chiến 
lược này, Luật bảo vệ môi trường (LEP) được sửa đổi vào năm 2005 (Luật số 52), và Chính phủ Việt 
Nam có các biện pháp cụ thể triệt để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, thu phí nước thải, 
quản lý môi trường nước sử dụng cách tiếp cận quản lý lưu vực sông.  

Trong quá trình nghiên cứu, những hạn chế trong hệ thống pháp luật đã được xác định như sau:  

1) Xây dựng cơ chế pháp lý hiệu quả để quản lý môi trường  

Do thiếu cơ chế pháp lý đ6ể thực thi, nên nhiều chính sách và chiến lược quản lý môi trường 
nước không được thực hiện một cách tích cực trên thực tế. Tình trạng đó xuất phát từ nguồn lực 
phân bổ còn hạn chế (nguồn nhân lực, tài chính v.v), năng lực thể chế chưa cao, thiếu cơ chế hợp 
tác giữa các cấp v.v, trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Việt Nam.  

2) Phương pháp kết hợp chính sách để kiểm soát ô nhiễm 

Luật BVMT đã quy định hầu hết các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm và các hệ thống liên quan 
đến kiểm soát ô nhiễm nước. Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn cần thiết để thực hiện cách kiểm 
soát thực tế thường tập trung vào cách tiếp cận mang bằng quy định (như ĐTM, thanh tra môi 
trường, xử phạt hành chính, v.v) và một phần là cách tiếp cận bằng kinh tế (hệ thống thu phí 
nước thải). Đó là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm hiện nay vẫn 
chưa được tích cực áp dụng tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Tổng cục môi trường với tư cách là 
cơ quan quản lý trung ương cần đi đầu trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn bổ sung để 
hướng dẫn và kích hoạt các cách tiếp cận vẫn còn bị bỏ quên.  

3) Kích hoạt công tác kiểm soát ô nhiễm tại mọi cấp  

Việc phân cấp hành chính trong quản lý môi trường đang diễn ra cùng với chính sách ưu tiên của 
Việt Nam. Theo xu hướng này, mỗi Phòng TN&MT cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền quản lý 
nhiều nguồn ô nhiễm đã đăng ký Cam kết BVMT. Tuy nhiên, hiện nay năng lực thể chế của các 
cơ quan này chưa cao. Không giống như các cơ sở gây ô nhiễm được cấp phép thông qua ĐTM, 
các cơ sở gây ô nhiễm đăng ký Cam kết BVMT có quy mô khá nhỏ, nhưng lại xả thải lượng ô 
nhiễm lớn do số lượng các doanh nghiệp quy mô nhỏ khá nhiều. Để kích hoạt các cách tiếp 
cận/hệ thống kiểm soát ô nhiễm, các cơ quan cần có những nỗ lực đặc biệt để hướng dẫn việc 
thực hiện một cách hiệu quả, qua đó Phòng TN&MT cấp huyện có thể hoàn thành nhiệm vụ về 
quản lý môi trường như đăng ký Cam kết BVMT, thanh tra môi trường và xử phạt hành chính.  

Những nội dung được đề cập ở trên là đại diện cho những vấn đề đang tồn tại trong các cơ quan 
quản lý môi trường nước các cấp, chứ không chỉ là những vấn đề về hệ thống pháp lý. Tuy nhiên, 
các vấn đề này cần được xử lý theo quan điểm dài hạn và trong một sáng kiến chiến lược nhằm 
củng cố năng lực tổng thể của lĩnh vực quản lý môi trường nước để giải quyết các áp lực về môi 
trường ngày càng tăng và mạnh. 

(2) Các vấn đề về hệ thống pháp luật cụ thể của khu vực 

Khi xem xét thực trạng quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm trong vùng thí điểm, những vấn 
đề về i) các hoạt động mệnh lệnh và kiểm soát ví dụ như là thanh tra và xử phạt ii) các khuyến 
khích kinh tế như thuế ưu đãi và hệ thống cho vay vốn phải được giải quyết và xây dựng để thúc 
đẩy quản lý môi trường nước trong lưu vực sông theo quy định tại Nghị định số 120/2008. Số 
liệu chi tiết được tóm tắt trong bảng 6.3-1. 
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(3) Giới thiệu phương pháp tổng kiểm soát ô nhiễm  

Kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm là một trong những công cụ mới để kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông 
ở Việt Nam. Trước hết, cần phải có khung thể chế để giới thiệu việc kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm 
này, ví dụ như ban hành những Quyết định triển khai Nghị định 120. Hơn nữa cần xây dựng được một 
hệ thống chuẩn hơn về việc lập kế hoạch, thiết kế, giám sát và thực hiện để tăng cường tính thực thi 
cho các cơ quan quản lý địa phương. Xét từ hiện trạng quản lý môi trường nước tại địa phương hiện 
nay, Nghiên cứu đưa ra quy trình để từng bước giới thiệu phương pháp kiểm soát tổng tải lượng ô 
nhiễm như Hình 8.1-1: 

 1) Bước-1: Chuẩn bị Kế hoạch giới thiệu kế hoạch kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm , 
2) Bước-2: Chuẩn bị sắc lệnh riêng của tỉnh về giới thiệu phương pháp tổng kiểm soát ô nhiễm , 

 3) Bước-3: Xác định các nhà máy cần kiểm soát, 
 4) Bước-4: Thỏa thuận giữa UBND tỉnh và các nhà máy cần kiểm soát để thực hiện thử nghiệm , 
 5) Bước-5: Thực hiện thử nghiệm, 
 6) Bước-6: Chuẩn bị các quyết định hỗ trợ Nghị định 120, 

7) Bước-7: Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn và sổ tay để giới thiệu phương pháp tổng kiểm soát ô 
nhiễm, 

 8) Bước-8: Thành lập và nâng cấp hệ thống quan trắc , 
 9) Bước-9: Thường xuyên tăng cường kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm , 
 10) Bước-10: Giới thiệu hệ thống xếp hạng hoạt động môi trường, và 
 11) Bước-11: Công bố thông tin kết quả và công bố các báo cáo. 
 

1. Giới thiệu Kế hoach Kiểm soát tổng thải lượng ô nhiễm

3. Xác định các nhà máy 
mà Sở TNMT và UBSC cần 

kiểm soát

5.  Giới thiệu và tiến hành thử nghiệm kiểm soát tổng 
thải lượng ô nhiễm do Sở TNMT / UBND tỉnh/ UBSC 

tiến hành

2.Sắc lệnh riêng của tỉnh do 
UBND tỉnh ban hành

Quy trình giới thiệu tổng kiểm soát thải lượng ô nhiễm

4. Thỏa thuận giữa UBND tỉnh và các nhà máy cần 
kiểm soát

6. Xây dựng các Quyết 
định hỗ trợ Nghị định số 
120  do Bộ TNMT ban 

hành

7. Xây dựng Tài liệu 
hướng dẫn và Sổ tay do 
TCMT/ Sở TNMT thực 

hiện

8. Thành lập và nâng cấp 
hệ thống quan trắc do Sở 
TNMT/ UBND tiến hành

9. Thường xuyên tăng cường kiểm soát tổng thải lượng ô nhiễm

11. Công bố thông tin 
và các báo cáo do 

UBSC/ Sở TNMT thực 
hiện

10. Giới thiệu hệ thống xếp 
hạng môi trường do 

TCMT/ Bộ TNMT triển 
khai

Giai đoạn
đầu

Second 
Phase

 
Hình 8.1-1   Quy trình đề xuất để giới thiệu tổng kiểm soát ô nhiễm  
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(4)  Khuyến nghị về khung pháp lý  

Trong quá trình nghiên cứu, nhiều trở ngại và thiếu sót trong công tác kiểm soát ô nhiễm hiện tại đã 
được xác định. Một số vấn đề cần có giải pháp về hệ thống pháp lý cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện 
KH QLMT nước được thể hiện tại Bảng 8.1-2. Một số vấn đề có thể được xử lý thông qua việc xây 
dựng những “Sắc lệnh” của UBND, đó là một cách thức giải quyết nhanh chóng và chỉ là một vấn đề 
mang tính địa phương.  

Bảng 8.1-1 Yêu cầu cụ thể để tăng cường hệ thống pháp luật  
STT PP tiếp cận/hệ thống 

kiểm soát ô nhiễm  
Yêu cầu cụ thể để tăng cường hệ thống pháp luật Các văn bản liên quan 

1 Thanh tra môi 
trường và xử phạt  

- Cho phép thanh tra môi trường đến hiện trường không cần báo trước 
để thúc đẩy sự tuân thủ quy định về môi trường.  
- Tăng mức tiền phạt ấn định với các vi phạm nhằm thúc đẩy sự tuân 
thủ quy định về môi trường.  

- Luật thanh tra (ngày 24 
tháng 6, năm  2004) 
- Nghị định Số 
41/2005/ND-CP và các nghị 
định khác  
-Thông tư số 7/2007/TT-
BTNMT 

2 Hệ thống phí nước 
thải  

- Tăng mức phí để tạo động lực kinh tế đối với người trả tiền.  
-Xây dựng cơ chế bồi thường thiệt hại môi trường đối với người vi 
phạm trên mức tiêu chuẩn xả thải.  
-Xây dựng chế tài xử phạt với người không trả tiền.  
- Quy định mức xả thải tối thiểu phải nộp phí nước thải để tiết kiệm 
nguồn lực quản lý môi trường.  

- Nghị định số 67/2003/ND-
CP 
- Thông tư liên ngành số 
125/2003/TTLT- BTC-
BTHMT và các quy định 
khác 

3 Kiểm soát tổng tải 
lượng ô nhiễm  

- Áp dụng quy định về tổng tải lượng ô nhiễm (tính toán bằng cách 
nhân lượng nước thải với nồng độ) xả thải từ doanh nghiệp tại vùng ấn 
định đặc biệt.  
- Tăng cường các thỏa thuận cụ thể giữa quan chức địa phương và 
doanh nghiệp.  

- Ban hành quy định mới do 
hiện nay chưa có văn bản 
hướng dẫn  

4 Hệ thống giám sát 
môi trường  

- Áp dụng quy định về hệ thống giám sát môi trường tại doanh nghiệp 
nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý chuyên ngành môi trường của  
giám sát viên được chứng nhận.  
- Tăng cường các thỏa thuận cụ thể giữa quan chức địa phương và 
doanh nghiệp.   
- Áp dụng văn bản cụ thể của khu vực như tiêu chuẩn nghiêm ngặt 
hơn, tăng công tác phí cho việc kiểm soát, giảm bớt tiêu chuẩn.  

- Ban hành quy định mới do 
hiện nay chưa có văn bản 
hướng dẫn. 

5 Hệ thống hỗ trợ tổng 
hợp đối với ngành 
công nghiệp quy mô 
nhỏ  

- Hỗ trợ tổng hợp (lập kế hoạch, xây dựng, cho thuê vốn ngắn hạn v.v) 
cùng với việc thành lập cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ TN&MT, 
to thúc đẩy các biện pháp bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp 
quy mô nhỏ.  

- Ban hành quy định mới do 
hiện chưa có văn bản hướng 
dẫn. 

 

8.2 Cơ chế điều phối  

(1) Cách tiếp cận quản lý lưu vực sông và cơ cấu chung  

Ở Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường sửa đổi (Điều 59) quy định rõ rằng việc bảo vệ môi trường nước 
sông cần dựa vào cách tiếp cận quản lý lưu vực sông với sự hợp tác của các địa phương nằm trên lưu 
vực sông. Từ khi thành lập Bộ Tài nguyên môi trường (2002), vai trò của Bộ TN&MT và Bộ Nông 
nghiệp về lưu vực sông vẫn còn chưa rõ ràng. Quyết định số 43/2007/TB-VPCP của Chính phủ (tháng 
3 năm 2007) xác định rõ chức năng của Bộ TN&MT là chịu trách nhiệm chung về quản lý lưu vực 
sông ở Việt Nam. Theo Quyết định này, Bộ TN&MT soạn thảo Nghị định 120/2008/ND-CP (quản lý 
lưu vực sông) vào tháng 12 năm 2008.  

Vấn đề chính trong quản lý lưu vực sông là cách thức khuyến khích sự phân bổ công bằng và hiệu quả 
tài nguyên nước có cân nhắc đến các nhu cầu của nhiều ngành khác nhau và giữa vùng thượng lưu và 
hạ lưu, như nông nghiệp, công nghiệp, cung cấp nước ở địa phương, sản xuất điện, kiểm soát lũ lụt, 
hàng hải, chất lượng nước và việc xả nước thải ra dòng sông.  

Hiện nay, các Nghị định và Quyết định sau về lưu vực sông Cầu nói chung và tình trạng của các tổ 
chức, cơ quan điều phối và trách nhiệm có liên quan được liệt kê dưới đây. Theo khung pháp lý này, 
có 6 UBND nhất trí cam kết bảo vệ và khai thác bền vững nguồn nước trên lưu vực sông Cầu.  

-“Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông 
Cầu” (Quyết định số 174/2006/QD-TTg) 
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-“Thành lập Uỷ ban bảo vệ môi trường sông cầu" (Quyết định số 171/2007QD-TTg) 

-“Ban hành quy chế hoạt động và tổ chức của Văn phòng Uỷ ban sông Cầu" (Quyết định số 
1770/2008/QD-BTNMT) 

-“Nghị định về quản lý lưu vực sông” (Nghị định số 120/2008/ND-CP) 

(2) Yêu cầu cụ thể về cơ chế phối hợp để thực hiện KH QLMT nước 

Hiện tại, UBSC rất nỗ lực để hoàn thành Đề án tổng thể sông Cầu và đã tổ chức bốn cuộc họp của 
UBSC. Do đó, hi vọng rằng KH QLMT nước được đề xuất cho khu vực thí điểm sẽ được đưa vào kế 
hoạch tổng thể và hoạt động chung của CRC góp phần vào việc thực hiện thành công kế hoạch.  

Các vấn đề quan trọng hiện tại mà các cuộc họp UBSC cần điều phối bao gồm a) ưu tiên các dự án và 
chương trình được xây dựng trong KH QLMT nước, b) lĩnh vực tài chính để thực hiện KH QLMT 
nước, và c) sự tham gia của các thành phần đối tác liên quan. Cần thành lập nhóm chuyên trách để giải 
quyết các vấn đề thuộc UBSC và VP UBSC như trình bày trong Bảng 8.2-1 và Hình 8.2-2. 

Bảng 8.2-1 Đề xuất thành lập Nhóm chuyên trách đặc biệt 

STT Nhóm chuyên 
trách 

Hoạt động tập trung Các tổ chức 

1 Nhóm lập kế 
hoạch tài chính  

- Đề xuất kế hoạch và tài liệu phối hợp để trao đổi tại cuộc 
họp của VP UBLVS về vấn đề tài chính của KH QLMT nước 
- Hỗ trợ hoạt động điều phối của VP UB LSC về tài chính và 

ngân sách  
- Thúc đẩy cơ chế, hệ thống, khung pháp lý của KH QLMT 
 

1) Chỉ đạo: đại diện UBLVS 
 
2)Cơ quan khác: 
 -Vụ tài chính Bộ Môi trường  
 -Phòng Tài chính của UBND tỉnh và 
huyện  
 -Quỹ môi trường như là Qũy BVMT 
Việt Nam và quỹ tỉnh  
 -Tổ chức tài chính thị trường như ngân 
hàng thương mại và ngân hàng phát triển 

2 Nhóm hỗ trợ kỹ 
thuật và khoa 
học  

- Đề xuất dự thảo kế hoạch và dự án cho VP UB LVS 
- Đánh giá kế hoạch và dự án từ góc độ kỹ thuật  
- Tư vấn và hỗ trợ UB LVS và VP UB LVS từ góc độ khoa 
học và kỹ thuật  
- Hỗ trợ đánh giá kỹ thuật về đơn nộp quỹ môi trường  

1) Chủ trì: đại diện VP UB LVS 
 
2)Các cơ quan khác: 
 -Các Phòng liên quan của UBND  
 - Cơ quan kỹ thuật  
 -Trường đại học 
 -Chuyên gia khoa học và kỹ thuật  

3 Nhóm chuyên 
trách có sự tham 
gia của các đối 
tác liên quan  

-Đề xuất kế hoạch và hoạt động dự kiến  
- Thúc đẩy và phối hợp các cách tiếp cận với sự tham gia của 

các đối tác của KH QLMT nước 
- Tư vấn và hỗ trợ UBSC và VP UBSC về sự tham gia của 
các đối tác liên quan  
- Hỗ trợ và đề xuất số liệu công bố và thông tin cho UB LVS 
và VP UB LVS 
- Lập kế hoạch và đề xuất tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên 
đề  

1)Chủ trì: đại diện VP UB LVS 
 
2)Các cơ quan khác: 
 -Các Vụ có liên quan của UBND tỉnh 
và huyện  
 - Đại diện các hiệp hội ở địa phương  
 - Đại diện doanh nghiệp  
 -Các trường đại học 
 -chuyên gia địa phương 
 -Các tổ chức phi chính phủ 
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Chính phủ Việt Nam
(Thủ tướng)

Nhóm chuyên 
trách có sự 

tham gia của 
các đối tác liên 

quan (nhà 
máy, hiệp hội 
ở địa phương, 

người dân, 
NGOs)

Các bộ hữu quan Bộ TNMT UBND tỉnh

Uỷ ban lưu vực sông (RBC)

Văn phòng uỷ ban lưu vực sông (RBCO)

KH QLMT 
nước

Nhóm hỗ trợ
khoa học và

kỹ thuật
(Viện, Trường

đại học, 
chuyên gia)

Nhóm lập kế 
hoạch tài chính 

(Phòng của 
UBND, VEPF, 
Nhóm chức tài 

chính thị 
trường)

Hình 8.2-1   Cơ cấu đề xuất cho KH QLMT nước  
 

8.3 Sử dụng và phổ biến hiệu quả KH QLMT nước 

KH QLMT nước tại vùng thí điểm và một loạt các văn bản hướng dẫn được xây dựng chủ yếu cho các 
tổ chức quản lý hành chính như Tổng cục Môi trường thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT thuộc UBND 
cấp tỉnh, huyện và Uỷ ban lưu vực sông (UB LVS). Đặc biệt, cuốn Sổ tay kỳ vọng sẽ được sử dụng 
một cách hiệu quả nhất bởi Văn phòng Uỷ ban lưu vực sông (VP UBLVS) như một chức năng của VP 
đối với UB LVS. Hay nói cách khác, các cơ quan này này cần đưa ra sáng kiến không chỉ để sử dụng 
hiệu quả mà còn cải thiện và sửa đổi hiệu quả nhằm đáp ứng điều kiện cụ thể của lưu vực sông. Các 
kinh nghiệm cần được tích lũy và chia sẻ với các cơ quan có liên quan của các lưu vực sông khác 
trong các phiên họp định kỳ của hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. Khái niệm về việc phổ biến sẽ 
được mô tả Hình 8.3-1. 

Tại cuộc họp của Ban điều phối Nhóm nghiên cứu tổ chức vào ngày 13 tháng 11 năm 2009, có ý kiến 
đề xuất rằng nên áp dụng thử nghiệm các Kết quả của Nghiên cứu ở lưu vực sông nhằm rút ra bài học 
thực tế và những nội dung cần cải thiện khi áp dụng tại các lưu vực sông khác, và các đại biểu cũng đề 
xuất nên áp dụng các Kết quả vào các dự án tiếp thep như Dự án tăng cường năng lực quốc gia trong 
quản lý môi trường nước.   

Cần lưu ý rằng KH QLMT nước gồm nhiều thành phần của công tác quản lý lưu vực sông nói chung ở 
Việt Nam. Trong thực tế, "Nghị định về quản lý lưu vực sông" (Nghị định số 120/2008/ND-CP) được 
ban hành theo Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005 (Luật BVMT) và Luật về tài nguyên nước 
ngày 20/05/1998 (LTNN), gồm nhiều lĩnh vực rộng trong quản lý lưu vực sông. Do đó, hy vọng rằng 
KH QLMT nước sẽ được xây dựng căn cứ theo Nghị định số 120 và có thể trở thành một phần của Kế 
hoạch quản lý tổng thể lưu vực sông trong tương lai.  
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8.4 Phổ biến các kết quả và thảo luận về việc áp dụng các kết quả trong tương lai trong Hội 

thảo tổng kết 

Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA đã tổ chức hội thảo tổng kết để phổ biến các kết quả của Nghiên 
cứu cho các bên có liên quan đến việc áp dụng các tài liệu hướng dẫn, sổ tay hướng dẫn và sổ tay kỹ 
thuật đã được xây dựng, và thực hiện KH QLMT nước tại khu vực thí điểm lưu vực sông Cầu như 
trình bày trong 8.4-1. 

Bảng 8.4-1  Hội thảo tổng kết Nghiên cứu  
Ngày Địa 

điểm 
Đại biểu 
tham dự 

Organization 

23/12/2009 Hà Nội 82 Tổng cục MT, Bộ TNMT, TTQT MT/TCMT, Viện KH quản lý MT/TCMT, Cục 
KSON/TCMT, TT tư vấn và chuyến giao công nghệ/TCMT, Bộ KHCN, Viện KHCN 
Môi trường/Viện KHCN Việt Nam. Sở TNMT Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc 
Giang, Hà Nội, Nam Định, các trường đại học, các chuyên gia tư vấn Việt Nam và 
quốc tế, JICA, Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA và các phương tiện thông tin đại 
chúng  

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
 
Tại hội thảo, Nhóm nghiên cứu JICA đã trình bày các kết quả chính và định hướng cho tương lai đối 
với việc sử dụng các kết quả của Nghiên cứu. Tiếp đó, Trung tâm quan trắc môi trường/Tổng cục môi 
trường trình bày về việc áp dụgn Tài liệu quan trắc và Tài liệu kiểm kê nguồn ô nhiễm được xây dựng 
trong Nghiên cứu. Sở TNMT Bắc Kạn trình bày sau đó những kinh nghiệm và kỹ năng có được qua 
quá trình tham gia Nghiên cứu và kế hoạch về các hoạt động quản lý môi trường như công tác quan 
trắc và thành lập quỹ môi trường. Cuối cùng, Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên trình bày các kết quả đánh 
giá đối với các Kết quả của Nghiên cứu và các kế hoạch áp dụng trong tương lai cùng với một số đề 
xuất.  

Trong hội thảo, các đại biểu phía Việt Nam đề nghị áp dụng thử nghiệm các kết quả của Nghiên cứu 
ngay cả khi Nghiên cứu kết thúc một cách liên tục, và cập nhập các kết quả căn cứ vào việc thực hiện 
các hoạt động thử nghiệm. Những hoạt động thử nghiệm này kỳ vọng sẽ giúp các đối tác Việt Nam thu 
được những kinh nghiệm quản lý lưu vực sông và đóng góp vào việc thực hiện các đề xuất về khung 
pháp lý và cơ chế điều phối cho KH QLMT nước các lưu vực sông đề cập trong chương này.

MONRE PPC
RBC & RBCO

(Tại LVS a))

Annual National Assembly on WEMP

RBC & RBCO 

KH QLMT 
nước 

 ở LVS b 

RBC & RBCO

KH QLMT
nước 

ở LVS c

 

RBC & RBCO

KH QLMT
nước 

ở LVS d

 

UBND tỉnh
UBLVS & VPUBLVS

(tại LVS a) 
 

Họp Hội đồng QG về tài nguyên nước hàng năm 

UB LVS & VP UBLVS 
 ở lưu vực sông b 

UB LVS & VP UBLVS 
 ở lưu vực sông c 

 

UB LVS & VP UBLVS 
 ở lưu vực sông d 

 

KH QLMT
nước 

Bộ TN&MT 

Hình 8.3.1 Khái niệm về chuyển giao và phổ biến KH QLMT nước 
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1  Khóa học về chính sách quản lý môi trường nước 

(1) Sơ lược 

Đào tạo tại Nhật trong năm đầu tiên đã được lập kế hoạch và thực hiện theo khuôn khổ Nghiên cứu từ 
ngày 19 đến 25 tháng 10 năm 2008. Tiêu đề là Khoá học chính sách quản lý môi trường nước nhằm 
nắm được chính sách và hệ thống quản lý môi trường nước sông của Nhật Bản, vai trò của Chính phủ  
và chính quyền địa phương, cũng như của các tổ chức hữu quan khác. Danh sách các học viên được 
liệt kê trong Bảng 1-1 

Bảng 1-1  Học viên khoá đào tạo về chính sách quản lý môi trường nước (2008) 
 

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan 
1 Ông Phùng Văn Vui Phó Cục Trưởng Cục BVMT/ Bộ TN&MT 
2 TS. Đỗ Nam Thắng Chuyên viên Phòng quản lý Đới bờ và lưu vực sông  Cục BVMT/ Bộ TN&MT 
3 Ông Trần Văn Thính Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên
4 Ông Trần Nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn 
5 Ông Đinh Việt Cường Chuyên viên Cục BVMT/ Bộ TN&MT 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

(2) Chương trình 

Trên cơ sở mục đích đào tạo, chương trình được xây dựng cho học viên như sau. 

Bảng 1-2  Chương trình đào tạo về chính sách quản lý môi trường nước  
Ngày Thời gian 

 
Hoạt động Địa điểm Giảng viên Nơi ở 

19/10  
(Chủ 
nhật) 

 - Khởi hành từ Hà Nội đến Narita  
(JL/VN5136 0 giờ 05 phút  - 6 giờ 50 phút 
sáng.) 

-  
TIC 

09.40 -
11.40 

- Lễ khai giảng tại văn phòng JICA tại Tokyo 
- Khái quát về khóa học 
 

JICE 20/10  
(Thứ 
hai) 
 13.00-15.00 - Học viên thuyết trình về báo cáo công tác và 

thảo luận về quản lý môi trường nước 

Phòng 
TIC SR12

- Ủy ban tư vấn của “Nghiên 
cứu quản lý môi trường nước 
các lưu vực sông ở Việt 
Nam” 

 15.15-17.45 - Nghe giảng và thảo luận: Lịch sử và hiện trạng 
quản lý hành chính môi trường của Nhật Bản 

 - Mr. Hỉoyuki Yamamoto 
(OECC) 

TIC 

21/10 
(Thứ ba) 

09.00-12.00 - Chào hỏi 
- Nghe giảng và thảo luận: Kinh nghiệm quản lý 

môi trường nước của Nhật  

Bộ Môi 
trường 

- Phòng Quản lý Môi trường 
nước, Cục quản lý môi 
trường , Bộ Môi trường 

 13.30-15.30 - Nghe giảng và tham quan: Thanh tra nguồn ô 
nhiễm và các hoạt động quan trắc môi trường 
của cơ quan quản lý hành chính địa phương 

Phòng 
TIC SR06

- Ông Teruo Ida (Trung tâm 
nghiên cứu mở thuộc Đại học 
Rího/ Cục Môi trường thuộc 
chính quyền thủ đô Tokyo 

TIC 

09.00-11.00 - Nghe giảng và thảo luận: Các trường hợp quản 
lý môi trường lưu vực sông 
Đánh giá quá trình quản lý lưu vực sông của 
Ủy Banquản lý lưu vực sông Yahagi 

- Ông Kẹni Noda (Hội đồng 
nghiên cứu kỹ thuật môi 
trường sông Yahagi)  

- Ông Tadami Shimazaki (Công 
ty Hazama/ Hội đồng nghiên 
cứu kỹ thuật Môi trường)    

11.00-12.30 - Nghe giảng về kinh nghiệm khôi phục môi 
trường nước sông Sumida 

-TS. Hauo Ando (Viện nghiên 
cứu bảo vệ môi trường chính 
quyền Tokyo) 

22/10  
(Thứ tư) 

14.30-15.30 - Thăm thực địa: Thăm sông Sumida 

JICA 
Tokyo 

 

TIC 

09.00-11.00 - Nghe giảng và thảo luận: Ví dụ tham khảo về 
các biện pháp kiểm soát ô nhiễm phục vụ quản 
lý chất lượng nước hồ Teganuma 
 

Trung tâm 
nghiên 
cứu Môi 
trường 
quận 
Chiba 

- Ông Átuchi Otake (Phòng môi 
trường, Trung tâm nghiên cứu 
môi trường quận Chiba) 

23/10  
(Thứ 
năm) 

12.30-14.30 - Nghe giảng và thảo luận: Nghiên cứu về ký 
thuật quản lý tải lượng ô  nhiễm nước cho 
nước thải công nghiệp 

Trung tâm 
nghiên 
cứu Môi 
trường 
quận 
Chiba 

-Ông Koichi Kiuchi (Trung tâm 
nghiên cứu môi trường quận 
Chiba) 

TIC 
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 15.00-17.00 - Thăm thực địa: Thăm quan hệ thóng tự kiểm 
soát tải lượng ô nhiễm của các doanh nghiệp 

Công ty 
hóa dầu 
Maruzen 

-Ông Fuchizaki (Công ty Hóa 
dầu Maruzen) 

 

11.00-11.30 - Gọi điện cho hội sở Văn phòng JICA Văn 
phòng hội 
sở JICA- 

 
 

13.00-15.00 -Trình bày các cách tiếp cận hành chính dựa vào 
những kinh nghiệp đạt được qua khóa học 
ở Nhật Bản  

Hội đồng tư vấn của “Nghiên 
cứu quản lý môi trường nước 
các lưu vực sông ở Việt Nam” 

15.15 -
15.45 

Đánh giá khóa học JICE 

24/10  
(Thứ 
sáu)  

15.45 -
16.00 

Kết thúc khóa học 

Phòng 

TIC SR 

15 JICE 

TIC 

25/10  
(Thứ 
bảy) 

 - Rời Tokyo về Hà Nội (JL/VN5135  11 giờ 00 
sáng – 2 giờ 30 phút chiều) 

- -  

 
Ghi chú: TIC : Trung tâm Quốc tế Tokyo, JICE: Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, OECC: Trung tâm Hợp tác Môi trường hải ngoại. 
Tại Công ty Hóa dầu Maruzen, có thể tham quan các hệ thống sau: 

- Biểu đồ xử lý phân dòng cho các loại chất thải khác nhau – Hệ thống xử lý nước làm nguội 
- Hệ thống xử lý nước thải có chứa dầu – Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy 
- Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp rắn 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

 

2 Khóa học quản lý môi trường nước 

(1) Sơ lược 

Đào tạo tại Nhật Bản trong năm thứ hai được lên kế hoạch và diễn ra từ 29 tháng 7 đến 11 tháng 8 
năm 2009. Tên khóa học là “Khóa học quản lý môi trường nước”, với mục đích học hỏi hệ thống quản 
lý môi trường nước và kinh nghiệm quản lý lưu vực sông của Nhật Bản để hỗ trợ xây dựng kế hoạch 
quản lý môi trường nước hiệu quả và khả thi tại khu vực thí điểm lưu vực sông Cầu. Danh sách các 
học viên được liệt kê trong Bảng 2-1 

Bảng 2-1  Học viên khoá đào tạo về quản lý hành chính môi trường nước 
STT Tên Chức vụ Cơ quan 

1 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoàng Chuyên viên Cục kiểm soát ô nhiễm/Tổng cục Môi trường 
2 Bà Nguyễn Thị Kim Quý Chuyên viên chính Vụ hợp tác quốc tế/Bộ TN&MT 
3 Ông Phi Long 

Chuyên viên 
Vụ hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ/Tổng 

cục Môi trường 
4 Ông Nguyễn Hữu Thắng 

Chuyên viên 
Trung tâm quan trắc môi trường/Bộ TN&MT 

5 Ông Hồ Kiên Trung 
Chuyên viên 

Cục quản lý chất thải và cải thiện môi 
trường/Tổng cục Môi trường 

6 Bà Nguyễn Minh Phương 
Chuyên viên 

Cục quản lý chất thải và cải thiện môi 
trường/Tổng cục Môi trường 

7 Ông Cao Minh Tuấn 
Chuyên viên 

Vụ kế hoạch-tài chính/Tổng cục Môi trường 

8 Bà Trần Thị Hương Quản lý  Phòng điều phối và đánh giá tác động môi 
trường/Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên  

9 Ông Lương Phương Nam Quản lý  Phòng đánh giá và phân tích tác động môi 
trường/Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  

(2) Chương trình 

Chương trình đào tạo dưới đây đã được xây dựng cho các học viên, có cân nhắc đến mục đích đào tạo. 
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Bảng 2-2 Chương trình đào tạo quản lý hành chính môi trường nước 
Giờ Nội dung Giảng viên Địa điểm Nơi ở

7 29 水

Rời Hà Nội lúc 
23:00, chuyến bay 

JL572）
- - - -

30 木
Đến Narita vào 6:45, 

JL572） - - - -

13:00 - 15:00
- Lễ khai mạc tại trụ sở  JICA tại Tokyo
- Định hướng chương trình tập huấn JICA TIC TIC

16:00 - 17:00 - Lễ chào xã giao Hội sở JICA Tokyo JICA

31 金 9：30-11：30 - Diễn thuyết về kinh nghiệm của Nhật Bản trong quản lý 
môi trường nước TIC TIC

13:00-14:30 - Học viên trình bày Báo cáo công việc và thảo luận về 
công tác quản lý môi trường nước 

15:30-17:00
-Diễn thuyết và thảo luận: Qui trình lập kế hoạch quản lý 
môi trường nước Nhóm nghiên cứu JICA

8 1 土 Tự học - TIC TIC

2 日 Nghỉ - - TIC

3 月 10:00-12:00 - Giới thiệu công tác quản lý môi trường nước tại sông 
Sumida

Ts. Haruo Ando TIC TIC

13:00-17:00
- Lịch sử hình thành và vai trò của Cục môi trường trong 
việc khắc phục vấn đề ô nhiễm công nghiệp, và kỹ thuật 
xử lý nước thải được áp dụng 

Ts. Akira Morishima TIC

4 火 10:00-12:00 - Thuyết trình về kinh nghiệm của Nhật Bản trong quản lý 
môi trường nước Bộ Môi trường Bộ MT TIC

14:00-15:30 - Thuyết trình về kiểm soát ô nhiễm đối với nước thải từ 
hoạt động chăn nuôi Viện khoa học chăn nuôi và đồng cỏ quốc gia TIC

15:30-17:00 -Thuyết trình về kiểm soát ô nhiễm đối với nước thải từ 
hoạt động khai khoáng Tập đoàn dầu mỏ, khí đốt và kim loại quốc gia TIC

5 水 10:00-12:00 -Thuyết trình về kế hoạch xử lý nước thải sinh hoạt kết 
hợp với hệ thống cống và bể phốt Ông Seisaku Endo TIC Chiba

14:30-16:30 - Thăm ngành công nghiệp thép Tập đoàn thép JFE 千葉市

6 木 10:00-12:00
- Thuyêt trình về các hoạt động thanh tra các nguồn ô 
nhiễm và quan trắc môi trường do chính quyền địa phương 
thực hiện 

Sở môi trường quận Chiba Văn phòng Quận 
Chiba Chiba

14:00-16:30 - Thăm phòng thí nghiệm môi trường Phòng thí nghiệm môi trường tại quận Chiba Phòng thí nghiệm 
môi trường

7 金 10:00-12:00
- Thuyết trình về các biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 
và hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng Ts. Hisako Ogura

 Viện môi trường 
quận Chiba TIC

14:00-16:00 - Thăm khu công nghiệp Khu công nghiệp Keiyo Khu công nghiệp 
Keiyo

8 土 Tự học - TIC TIC

9 日 Nghỉ - - TIC

10 月 10:00～12:00 - Xây dựng kế hoạch hành động - TIC TIC

13：00-16:00
- Trình bày kế hoạch hành động và đánh giá 
- Lễ bế mạc - Các thành viên ủy ban tư vấn cho Dự án quản lý 

môi trường nước tại Việt Nam

11 火

Rời Tokyo và đến Hà 
Nội lúc14:30 
（JL/VN5135）

- - - -

TIC：Trung tâm JICA Tokyo

Ngày tháng

Các thành viên ủy ban tư vấn cho Dự án quản lý 
môi trường nước tại Việt Nam 
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3.  Khóa học quản lý môi trường nước cho Ủy ban sông Cầu 

(1) Sơ lược 

Khóa đào tạo tại Nhật Bản cho Ủy ban Sông Cầu trong khuôn khổ Nghiên cứu được lên kế hoạch và 
diễn ra từ 23 đến 30 tháng 8 năm 2009. Tên của khóa học là Khóa học quản lý môi trường nước cho 
Ủy ban sông Cầu nhằm mục đích tìm hiểu hệ thống quản lý môi trường nước của Nhật Bản theo cách 
tiếp cận quản lý lưu vực sông. Danh sách các học viên tham dự được liệt kê trong Bảng 3-1 

Bảng 3-1  Khóa học quản lý môi trường nước cho Ủy ban sông Cầu 
STT Tên Chức vụ Cơ quan 

1 PGS.TS. Nguyễn Thế Đồng Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 TS. Hoàng Ngọc Dương Phó chủ tịch UBNTD tỉnh Bắc Kạn 
3 Thạc sỹ Nguyên Văn Linh Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang 
4 Ông Nguyễn Quốc Minh Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND 

tỉnh Thái Nguyên 
5 TS. Nguyễn Tiến Hòa Giám đốc Sở Xây dựng UBND tỉnh Hải Dương 
6 Mr. Nguyen Van Khuoc Giám đốc Sở NN&PTNT Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
7 Thạc sỹ Nguyên Viên Đan Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
8 Thạc sỹ Trần Thị Ngọc Chuyên viên Tổng cục Môi trường 
9 Thạc sỹ Võ Thịnh Hiền Chuyên viên Tổng cục Môi trường 

10 Thạc sỹ Vũ Đình Hiểu Director Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ môi 
trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT 

11 Ông Phạm Kiên Trung Chuyên viên Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ môi 
trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT 

12 Thạc sỹ Phạm Thị Mai Hoa Chuyên viên Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ môi 
trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT 

13 TS. Phan Thị Thanh Hội Chuyên viên Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ môi 
trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

(2) Chương trình 

Chương trình học dành cho các học viên đã được xây dựng như sau có cân nhắc đến mục đích của 
chương trình. 
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Bảng 3-2  Khóa học quản lý môi trường nước cho Ủy ban sông Cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ Nội dung Giảng viên Địa điểm

8 23 CN
Rời HN từ 0:05và 
đến Narita vào  

6:50（JL/VN5136）
- - -

24 T2 9:40 - 11:40
- Lễ khai giảng tại Trụ sở JICA tại Tokyo
- Định hướng của khóa đào tạo JICE TIC

13:00 - 15:15
-Thuyết trình về chức năng của kế hoạch quản 
lý lưu vực sông và vai trò của ủy ban quản lý 
lưu vực sông

thông báo sau

15:30 - 17:45 - Thuyết trình về quy hoạch và khoanh vùng sử 
dụng đất thông báo sau

25 T3 9:30-12:00

- Đến chào Bộ Môi trường
- Thuyết trình về kinh nghiệm của Nhật Bản 
trong quản lý môi trường nước

Bộ Môi trường Bộ Môi trường

13:30-16:30

- Thảo luận về các phương pháp tiếp cận kiểm 
soát ô nhiễm (Kết quả 3 của Nghiên cứu) và Kế 
hoạch Quản lý môi trường nước ở khu vực thí 
điểm lưu vực sông Cầu (Kết quả-4)

Nhóm nghiên cứu JICA TIC

26 T4 9:00 - 11:00 -Giới thiệu về công tác quản lý môi trường 
nước ở sông Sumida thông báo sau TIC

14:00 - 16:00 - Thăm sông Sumida Nhóm nghiên cứu JICA -

16:30 - 17:30 - Đến chào JICA JICA JICA

27 T5 10:00-12:00 - Thăn khu công nghiệp Khu CN Keiyo Khu CN Keiyo

14:00-16:00 - Thăm trạm xử lý nước thải sinh hoạt thông báo sau thông báo sau

28 T6 9:00-11:30

- Lịch sử và vai trò của Cơ quan môi trường 
trong việc khắc phục vấn đề ô nhiễm nước thải 
công nghiệp, và xem xét phương pháp tiếp cận 
bằng kinh tế

thông báo sau TIC

13:30-15:30
- Trình bày kế hoạch hành động và đánh giá
- Lễ bế giảng

- Các thành viên ban tư vấn cho Nghiên 
cứu quản lý môi trường nước tại Việt 
Nam

29 T7 - - - TIC

30 CN

Rời Narita vào11:00 
sáng và đến Hà Nội 

vào  2:30 chiều 
（JL/VN5135）

- - -

TIC：Trụ sở JICA tại Tokyo

Ngày tháng
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